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ỦY BAN NHÂN DÂN 

09 - 01 - 2015 

Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Điểm a 

Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 

10/10/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc bổ sung thuế 

giá trị gia tăng đối với lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị 

trong các Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND, Quyết 

định số 38/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 39/2009/QĐ-

UBND 

3 

13 - 01 - 2015 

Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ 

cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn  inh phí  huyến 

nông địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắ , ban hành  èm 

theo Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND, ngày 19/10/2012 

của UBND tỉnh Đắk Lắk 

5 

16 - 01 - 2015 

Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định 

trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị Nhà nước về 

thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 
8 

16 - 01 - 2015 
Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế công 

tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 19 

22 -  6 - 2015 

Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối 

hợp công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk 
44 

07 -  7 - 2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy 

chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo 
57 
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của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 

cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; các nhân viên  ỹ thuật công tác trên địa bàn cấp xã 

với Ủy ban nhân dân cấp xã 

17 - 7 - 2015 

Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ 

sung một số định mức dự toán xây dựng trong công tác 

quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn 

thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 

35/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk 

74 

17 - 7 - 2015 

Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ 

sung một số định mức dự toán xây dựng dịch vụ công ích 

đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 

35/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk 

80 

17 - 7 - 2015 

Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ 

sung một số định mức dự toán xây dựng dịch vụ duy trì, vệ 

sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu 

giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 

06/2008/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk 

82 

27 - 7 - 2015 

Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối 

hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trên địa bàn tỉnh  
85 

27 - 7 - 2015 

Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Điều 1, 

Điều 2, Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Quyết định số 

08/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh về 

điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong 

các Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk  

95 

03 - 8 - 2015 
Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy 

định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 99 

07 - 8 - 2015 

Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thủy lợi, 

thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 
115 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 01/2015/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 09 tháng 01 năm 2015 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND           

 ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc bổ sung thuế giá trị gia tăng        

đối với lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị trong các Bộ đơn giá do UBND tỉnh           

công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND,         

  Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03/6/2008; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 

19/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng; 

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 

18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật 

thuế giá trị gia tăng; 

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 169/TTr-SXD ngày 

29/12/2014, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND 

ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc bổ sung thuế giá trị gia tăng đối 

với lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị trong các Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên 
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địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 

38/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND như sau: 

“a) Bộ đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; 

duy trì cây xanh đô thị trên dịa bàn tỉnh Đắk Lắ  ban hành  èm theo Quyết định số 

37/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh, trừ dịch vụ duy trì cây xanh 

sử dụng công cộng đô thị;” 

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên 

quan triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ báo cáo  ết quả 

về UBND tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày  ể từ ngày  ý. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức 

và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Y Dhăm Ênuôl 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

Số:  03 /2015/QĐ-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                     

      Đắk Lắk, ngày 13  tháng 01 năm 2015 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định nội dung và mức chi  

hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn  inh phí  huyến nông địa 

phƣơng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắ , ban hành  èm theo Quyết định 

 số 37/2012/QĐ-UBND, ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội 

thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính 

Phủ về Khuyến nông; Thông tư số 15/2013/TT-BNNPTNT, ngày 26/02/2013 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định thực hiện một số điều của Nghị định 

số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 

2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn 

chế độ quản lý, sử dụng  inh phí ngân sách nhà nước đối với hoạt động khuyến nông; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 

số 229/TTr-SNN, ngày 12 tháng 12 năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ 

cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn  inh phí  huyến nông địa phương trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắ , ban hành  èm theo Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND, ngày 

19/10/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm c, Điểm d Khoản 2 Điều 4 như sau: 

c) Đối với người hoạt động khuyến nông hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu học; hỗ trợ thuê chỗ ở theo mức quy định tại Điểm 

a Khoản này; hỗ trợ tiền ăn theo mức sau: 

+ Hoạt động khuyến nông được tổ chức ở thành phố trực thuộc tỉnh: 

50.000 đồng/người/ngày. 

+ Hoạt động khuyến nông được tổ chức ở huyện, thị xã: 25.000 

đồng/người/ngày. 

d) Chi thù lao giảng viên: 
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- Giảng viên là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ khoa học, nghệ nhân cấp tỉnh; Bộ 

trưởng, Thứ trưởng; Bí thư, Phó Bí thư tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và 

UBND cấp tỉnh và tương đương: 800.000 đồng/buổi. 

- Giảng viên là lãnh đạo cấp Cục, Vụ, Viện, Sở hoặc tương đương: 600.000 

đồng/buổi. 

- Đối tượng còn lại: 500.000 đồng/buổi. 

- Trợ giảng, hướng dẫn thực hành, hướng dẫn tham quan: 300.000 đồng/buổi. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Điểm c Khoản 2 Điều 6 như sau:  

a) Chi hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn để phổ biến và nhân rộng những tiến 

bộ kỹ thuật mới vào sản xuất. 

- Mô hình sản xuất nông nghiệp trình diễn: Ở các địa bàn đặc biệt  hó  hăn 

được hỗ trợ 100% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu (bao gồm: các loại phân 

bón, hóa chất thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản); ở các địa bàn còn lại được hỗ trợ 

100% chi phí mua giống và 50% chi phí mua vật tư thiết yếu, cụ thể: 

+ Mô hình trình diễn cây trồng hàng năm được hỗ trợ chi phí mua giống và các 

vật tư thiết yếu theo quy định với mức hỗ trợ tối đa 400 triệu đồng/mô hình/năm và 

30 triệu đồng/hộ; 

+ Mô hình trình diễn cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả và cây lâm nghiệp 

được hỗ trợ chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu theo quy định với mức hỗ trợ 

tối đa 600 triệu đồng/mô hình/năm và 50 triệu đồng/hộ; 

+ Mô hình trình diễn chăn nuôi được hỗ trợ chi phí mua giống và các vật tư thiết 

yếu theo quy định với mức hỗ trợ tối đa 700 triệu đồng/mô hình/năm và 50 triệu 

đồng/hộ; 

+ Mô hình trình diễn nuôi trồng thủy sản được hỗ trợ chi phí mua giống và các 

vật tư thiết yếu theo quy định với mức hỗ trợ tối đa 800 triệu đồng/mô hình/năm và 

100 triệu đồng/hộ. 

- Mô hình cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến và ngành nghề nông thôn 

được hỗ trợ chi phí mua công cụ, máy cơ  hí, thiết bị: ở các địa bàn đặc biệt  hó 

 hăn được hỗ trợ 100% chi phí nhưng tối đa  hông quá 150 triệu đồng/mô hình, ở địa 

bàn còn lại hỗ trợ tối đa 75% chi phí nhưng  hông quá 125 triệu đồng/mô hình. 

- Mô hình ứng dụng công nghệ cao hỗ trợ tối đa 30% tổng  inh phí thực hiện 

mô hình nhưng  hông quá 200 triệu đồng/mô hình. 

- Mô hình tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả 

và bền vững: hỗ trợ tối đa  hông quá 30 triệu đồng/mô hình. 

c) Chi triển  hai mô hình trình diễn: Tập huấn cho người tham gia mô hình, hội 

thảo, tổng kết mô hình và chi  hác (nếu có). Mức chi hỗ trợ theo quy định tại Khoản 

2 Điều 4 Quy định này, trong đó mức chi hỗ trợ tiền ăn cho người tham gia  hông 

quá 25.000 đồng/người/ngày. 

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Sở, 

ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức 
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triển khai thực hiện Quyết định này. Định kỳ hàng năm, tổng hợp báo cáo  ết quả 

thực hiện về UBND tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố; Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh; thủ trưởng các ban, ngành có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày  ể từ ngày  ý./. 

 

. KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Y Dhăm ÊNuôl 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

Số:  04/2015/QĐ-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Đắk Lắk, ngày 16  tháng 01 năm 2015 

                

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định trách nhiệm ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị Nhà nƣớc  

về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 

03/12/2004; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Viên chức ngày 

15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về quy 

định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà 

nước trong thi hành nhiệm vụ, công vu; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 498/TTr-SNV ngày    

26/9/2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành  èm theo Quyết định này Quy định trách nhiệm người đứng 

đầu cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp Nhà nước các cấp về thực hiện cải cách 

hành chính trên địa bàn tỉnh. 

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện, theo dõi,  iểm tra 

và báo cáo  ết quả thực hiện theo định kỳ 6 tháng, hàng năm với UBND tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày  ể từ ngày  ý. 

Điều 4: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, 

ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Y Dhăm Ênuôl 
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QUY ĐỊNH 

Trách nhiệm ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị nhà nƣớc  

về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /2015/QĐ-UBND 

 ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh) 

 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính 

nhà nước và đơn vị sự nghiệp nhà nước các cấp (sau đây gọi tắt là người đứng đầu 

các cơ quan, đơn vị) trên địa bàn tỉnh về thực hiện cải cách hành chính,  hen thưởng 

và xử lý  ỷ luật đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện cải 

cách hành chính 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị bao gồm: 

a) Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; 

b) Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

c) Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; 

d) Trưởng các phòng chuyên môn thuộc các Sở, ban, ngành và Thủ trưởng  các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, ngành; 

đ) Trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố và 

Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố; 

e) Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. 

2. Cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị quy định tại  khoản 1 Điều 

này chịu trách nhiệm như người đứng đầu trong lĩnh vực được phân công lãnh đạo, 

quản lý điều hành bằng văn bản ủy quyền hoặc bằng quyết định phân công lĩnh vực 

phụ trách được giao. 

Điều 3. Mục đích 

1. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ 

đạo, điều hành cải cách hành chính. 

2. Nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính gắn liền 

với xây dựng kỷ cương hành chính. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

    TỈNH ĐẮK LẮK 

      CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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3. Là cơ sở để kiểm tra, xem xét trách nhiệm người đứng đầu về tình hình,  ết 

quả, hiệu quả thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị. 

 

Chƣơng II 

TRÁCH NHIỆM NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG  

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Mục 1 

QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

Điều 4. Chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về quyết định của mình trong 

quá trình tham mưu, triển khai cải cách hành chính liên quan đến cơ quan, đơn vị. 

2. Chỉ đạo, điều hành và  iểm soát việc thực hiện cải cách hành chính theo quy 

định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được giao. 

3. Bố trí, sử dụng công chức, viên chức chuyên trách cải cách hành chính và 

xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ 

cải cách hành chính. 

4. Phân công,  iểm tra đôn đốc giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao;  hông đùn đẩy công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm cho cơ quan 

 hác. 

5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, 

đơn vị và chịu trách nhiệm trước cơ quan cấp trên trong trường hợp xảy ra vi phạm.  

a) Giám đốc các Sở, ban, ngành có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các phòng, ban chuyên môn và đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc; 

b) Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính của các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã; 

c) Trưởng các phòng chuyên môn thuộc các Sở, ban, ngành; Thủ trưởng các 

đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, ngành; Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp 

huyện; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND 

cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 

tại cơ quan, đơn vị.  

Điều 5. Kế hoạch cải cách hành chính  

1. Tham dự đầy đủ các cuộc họp triển khai chủ trương, nhiệm vụ về cải cách 

hành chính; ban hành  ế hoạch cải cách hành chính từng giai đoạn theo đề nghị của 

cơ quan có thẩm quyền và chủ động ban hành  ế hoạch cải cách hành chính năm vào 

quý IV của năm trước liền kề năm  ế hoạch. 
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2. Kế hoạch cải cách hành chính cần xác định rõ ràng  ết quả, thời gian triển 

khai, thời gian hoàn thành, người chịu trách nhiệm, cơ chế kiểm tra, giám sát với đầy 

đủ lĩnh vực,  inh phí trên cơ sở Chương trình,  ế hoạch cải cách hành chính giai 

đoạn, hàng năm của Trung ương, của tỉnh và  ết luận cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách 

hành chính tỉnh. 

3. Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của  cơ quan, đơn vị theo 

chương trình,  ế hoạch cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ, của tỉnh và của 

cơ quan, đơn vị. 

Điều 6. Thanh tra, kiểm tra, giám sát cải cách hành chính 

1. Căn cứ vào  ế hoạch, tính chất và nội dung công việc, người đứng đầu giao 

nhiệm vụ và quy định thời gian hoàn thành cho tập thể, cá nhân trực tiếp kiểm tra, 

giám sát thực hiện cải cách hành chính đối với các phòng chuyên môn và các đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc. 

2. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát cải cách hành chính được thực hiện theo 

kế hoạch hoặc đột xuất.  

a) Đối với thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ cần xây dựng kế hoạch, quy 

định nội dung kiểm tra, đối tượng kiểm tra, thời gian kiểm tra, có hồ sơ lưu trữ kết 

quả kiểm tra, xử lý  ết quả phát hiện qua kiểm tra, theo dõi giám sát tình hình thực 

hiện công việc sau kiểm tra; 

b) Đối với thanh tra, kiểm tra, giám sát đột xuất  hông cần thông báo trước cho 

phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc về nội dung, đối tượng và thời 

gian thanh tra, kiểm tra, giám sát. 

3. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được thanh tra, kiểm tra, giám sát cải cách 

hành chính có trách nhiệm: 

a)  Tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan thanh tra,  iểm tra, giám sát và 

chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu theo yêu cầu 

của cơ quan thanh tra,  iểm tra, giám sát; 

b) Xây dựng báo cáo  hắc phục sau kiểm tra và tổ chức thực hiện các biện 

pháp  hắc phục tồn tại theo kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát. 

4. Cơ quan tiến hành thanh tra,  iểm tra, giám sát có trách nhiệm gửi kết quả 

thanh tra, kiểm tra, giám sát đến cơ quan, đơn vị được thanh tra, kiểm tra, giám sát 

cải cách hành chính theo quy định của pháp luật. 

Điều 7.  Tuyên truyền cải cách hành chính 

1. Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị 

nhằm phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tiếp thu 

ý  iến của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức về cải cách hành chính tại 

cơ quan, đơn vị. 

2. Kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin hoạt động của cơ quan, đơn vị trên 

Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị đảm bảo 100% thủ tục hành chính tại cơ 

quan, đơn vị được công  hai đầy đủ, đúng quy định. 
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3. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị hưởng ứng đầy đủ 

các cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính do Trung ương và địa phương phát động. 

Điều 8. Thông tin, báo cáo cải cách hành chính 

1. Định kỳ tổ chức sơ  ết 5 năm và tổng kết 10 năm Chương trình tổng thể cải 

cách hành chính nhằm đánh giá  ết quả, hiệu quả và thực hiện  hen thưởng, kỷ luật 

đối với tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. 

2. Phân công tổ chức, cá nhân phụ trách công tác tổng hợp báo cáo về cải cách 

hành chính, đảm bảo chế độ thông tin báo cáo cải cách hành chính theo quy định về 

thời gian, nội dung, chất lượng.  

3. Báo cáo cải cách hành chính đúng theo đề cương hướng dẫn hoặc yêu cầu 

của cơ quan cấp trên và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu thông tin báo 

cáo. 

Mục 2 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

 

Điều 9.  Cải cách thể chế 

1. Ban hành hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản pháp 

luật bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và  hả thi theo đúng quy 

trình của văn bản, bao gồm: Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt, công văn 

chỉ đạo, điều hành và nội quy, quy chế, điều lệ, quy định áp dụng trong nội bộ cơ 

quan, đơn vị. 

2. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để bổ sung, sửa đổi hoặc 

bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật  hông còn phù hợp với yêu cầu phát triển xã 

hội. 

3. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò của 

công tác soạn thảo, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý 

nhà nước, trong xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật. 

4. Tham mưu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quy định về xã hội hoá theo 

hướng định rõ trách nhiệm Nhà nước trong chăm lo đời sống vật chất và văn hoá của 

nhân dân;  huyến  hích các thành phần kinh tế tham gia cung ứng các dịch vụ công 

trong môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh.  

5. Tham mưu hoặc tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế về mối quan hệ 

giữa Nhà nước và nhân dân, trọng tâm là bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của 

nhân dân, lấy ý  iến của nhân dân trước khi quyết định các chủ trương, chính sách 

quan trọng và về quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan hành 

chính nhà nước. 

Điều 10.  Cải cách thủ tục hành chính 

1. Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc cập nhật, công bố, công  hai thủ 

tục hành chính, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được niêm yết tại trụ sở cơ quan, 

Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và Cổng thông tin điện tử tỉnh. 
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2. Thường xuyên rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, chủ động đơn giản hóa 

quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý nhằm nâng cao chất 

lượng thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân và 

doanh nghiệp. 

3. Kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp 

luật. 

4. Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh,  iến nghị của cá nhân, tổ chức về các 

quy định hành chính theo quy định của pháp luật, đồng thời hỗ trợ công dân, tổ chức 

thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ tư vấn pháp luật. 

Điều 11. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nƣớc 

1. Thường xuyên rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

và biên chế hiện có của cơ quan, đơn vị. Định kỳ kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt 

động trong cơ quan, đơn vị, tham mưu UBND tỉnh giải pháp đảm bảo hoạt động hiệu 

quả tại cơ quan, đơn vị. 

2. Đề xuất hoặc trình cơ quan có thẩm quyền  phân cấp cho các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ nhằm tách bạch giữa quản lý nhà nước với hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp nhà nước. 

3. Đẩy mạnh triển khai Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của 

Chính phủ, quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định 

số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch 

công chức. 

a) Trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm của cơ quan, 

đơn vị và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; 

b) Tổ chức thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm 

được phê duyệt. 

4. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, liên thông hiện đại gắn với 

đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

a) Ban hành quy chế kiểm tra và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ 

tục hành chính của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, bao gồm kiểm tra công việc của 

cán bộ, công chức trực tiếp hoặc gián tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá 

nhân; 

b) Kiểm tra, theo dõi và đảm bảo 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tham mưu cơ quan có 

thẩm quyền bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính trong cung cấp dịch vụ hành 

chính công; 

c) Ưu tiên đầu tư trang thiết bị hiện đại và cơ sở vật chất theo quy định tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả nhằm phục vụ cho việc tiếp nhận hồ sơ và tiếp xúc, 

giao dịch với công dân, tổ chức;   
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d) Tăng cường các hoạt động giám sát, đánh giá, thu thập ý  iến công dân tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhằm chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, tồn tại và 

đề ra giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; 

đ) Ứng dụng công nghệ thông tin để tin học hóa các quy trình làm việc, phát 

triển số lượng và nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng các dịch vụ hành chính 

công trực tuyến;  

e) Nắm bắt nhu cầu của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả, công chức chuyên trách cải cách hành chính nhằm đề xuất, kiến nghị các 

giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả và công chức chuyên trách cải cách hành chính. 

Điều 12.  Xây dựng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức 

1. Áp dụng công nghệ thông tin trong tuyển dụng công chức, viên chức bảo 

đảm tính dân chủ, công  hai và cạnh tranh.  

2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức 

công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức về 

chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tận 

tâm, tận tụy với công việc. 

3. Ban hành  ế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng 

năm của cơ quan, đơn vị và báo cáo  ết quả thực hiện theo quy định. 

4. Kiểm tra việc chấp hành Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 

chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quyết định số 129/2007/QĐ-

TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Quy chế Văn hóa công sở 

tại các cơ quan hành chính Nhà nước; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 

của Thủ tướng Chính phủ, về nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên 

chức nhà nước. 

5. Triển khai Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”. 

6. Kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác pháp chế. 

Điều 13. Cải cách tài chính công 

1. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại cơ quan, tham mưu 

thực hiện cơ chế, chính sách tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước, cơ sở giáo dục, 

đào tạo, y tế công lập và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, góp phần tăng thu nhập cho 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội phát triển giáo dục,  y tế, dân số 

- kế hoạch hóa gia đình, thể dục thể thao. 

3. Tham mưu,  iến nghị cơ quan có thẩm quyền chuẩn hóa chất lượng dịch vụ 

giáo dục, y tế; nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục đào tạo,  hám chữa bệnh, từng 

bước tiếp cận với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. 
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Điều 14.  Hiện đại hóa nền hành chính 

1. Tăng cường áp dụng phần mềm quản lý văn bản, hệ thống email của tỉnh. 

2. Nâng cấp Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương; tổ chức cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và cấp độ 4 (4 cấp độ của mô hình Chính phủ điện 

tử: Hiện diện, tương tác, giao dịch, tích hợp). 

3. Đẩy mạnh thực hiện mô hình một cửa điện tử tại UBND cấp huyện; thí điểm 

và nhân rộng mô hình một cửa điện tử đối với Sở, ngành và UBND cấp xã. 

4. Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001 :2008, hệ thống quản lý theo  ết quả (PMS); khuyến  hích xã, phường, thị trấn 

áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 :2008. 

 

Chƣơng III 

MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

 

Điều 15. Hoàn thành nhiệm vụ trong thực hiện công tác cải cách hành 

chính 

1. Giám đốc các Sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

trưởng phòng chuyên môn các Sở, ban, ngành và thủ trưởng  các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở, ngành hoàn thành nhiệm vụ trong thực hiện công tác cải cách hành 

chính  hi Chỉ số Cải cách hành chính hàng năm của Sở, ban, ngành đạt từ 50% trở 

lên theo Quyết định công bố Chỉ số Cải cách hành chính hàng năm của UBND tỉnh. 

2. Chủ tịch UBND cấp huyện; trưởng phòng chuyên môn, thủ trưởng các cơ 

quan, ban, ngành thuộc UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã hoàn thành nhiệm 

vụ trong thực hiện công tác cải cách hành chính  hi Chỉ số Cải cách hành chính hàng 

năm của huyện, thị xã, thành phố đạt từ 50% trở lên theo Quyết định công bố Chỉ số 

Cải cách hành chính hàng năm của UBND tỉnh. 

Điều 16. Không hoàn thành nhiệm vụ trong thực hiện công tác cải cách 

hành chính 

1. Người đứng đầu  hông hoàn thành nhiệm vụ trong thực hiện công tác cải 

cách hành chính  hi vi phạm các nội dung: 

a) Không báo cáo xác định Chỉ số Cải cách hành chính hàng năm hoặc vi phạm 

nội dung trách nhiệm đối với người đứng đầu tại Chương II Quy định này dẫn đến 

Chỉ số Cải cách hành chính  hông đạt 50% theo Điều 15 của Quy định; 

b) Không có biện pháp để chấm dứt hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, 

viên chức thuộc quyền quản lý đối với các nội dung sau: 

- Không nhận hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ;  hông hướng dẫn cụ thể khi tiếp nhận 

hồ sơ, gây phiền hà đối với người nộp hồ sơ; nhận hồ sơ mà  hông ghi vào sổ theo 

dõi. 
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- Tự đặt ra các thủ tục hành chính ngoài quy định; tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, 

giấy tờ ngoài quy định mà  hông nêu rõ lý do bằng văn bản. 

- Giải quyết thủ tục hành chính  hông đúng trình tự quy định; trì hoãn việc 

giao trả các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền  ý cho người đề nghị giải 

quyết thủ tục hành chính. 

- Giải quyết thủ tục hành chính chậm trễ so với thời hạn quy định mà  hông có 

lý do chính đáng. 

- Từ chối thực hiện hoặc  hông thực hiện thủ tục hành chính mà theo quy định 

của pháp luật đã đủ điều kiện để thực hiện. 

- Thực hiện thủ tục hành chính  hông đúng thẩm quyền. 

- Giải quyết thủ tục hành chính  hông đủ điều kiện; 

- Làm mất, làm hư hại, làm sai lệch nội dung hồ sơ; 

c) Để tình trạng đơn, thư  hiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến giải 

quyết thủ tục hành chính vượt cấp,  éo dài. 

2. Cơ quan, đơn vị  hông hoàn thành nhiệm vụ trong thực hiện công tác cải 

cách hành chính  hi  hông báo cáo xác định Chỉ số Cải cách hành chính hàng năm 

hoặc Chỉ số Cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị đạt dưới 50% theo Quyết định 

công bố Chỉ số Cải cách hành chính hàng năm của UBND tỉnh. 

Điều 17. Khen thƣởng 

1. Người đứng đầu được  hen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 

chính  hi Chỉ số Cải cách hành chính hàng năm tại cơ quan, đơn vị đạt từ 85% trở lên 

theo Quyết định công bố Chỉ số Cải cách hành chính hàng năm của UBND tỉnh. 

a) UBND tỉnh tặng Bằng  hen cho người đứng đầu quy định tại Điểm a và b, 

Khoản 1 Điều 2 và  hông quá 10% người đứng đầu quy định tại Điểm d, Khoản 1 

Điều 2 Quy định này đối với Sở, ban, ngành có Chỉ số Cải cách hành chính đạt từ 

85% trở lên. 

Giám đốc các Sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành đề nghị UBND tỉnh khen 

thưởng  hông quá 10% đối với  người đứng đầu quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 2 

Quy định này; 

b)  UBND tỉnh tặng Bằng  hen cho người đứng đầu quy định tại Điểm c, 

Khoản 1 Điều 2 và  hông quá 10% người đứng đầu quy định tại Điểm đ, e Khoản 1 

Điều 2 Quy định này đối với huyện, thị xã, thành phố có Chỉ số Cải cách hành chính 

đạt từ 85% trở lên. 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị UBND tỉnh  hen thưởng 

 hông quá 10% đối với người đứng đầu quy định tại Điểm đ, e Khoản 1 Điều 2 Quy 

định này. 

2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh  hông xét thi đua,  hen thưởng về 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ngành, địa phương đối với các cơ quan, 
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đơn vị  hông hoàn thành nhiệm vụ trong thực hiện công tác cải cách hành chính quy 

định tại Điều 16 của Quy định này. 

Điều 18. Kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 

1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức vi phạm 

trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thì bị xem xét xử lý  ỷ luật theo 

quy định về xử lý,  ỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

2.  Trong 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ 

quan có thẩm quyền về xử lý  ỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định 

về cải cách hành chính, người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm thực hiện hoặc phối 

hợp với cơ quan có liên quan xem xét, tiến hành các thủ tục xử lý trách nhiệm cá 

nhân vi phạm theo quy định của pháp luật; 

Trong trường hợp ý  iến của người đứng đầu cơ quan, đơn vị  hác với ý  iến 

của cơ quan có thẩm quyền thì phải có văn bản giải trình và báo cáo với cơ quan cấp 

trên trực tiếp; đồng thời, phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

 

Chƣơng IV 

TRÁCH NHIỆM THI HÀNH 

 

Điều 19. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Nội vụ 

1. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 

việc thực hiện Quy định này. 

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, đánh giá mức độ thực hiện 

Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhà nước về thực hiện cải 

cách hành chính trên địa bàn tỉnh. 

3. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND cấp 

huyện, cấp xã và các đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính. 

4. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh định kỳ hoặc đột xuất quá trình triển khai 

thực hiện Quy định. 

5. Tổng hợp và đề xuất  hen thưởng theo quy định. 

Điều 20. Trách nhiệm của ngƣời đứng đầu  

1. Người đứng đầu có trách nhiệm triển  hai, quán triệt và tổ chức thực hiện 

Quy định này tại cơ quan, đơn vị và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý. 

a) Người đứng đầu Sở, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND cấp 

huyện có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan trong thực 

hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; 
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b) Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các phòng chuyên môn, 

các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện 

cải cách hành chính theo quy định; 

c) Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm thực hiện cải cách hành chính ở địa 

phương, đồng thời báo cáo cho Chủ tịch UBND cấp huyện kết quả triển khai nhiệm 

vụ cải cách hành chính và những  hó  hăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

2. Giao trách nhiệm chủ trì thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. 

a) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm 

vụ về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cải 

cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; 

b) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng, ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; rà soát văn bản quy phạm pháp luật và  iểm soát thủ 

tục hành chính; 

c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện cải cách tài 

chính công; 

d) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

thực hiện nhiệm vụ đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà 

nước; 

đ) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị áp 

dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động cơ 

quan nhà nước. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có  hó  hăn, vướng mắc phát sinh 

hoặc nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị cần sửa đổi, bổ 

sung thì người đứng đầu có văn bản phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét./. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                   Y Dhăm Ênuôl 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

Số:  05/2015/QĐ-UBND 

   CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Đắk Lắk, ngày 16  tháng 01 năm 2015 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế công tác văn thƣ, lƣu trữ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011; 

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ  

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; 

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công 

tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ quản lý 

và sử dụng con dấu; Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước; 

Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP, ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ, 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thể thức và  ỹ thuật trình bày văn bản; 

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thể thức và  ỹ thuật trình bày văn bản hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; 

Căn cứ Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình  số 10/TTr-SNV ngày    

08/01/2015, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành  èm theo Quyết định này Quy chế công tác văn thư,  

lưu trữ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên 

quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện; theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và báo cáo  ết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh theo 

quy định. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày  ể từ ngày  ý. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành 

có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ 

quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Y Dhăm Ênuôl 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

QUY CHẾ 

 Công tác văn thƣ, lƣu trữ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND 

 ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 
 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Quy chế này quy định các hoạt động về văn thư, lưu trữ trong quá trình quản lý, 

chỉ đạo để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban  

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức  hác thuộc nguồn nộp lưu tài 

liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh (sau đây gọi chung là các cơ quan, tổ chức). 

2. Công tác Văn thư bao gồm các công việc về soạn thảo, ban hành văn bản; 

quản lý văn bản và tài liệu  hác hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ 

chức; lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng 

con dấu trong công tác văn thư. 

3. Công tác lưu trữ bao gồm các công việc về thu thập, chỉnh lý, xác định giá 

trị, bảo quản, thống  ê và sử dụng tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt 

động của các cơ quan, tổ chức. 

 Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau: 

1. Văn bản đến là tất cả các loại văn bản, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn 

bản hành chính và văn bản chuyên ngành ( ể cả bản fax, văn bản được chuyển qua mạng, 

văn bản mật) và đơn, thư gửi đến cơ quan, tổ chức. 

2. Văn bản đi là tất cả các loại văn bản, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn 

bản hành chính và văn bản chuyên ngành ( ể cả bản sao văn bản, văn bản nội bộ và văn 

bản mật) do cơ quan, tổ chức phát hành. 

3. Bản thảo văn bản là bản được viết hoặc đánh máy, hình thành trong quá trình 

soạn thảo văn bản. 

4. Bản gốc văn bản là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản được cơ quan, 

tổ chức ban hành và có chữ  ý trực tiếp của người có thẩm quyền. 

5. Bản chính văn bản là bản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản và được cơ 

quan, tổ chức ban hành. 
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 6. Bản sao y bản chính là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản và được 

trình bày theo thể thức quy định. Bản sao y bản chính phải được thực hiện từ bản chính. 

 7. Bản trích sao là bản sao một phần nội dung của văn bản và được trình bày theo 

thể thức quy định. Bản trích sao phải được thực hiện từ bản chính. 

8. Bản sao lục là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản, được thực hiện 

từ bản sao y bản chính và trình bày theo thể thức quy định. 

 9. Hồ sơ là một tập tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một 

đối tượng cụ thể hoặc có đặc điểm chung, hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết 

công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

 10. Lập hồ sơ là việc tập hợp, sắp xếp văn bản, tài liệu hình thành trong quá trình 

theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành hồ sơ theo những 

nguyên tắc và phương pháp nhất định.  

 11. Lưu trữ cơ quan là tổ chức thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ, 

cơ quan, tổ chức. 

 12. Lưu trữ lịch sử là cơ quan thực hiện hoạt động lưu trữ đối với các tài liệu lưu trữ 

có giá trị vĩnh viễn được tiếp nhận từ Lưu trữ cơ quan và từ các nguồn  hác. 

 13. Thu thập tài liệu là quá trình xác định nguồn tài liệu, lựa chọn, giao nhận tài liệu 

có giá trị để chuyển vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. 

14. Chỉnh lý tài liệu là việc phân loại, xác định giá trị, sắp xếp, thống  ê, lập công 

cụ tra cứu tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.                                                                                                                                                    

15. Xác định giá trị tài liệu là việc đánh giá giá trị tài liệu theo những nguyên tắc, 

phương pháp, tiêu chuẩn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền để xác định những tài 

liệu có giá trị lưu trữ, thời hạn bảo quản và tài liệu hết giá trị. 

Điều 3. Trách nhiệm quản lý, thực hiện công tác văn thƣ, lƣu trữ 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý công tác văn thư, lưu trữ trên phạm vi 

toàn tỉnh. 

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp UBND tỉnh quản lý công tác văn thư, lưu trữ của 

tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo về nghiệp vụ văn 

thư, lưu trữ và hướng dẫn thực hiện thống nhất các quy định của Nhà nước về công tác 

văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh. Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh giúp Giám đốc Sở Nội vụ 

tham mưu UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh và trực tiếp 

quản lý tài liệu tại Lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật. 

3. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong phạm vi quyền hạn của mình có 

trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, 

tổ chức theo quy định của pháp luật. 
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4. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính hoặc người phụ trách công tác 

hành chính (sau đây gọi chung là Chánh Văn phòng), Trưởng phòng Nội vụ giúp người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý,  iểm tra, giám sát việc thực hiện công tác văn 

thư, lưu trữ tại cơ quan, tổ chức; đồng thời tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ về công 

tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

5. Trưởng các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển 

 hai và tổ chức thực hiện các quy định của cơ quan, tổ chức về công tác văn thư, lưu trữ. 

6. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc liên quan 

đến công tác văn thư, lưu trữ phải thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ quan, tổ chức. 

Điều 4. Kinh phí cho hoạt động văn thƣ, lƣu trữ 

1. Sở Tài chính căn cứ quy định của Nhà nước và nhu cầu của các ngành, các cấp 

để bố trí  inh phí cho hoạt động văn thư, lưu trữ. 

2. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bố trí  inh phí trong dự 

toán  inh phí hàng năm để cải tạo, nâng cấp  ho lưu trữ, chỉnh lý tài liệu, mua sắm trang 

thiết bị chuyên dụng, văn phòng phẩm và các hoạt động  hác của công tác văn thư, lưu 

trữ. 

 Điều 5. Bảo vệ bí mật Nhà nƣớc trong công tác văn thƣ, lƣu trữ 

Mọi hoạt động trong công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức phải thực hiện 

theo các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật Nhà nước và quy định của 

Quy chế này. 

Chƣơng II 

CÔNG TÁC VĂN THƢ 

Mục 1 

SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN 

  

Điều 6. Hình thức văn bản  

Gồm các loại hình văn bản sau: 

a) Văn bản quy phạm pháp luật; 

b) Văn bản hành chính; 

c) Văn bản chuyên ngành; 

d) Văn bản trao đổi với cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân người nước ngoài. 

Điều 7. Thể thức văn bản 
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1. Văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

55/2005/TTLT-BNV-VPCP, ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về thể thức và  ỹ thuật trình bày văn bản.  

2. Văn bản hành chính thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-

BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và  ỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính. 

3. Văn bản chuyên ngành thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý ngành và 

các quy định của pháp luật.  

4. Văn bản trao đổi với cơ quan tổ chức hoặc cá nhân người nước ngoài thực hiện 

theo các quy định hiện hành của pháp luật và theo thông lệ quốc tế. 

Điều 8. Soạn thảo văn bản 

1. Việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thực hiện các quy định của Luật số 

17/2008/QH12 ngày 16/8/2008 về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật số 

31/2004/QH11 ngày 03/12/2004 về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của  

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. 

2. Việc soạn thảo văn bản  hác được thực hiện như sau 

a) Căn cứ tính chất, nội dung của văn bản cần soạn thảo, lãnh đạo cơ quan, tổ chức 

giao cho một đơn vị hoặc một công chức, viên chức soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo văn 

bản. 

b) Đơn vị hoặc công chức, viên chức được giao soạn thảo văn bản có trách nhiệm 

thực hiện các công việc sau: 

- Xác định hình thức, nội dung và độ mật, độ khẩn, nơi nhận văn bản; 

 - Thu thập, xử lý thông tin có liên quan; 

 - Soạn thảo văn bản; 

 - Trường hợp cần thiết, đề xuất với lãnh đạo cơ quan, tổ chức tham khảo ý  iến của 

các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có liên quan; nghiên cứu tiếp thu ý  iến để hoàn chỉnh 

bản thảo; 

- Trình duyệt dự thảo văn bản. 

Điều 9. Duyệt dự thảo văn bản, sửa chữa, bổ sung dự thảo văn bản đã duyệt  

1. Dự thảo văn bản phải do người có thẩm quyền  ý duyệt văn bản. 

2. Trong trường hợp dự thảo đã được lãnh đạo cơ quan, tổ chức phê duyệt, nhưng 

thấy cần thiết phải sửa chữa, bổ sung thêm vào dự thảo thì đơn vị hoặc cá nhân được giao 

nhiệm vụ soạn thảo văn bản phải trình người đã duyệt dự thảo xem xét, quyết định việc 

sửa chữa, bổ sung. 
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Điều 10. Kiểm tra văn bản trƣớc  hi  ý ban hành 

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu 

trách nhiệm về độ chính xác của nội dung văn bản,  ý nháy/tắt vào cuối nội dung văn bản 

(sau dấu./.) trước  hi trình lãnh đạo cơ quan, tổ chức  ý ban hành; đề xuất mức độ khẩn; 

đối chiếu quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước để xác định việc đóng dấu 

mật, đối tượng nhận văn bản, trình người  ý văn bản quyết định. 

2. Chánh Văn phòng giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức kiểm tra lần cuối và 

chịu trách nhiệm về thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục ban hành văn bản của cơ quan, tổ 

chức và phải  ý nháy/tắt vào vị trí cuối cùng ở “Nơi nhận”. 

Điều 11. Ký văn bản  

1. Thẩm quyền  ý văn bản thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy chế làm 

việc của cơ quan, tổ chức. 

2. Quyền hạn, chức vụ, họ và tên, chữ  ý của người có thẩm quyền 

a) Việc ghi quyền hạn của người  ý được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 

55/2005/TTLT-BNV-VPCP và Thông tư số 01/2011/TT-BNV, cụ thể như sau: 

- Đối với các cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ Thủ trưởng, thì người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền  ý tất cả văn bản của cơ quan hoặc có thể giao cho cấp 

phó của mình  ý thay (KT.) các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Cấp 

phó  ý thay chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và pháp luật. 

- Đối với các cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tập thể: Với những vấn đề quan 

trọng của cơ quan, tổ chức mà theo quy định của pháp luật, phải được thảo luận tập thể và 

quyết định theo đa số thì việc  ý văn bản do người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay 

mặt (TM.) tập thể lãnh đạo  ý văn bản của cơ quan, tổ chức. Cấp phó và các thành 

viên giữ chức vụ lãnh đạo  hác được thay mặt tập thể,  ý thay (KT.) người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu và những 

văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách. 

- Ký thừa lệnh: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao cho Chánh Văn 

phòng  ý thừa lệnh (TL.) một số loại văn bản hành chính thông thường. Việc giao  ý thừa 

lệnh phải được quy định cụ thể trong quy chế làm việc hoặc quy chế công tác văn thư, lưu 

trữ của cơ quan, tổ chức. 

- Ký thừa ủy quyền: Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

có thể uỷ quyền cho người đứng đầu một đơn vị trong cơ quan, tổ chức  ý thừa uỷ quyền 

(TUQ.) một số văn bản mà mình phải  ý. Việc giao  ý thừa uỷ quyền phải được quy định 

bằng văn bản và giới hạn trong một thời gian nhất định. Người được  ý thừa uỷ quyền 

 hông được uỷ quyền lại cho người  hác  ý. Văn bản  ý thừa uỷ quyền theo thể thức và 

đóng dấu của cơ quan, tổ chức uỷ quyền. 
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b) Chức vụ của người  ý 

- Chức vụ ghi trên văn bản là chức danh lãnh đạo chính thức của người  ý văn bản. 

Chỉ ghi chức danh,  hông ghi lại tên cơ quan, trừ các văn bản liên ngành. 

- Chức vụ ghi trên văn bản của các tổ chức tư vấn, như: Ban quản lý, Ban chỉ đạo, 

Hội đồng... của cơ quan ban hành là chức danh lãnh đạo của người  ý văn bản trong Ban, 

Hội đồng đó. Đối với những Ban, Hội đồng  hông được phép sử dụng con dấu của cơ 

quan thì chỉ ghi chức danh của người  ý văn bản trong Ban hoặc Hội đồng. Trường hợp 

Ban hoặc Hội đồng được phép sử dụng con dấu của cơ quan thì có thể ghi thêm chức danh 

lãnh đạo trong cơ quan của người  ý ở dưới. 

c) Họ và tên bao gồm: Họ, chữ đệm (nếu có) và tên của người  ý văn bản. Đối với 

những văn bản hành chính, trước họ và tên của người  ý,  hông ghi học hàm, học vị hoặc 

các danh hiệu  hác. 

3. Không dùng bút chì, bút mực đỏ hoặc mực dễ phai để  ý văn bản; sử dụng bút 

có mực màu xanh để sau  hi nhân bản dễ dàng nhận dạng bản gốc lưu trữ tại bộ phận văn 

thư cơ quan. 

Điều 12. Bản sao văn bản  

1. Các hình thức bản sao gồm: Sao y bản chính, sao lục và trích sao. 

2. Các thành phần thể thức bản sao văn bản thực hiện theo Phụ lục III quy định 

tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV. 

3. Việc sao y bản chính, sao lục, trích sao văn bản do lãnh đạo và Chánh Văn 

phòng cơ quan, tổ chức quyết định.  

4. Bản sao y bản chính, trích sao, sao lục được thực hiện theo đúng quy định của 

pháp luật có giá trị pháp lý như bản chính. 

5. Bản sao chụp (photocopy cả dấu và chữ  ý của văn bản chính)  hông thực hiện 

theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ có giá trị thông tin, tham khảo. 

6. Không được sao, chụp, chuyển phát ra ngoài cơ quan, tổ chức những ý  iến 

ghi bên lề văn bản. Trường hợp các ý  iến của lãnh đạo cơ quan, tổ chức ghi trong 

văn bản cần thiết cho việc giao dịch, trao đổi công tác phải được thể chế hóa bằng 

văn bản hành chính. 

Mục 2 

QUẢN LÝ VĂN BẢN 

 

Điều 13. Nguyên tắc chung 

1. Tất cả văn bản đi, văn bản đến của cơ quan, tổ chức phải được quản lý tập 

trung tại Văn thư cơ quan (sau đây gọi tắt là Văn thư) để làm thủ tục tiếp nhận, đăng 
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 ý, trừ những loại văn bản được đăng  ý riêng theo quy định của pháp luật. Những 

văn bản đến  hông được đăng  ý tại Văn thư, các đơn vị, cá nhân  hông có trách 

nhiệm giải quyết. 

2. Văn bản đi, văn bản đến thuộc ngày nào phải được đăng  ý, phát hành hoặc 

chuyển giao trong ngày, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo. Văn bản đến có 

đóng dấu chỉ các mức độ khẩn: “Hỏa tốc (kể cả “Hỏa tốc” hẹn giờ), “Thượng khẩn” 

và “Khẩn” (sau đây gọi chung là văn bản khẩn) phải được đăng  ý, trình và chuyển 

giao ngay sau khi nhận được. Văn bản khẩn đi phải được hoàn thành thủ tục phát 

hành và chuyển phát ngay sau  hi văn bản được  ý. 

3. Văn bản, tài liệu có nội dung mang bí mật nhà nước (sau đây gọi tắt là văn 

bản mật) được đăng  ý, quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ 

bí mật nhà nước và hướng dẫn tại Quy chế này. 

Điều 14. Trình tự quản lý văn bản đến 

Tất cả văn bản đến cơ quan, tổ chức phải được quản lý theo trình tự sau: 

1. Tiếp nhận, đăng  ý văn bản đến. 

2. Trình, chuyển giao văn bản đến. 

3. Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến. 

Điều 15. Tiếp nhận, đăng  ý văn bản đến 

1. Tiếp nhận văn bản đến thực hiện như sau 

a) Khi tiếp nhận văn bản đến từ mọi nguồn, trong giờ, ngoài giờ làm việc, Văn 

thư hoặc người được giao nhiệm vụ tiếp nhận văn bản đến phải kiểm tra số lượng, 

tình trạng bì, dấu niêm phong (nếu có),  iểm tra, đối chiếu với nơi gửi trước khi nhận 

và  ý nhận. 

b) Văn bản đến ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ, nhân viên thường trực, 

bảo vệ của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận, cất giữ an toàn và bàn giao đầy 

đủ cho Văn thư vào đầu giờ sáng ngày làm việc tiếp theo; đối với văn bản khẩn hoặc 

nếu phát hiện thiếu hoặc mất bì, tình trạng bì  hông còn nguyên vẹn hoặc văn bản 

được chuyển đến muộn hơn thời gian ghi trên bì phải báo cáo ngay Chánh Văn phòng 

để xử lý  ịp thời. 

c) Đối với văn bản đến được chuyển phát qua máy fax hoặc qua mạng, Văn thư 

phải kiểm tra về số lượng văn bản, số trang của mỗi văn bản; trường hợp phát hiện có 

sai sót, phải kịp thời thông báo cho nơi gửi hoặc báo cáo người được giao trách 

nhiệm xem xét, giải quyết. Trong trường hợp cần thiết, có thể in ra và làm thủ tục 

đóng dấu Đến vào bản chính và làm thủ tục đăng  ý (số đến, ngày đến là số và ngày 

đã đăng  ý tại bản fax, bản chuyển fax qua mạng). 

2. Bóc bì, gửi văn bản đến thực hiện như sau 
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a) Văn thư  hông bóc bì văn bản đến có đóng dấu chỉ các mức độ “Mật”, “Tối 

mật”, “Tuyệt mật” và dấu “Chỉ người có tên mới được bóc bì”; văn bản gửi cho tổ 

chức Đảng và các Đoàn thể, các bì văn bản gửi đích danh người nhận, được chuyển 

tiếp đến nơi nhận. 

 Đối với những văn bản gửi đích danh người nhận, nếu là văn bản liên quan 

đến công việc chung của cơ quan, tổ chức người nhận văn bản có trách nhiệm chuyển 

lại cho Văn thư để đăng  ý. 

b) Văn thư bóc bì tất cả các loại văn bản đến  hông thuộc quy định tại điểm a 

khoản này. Không làm hư hại hoặc để sót văn bản trong bì,  iểm tra đối chiếu văn bản 

với số,  ý hiệu ghi trên bì; nếu phát hiện có sai sót, nhầm lẫn hoặc văn bản gửi đến 

 hông đúng địa chỉ phải báo cáo lại hoặc gửi trả lại cơ quan gửi văn bản trong trường 

hợp cần thiết, Văn thư lập biên bản, đồng thời báo cáo Chánh Văn phòng. 

c) Văn bản đến có  èm theo Phiếu gửi, phải đối chiếu văn bản với Phiếu gửi; 

 ý xác nhận, đóng dấu vào Phiếu gửi và gửi trả cho nơi gửi. 

d) Đối với văn bản có dấu hỏa tốc hẹn giờ, đơn thư  hiếu nại, những văn bản 

cần được kiểm tra, xác minh; văn bản có ngày phát hành gửi cách quá xa ngày nhận 

(trên 30 ngày) trên bì và văn bản có độ mật, độ khẩn hoặc số  ý hiệu  hông thống 

nhất giữa ngoài bì và trong văn bản, Văn thư phải giữ lại bì và đính  èm văn bản để 

theo dõi. 

3. Đóng dấu “Đến”, ghi số, ngày đến thực hiện như sau 

a) Văn bản đến của cơ quan, tổ chức phải được tập trung tại Văn thư để làm thủ 

tục tiếp nhận, đăng  ý, trừ những loại văn bản được đăng  ý riêng theo quy định của 

pháp luật. Những văn bản đến thuộc diện đăng  ý tại Văn thư  hông được đăng  ý 

đóng dấu đến của cơ quan, tổ chức, cá nhân  hông có trách nhiệm giải quyết. 

b) Văn bản đến thuộc diện đăng  ý tại Văn thư phải được đóng dấu “Đến”; ghi 

số đến và ngày đến (kể cả giờ đến trong những trường hợp cần thiết).  

c) Đối với những văn bản đến  hông thuộc diện đăng  ý tại Văn thư thì  hông 

phải đóng dấu “Đến” mà được chuyển cho đơn vị hoặc cá nhân có trách nhiệm theo 

dõi, giải quyết. 

d) Dấu “Đến” được đóng rõ ràng, ngay ngắn vào  hoảng giấy trống, dưới số, 

 ý hiệu (đối với những văn bản có tên loại), dưới trích yếu nội dung (đối với công 

văn) hoặc vào  hoảng giấy trống phía dưới ngày, tháng, năm ban hành văn bản. 

Mẫu dấu “Đến” thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I của Thông tư 

07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ 

sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. 
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4. Văn bản đến được đăng  ý vào sổ đăng  ý văn bản đến hoặc cơ sở dữ liệu 

văn bản đến trên máy vi tính được thực hiện như sau 

a) Căn cứ số lượng văn bản đến hàng năm, các cơ quan, tổ chức quy định việc 

lập các loại sổ đăng  ý cho phù hợp. 

 Khi đăng  ý văn bản, cần bảo đảm rõ ràng, chính xác;  hông viết bằng bút chì, 

bút mực đỏ;  hông viết tắt những từ, cụm từ không thông dụng. 

Mẫu Sổ đăng  ý văn bản đến và việc đăng  ý văn bản đến, văn bản mật đến; 

Mẫu Sổ đăng  ý đơn, thư và việc đăng  ý đơn, thư thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ 

lục II, Phụ lục III của Thông tư 07/2012/TT-BNV. 

b) Việc đăng  ý (cập nhật) văn bản đến vào cơ sở dữ liệu văn bản đến được 

thực hiện theo hướng dẫn sử dụng chương trình phần mềm quản lý văn bản của cơ 

quan, tổ chức cung cấp chương trình phần mềm đó. 

Văn bản mật đến được đăng  ý bằng máy vi tính thì máy vi tính  hông được 

nối mạng LAN (mạng nội bộ) hoặc mạng Internet. 

Điều 16. Trình, chuyển giao văn bản đến 

1. Sau  hi đăng  ý, văn bản đến phải được kịp thời trình người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức xem xét, cho ý  iến và giải quyết. Việc chuyển giao văn bản đến phải 

bảo đảm chính xác và đúng đối tượng, người nhận văn bản phải  ý nhận vào sổ. Đối 

với văn bản đến có đóng dấu “Thượng khẩn” và “Hỏa tốc” ( ể cả “Hỏa tốc” hẹn giờ) 

phải ghi rõ thời gian chuyển. Văn bản đến có chỉ các mức độ khẩn phải được trình và 

chuyển giao ngay sau khi nhận. 

2. Trường hợp phát hiện văn bản đến được chuyển  hông chính xác (sai nơi 

nhận,  hông đúng chức năng, nhiệm vụ...), các đơn vị hoặc cá nhân nhận được văn 

bản có trách nhiệm trả lại Văn thư trong thời gian sớm nhất để kịp thời xử lý. 

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo giải quyết kịp thời 

văn bản đến của cơ quan, tổ chức mình và phối hợp với các đơn vị  hác giải quyết 

các văn bản đến có liên quan. 

Điều 17. Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến 

1. Sau khi nhận được văn bản đến, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm chỉ đạo, giải 

quyết kịp thời theo thời hạn yêu cầu của lãnh đạo cơ quan, tổ chức theo thời hạn yêu 

cầu của văn bản hoặc theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp văn bản đến  hông có yêu cầu về thời hạn trả lời thì thời hạn 

giải quyết được thực theo Quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức. 

3. Văn thư có trách nhiệm tổng hợp số liệu văn bản đến, văn bản đến đã được 

giải quyết, đã đến hạn nhưng chưa được giải quyết để báo cáo Chánh Văn phòng. Đối 
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với văn bản đến có dấu “Tài liệu thu hồi”, Văn thư có trách nhiệm theo dõi, thu hồi 

hoặc gửi trả lại nơi gửi theo đúng thời hạn quy định. 

4. Chánh Văn phòng có trách nhiệm đôn đốc, báo cáo lãnh đạo cơ quan, 

tổ chức về tình hình giải quyết, tiến độ và  ết quả giải quyết văn bản đến để thông 

báo cho các đơn vị liên quan. 

Điều 18. Trình tự giải quyết văn bản đi  

1. Kiểm tra thể thức và  ỹ thuật trình bày văn bản; ghi số và ngày, tháng, năm của 

văn bản. 

2. Đăng  ý văn bản đi. 

3. Nhân bản, đóng dấu cơ quan và dấu mức độ mật, khẩn (nếu có). 

4. Làm thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi. 

5. Lưu văn bản đi.  

Điều 19. Kiểm tra thể thức và  ỹ thuật trình bày văn bản; ghi số và ngày, 

tháng của văn bản 

1. Kiểm tra thể thức và  ỹ thuật trình bày văn bản 

Trước khi phát hành văn bản, Văn thư  iểm tra lại thể thức và  ỹ thuật trình bày 

văn bản nếu phát hiện sai sót thì báo cáo người có trách nhiệm xem xét, giải quyết. 

2. Ghi số và ngày, tháng, năm ban hành văn bản 

a) Ghi số của văn bản 

- Tất cả văn bản đi của cơ quan, tổ chức được ghi số theo hệ thống số chung của cơ 

quan, tổ chức do Văn thư thống nhất quản lý; trừ trường hợp pháp luật có quy định  hác.  

- Việc ghi số văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của pháp 

luật hiện hành và đăng  ý riêng. 

- Việc ghi số văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại điểm a, 

khoản 1, Điều 8 Thông tư số 01/2011/TT-BNV. 

b) Ghi ngày, tháng, năm  của văn bản 

- Việc ghi ngày, tháng, năm của văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

- Việc ghi ngày, tháng, năm của văn bản hành chính được thực hiện theo quy định 

tại điểm b, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 01/2011/TT-BNV. 

3. Văn bản mật đi được đánh số và đăng  ý riêng. 

Điều 20. Đăng  ý văn bản  
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Văn bản đi được đăng  ý vào sổ đăng  ý văn bản đi hoặc cơ sở dữ liệu quản lý văn 

bản đi trên máy vi tính.  

Lập Sổ đăng  ý văn bản đi: Căn cứ tổng số và số lượng mỗi loại văn bản đi hàng 

năm, cơ quan, tổ chức quy định cụ thể việc lập sổ đăng  ý văn bản đi cho phù hợp (văn 

bản mật đi được đăng  ý riêng). 

Mẫu Sổ đăng  ý văn bản đi và việc đăng  ý văn bản đi, văn bản mật đi thực hiện 

theo hướng dẫn tại Phụ lục VII của Thông tư 07/2012/TT-BNV. 

 Điều 21. Nhân bản, đóng dấu cơ quan và dấu mức độ khẩn, mật 

 1. Nhân bản 

 a) Số lượng văn bản cần nhân bản để phát hành được xác định trên cơ sở số lượng 

tại nơi nhận văn bản; nếu gửi đến nhiều nơi mà trong văn bản  hông liệt  ê đủ danh sách 

thì đơn vị soạn thảo phải có phụ lục nơi nhận  èm theo để lưu ở Văn thư; 

 b) Nơi nhận phải được xác định cụ thể trong văn bản trên nguyên tắc văn bản chỉ 

gửi đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức năng, thẩm quyền giải quyết, tổ chức thực hiện, 

phối hợp thực hiện, báo cáo, giám sát,  iểm tra liên quan đến nội dung văn bản;  hông 

gửi vượt cấp,  hông gửi nhiều bản cho một đối tượng,  hông gửi đến các đối tượng  hác 

chỉ để biết, để tham khảo; 

 c) Giữ gìn bí mật nội dung văn bản và thực hiện đánh máy, nhân bản theo đúng 

thời gian quy định; 

 d) Việc nhân bản văn bản mật phải có ý  iến của lãnh đạo cơ quan, tổ chức và được 

thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 8 Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước. 

 2. Đóng dấu cơ quan 

a) Khi đóng dấu lên chữ  ý thì dấu phải trùm lên  hoảng 1/3 chữ  ý về phía bên 

trái. 

b) Dấu đóng phải rõ ràng, ngay ngắn, đúng chiều và dùng mực dấu màu đỏ tươi 

theo quy định. 

c) Đóng dấu vào phụ lục  èm theo 

Việc đóng dấu lên các phụ lục  èm theo văn bản chính do người  ý văn bản quyết 

định và dấu được đóng lên trang đầu, trùm lên một phần tên cơ quan, tổ chức hoặc tên 

của phụ lục. 

d) Đóng dấu giáp lai  

Việc đóng dấu giáp lai đối với văn bản, tài liệu chuyên ngành và phụ lục  èm 

theo: Dấu được đóng vào  hoảng giữa mép phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản, trùm 

lên một phần các tờ giấy; mỗi dấu  hông quá 05 trang. 
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3. Đóng dấu độ khẩn, mật 

a) Việc đóng dấu các độ khẩn (KHẨN, THƯỢNG KHẨN, HỎA TỐC, HỎA 

TỐC HẸN GIỜ) trên văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại điểm b, 

khoản 2, Điều 15 Thông tư số 01/2011/TT-BNV. 

b) Việc đóng dấu các độ mật (MẬT, TUYỆT MẬT, TỐI MẬT) và dấu tài liệu thu 

hồi được khắc sẵn theo quy định tại Mục 2, Thông tư số 12/2002/TT-BCA(A11) ngày 

13/9/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP. 

c) Vị trí đóng dấu độ khẩn, dấu độ mật và dấu phạm vi lưu hành (TRẢ LẠI SAU 

KHI HỌP, XEM XONG TRẢ LẠI, LƯU HÀNH NỘI BỘ) trên văn bản được thực hiện 

theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 15 Thông tư số 01/2011/TT-BNV. 

Điều 22. Thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi  

1. Thủ tục phát hành văn bản 

Văn thư cơ quan, tổ chức tiến hành các công việc sau đây  hi phát hành: 

a) Lựa chọn bì. 

b) Viết bì. 

 c) Vào bì và dán bì. 

d) Đóng dấu độ khẩn, dấu  ý hiệu độ mật và dấu  hác lên bì (nếu có). 

Mẫu bì văn bản và cách viết bì thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục VIII của 

Thông tư 07/2012/TT-BNV. 

2. Chuyển phát văn bản đi 

a) Những văn bản làm đầy đủ các thủ tục hành chính phải được phát hành ngay 

trong ngày văn bản đó được đăng  ý, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo. Đối với 

văn bản quy phạm pháp luật có thể phát hành sau 03 ngày,  ể từ ngày  ý văn bản. 

b) Đối với những văn bản “HẸN GIỜ”, “HỎA TỐC”, “KHẨN”, “THƯỢNG 

KHẨN” phải được phát hành ngay sau  hi làm đầy đủ các thủ tục hành chính. 

c) Văn bản đi được chuyển phát qua bưu điện phải được đăng  ý vào Sổ gửi văn 

bản đi bưu điện. Khi giao bì văn bản, phải yêu cầu nhân viên bưu điện kiểm tra,  ý nhận 

và đóng dấu vào sổ.  

Mẫu Sổ gửi văn bản đi bưu điện và cách ghi sổ thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ 

lục X của Thông tư 07/2012/TT-BNV.  

d) Việc chuyển giao trực tiếp văn bản cho các đơn vị, cá nhân trong cơ quan, tổ chức 

hoặc cho các cơ quan, đơn vị cá nhân bên ngoài phải được  ý nhận vào sổ chuyển giao văn 

bản.  
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Mẫu Sổ chuyển giao văn bản đi và cách đăng  ý thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 

IX của Thông tư 07/2012/TT-BNV.  

đ) Chuyển phát văn bản đi bằng máy fax, qua mạng: Trong trường hợp cần chuyển 

phát nhanh, văn bản đi có thể được chuyển phát cho nơi nhận bằng máy fax hoặc chuyển 

qua mạng, đồng thời trong ngày làm việc phải gửi bản chính đối với những văn bản có giá 

trị lưu trữ. 

e) Chuyển phát văn bản mật thực hiện theo quy định tại Điều 10 và Điều 16 Nghị 

định số 33/2002/NĐ-CP và quy định tại khoản 3, Thông tư số 12/2002/TT-BCA (A11) 

ngày 13/9/2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 

28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật 

Nhà nước. 

3. Theo dõi việc chuyển phát văn bản đi 

a) Công chức, viên chức Văn thư có trách nhiệm theo dõi việc chuyển phát văn bản 

đi. 

b) Lập phiếu gửi để theo dõi việc chuyển phát văn bản đi theo yêu cầu của người  ý 

văn bản. Việc xác định những văn bản đi cần lập Phiếu gửi do đơn vị hoặc cá nhân soạn 

thảo văn bản đề xuất, trình người  ý quyết định. 

c) Đối với những văn bản đi có đóng dấu “Tài liệu thu hồi”, phải theo dõi thu hồi 

đúng thời hạn; khi nhận lại phải kiểm tra, đối chiếu để bảo đảm văn bản  hông bị thiếu 

hoặc thất lạc. 

d) Trường hợp phát hiện văn bản bị thất lạc,  hông có người nhận phải báo cáo 

Chánh Văn phòng để xử lý. 

 Điều 23. Lƣu văn bản đi  

1. Mỗi văn bản đi phải được lưu hai bản: Bản gốc lưu tại Văn thư cơ quan, 

tổ chức và 01 bản chính lưu trong hồ sơ công việc.  

2. Bản gốc lưu tại Văn thư cơ quan, tổ chức và phải được đóng dấu và sắp xếp theo 

thứ tự đăng  ý. 

3. Việc lưu giữ, bảo quản và sử dụng bản lưu văn bản đi có đóng dấu chỉ các mức 

độ mật được thực hiện theo quy định hiện hành về bảo vệ bí mật Nhà nước. 

4. Văn thư có trách nhiệm lập sổ theo dõi và phục vụ kịp thời yêu cầu sử dụng bản lưu 

tại Văn thư theo quy định của pháp luật và quy định cụ thể của cơ quan, tổ chức.  

Mẫu sổ sử dụng bản lưu và cách ghi sổ thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục XI của 

Thông tư 07/2012/TT-BNV.  
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Mục 3 

LẬP HỒ SƠ VÀ GIAO NỘP HỒ SƠ, TÀI LIỆU  

VÀO LƢU TRỮ CƠ QUAN 

Điều 24. Nội dung việc lập hồ sơ và yêu cầu đối với hồ sơ đƣợc lập 

1. Nội dung việc lập hồ sơ 

a) Mở hồ sơ  

- Căn cứ vào Danh mục hồ sơ của cơ quan, tổ chức (lập Danh mục hồ sơ của 

cơ quan, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 13 của Thông tư 07/2012/TT-

BNV) và thực tế công việc được giao, cán bộ, công chức, viên chức chuẩn bị bìa hồ 

sơ và ghi những thông tin ban đầu về hồ sơ như: Ký hiệu hồ sơ, tiêu đề hồ sơ, năm 

mở hồ sơ.  

- Tiêu đề hồ sơ cần ngắn gọn, rõ ràng nhưng phải  hái quát được nội dung của các 

văn bản, tài liệu sẽ hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc.  

Việc viết tiêu đề hồ sơ tham  hảo tại Phụ lục XIII của Thông tư 07/2012/TT-BNV. 

b) Thu thập văn bản vào hồ sơ 

- Trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc, cán bộ, công chức, viên chức 

có trách nhiệm thu thập tất cả văn bản, giấy tờ và các tư liệu có liên quan đến sự việc 

vào hồ sơ,  ể cả tài liệu phim, ảnh, ghi âm, bài phát biểu của lãnh đạo, tham luận của 

các đại biểu tại hội nghị, hội thảo...  hông để thất lạc tài liệu. 

- Các văn bản trong hồ sơ phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lý, tùy theo 

đặc điểm  hác nhau của công việc để lựa chọn cách sắp xếp cho thích hợp (chủ yếu 

theo trình tự thời gian và diễn biến công việc). 

c) Kết thúc và biên mục hồ sơ  

- Khi công việc giải quyết xong thì hồ sơ cũng  ết thúc. Cán bộ công chức, 

viên chức có trách nhiệm lập hồ sơ phải kiểm tra mức độ đầy đủ của văn bản, tài liệu 

có trong hồ sơ, nếu thiếu cần bổ sung cho đủ; xem xét loại ra khỏi hồ sơ những văn 

bản trùng, bản nháp, bản thảo nếu đã có bản chính (trừ bản thảo về vấn đề quan trọng 

có ghi ý  iến chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan hoặc ý  iến góp ý của các cơ quan hữu 

quan); bản chụp văn bản, tài liệu tham khảo xét thấy  hông cần phải lưu giữ. 

- Đối với các hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn, cán bộ công chức, viên 

chức phải biên mục hồ sơ đầy đủ. 

- Nếu hết năm mà công việc chưa giải quyết xong, thì chưa thực hiện việc kết 

thúc, hồ sơ sẽ được chuyển sang năm sau theo dõi giải quyết và đưa vào Danh mục 

hồ sơ năm sau. 

2. Yêu cầu đối với hồ sơ được lập 
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- Hồ sơ được lập phải phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị hình thành hồ sơ; 

- Văn bản, tài liệu được thu thập vào hồ sơ phải có sự liên quan chặt chẽ với 

nhau và phản ánh đúng trình tự diễn biến của sự việc hay trình tự giải quyết công 

việc; 

- Văn bản trong hồ sơ phải có giá trị bảo quản tương đối đồng đều. 

Điều 25. Giao nhận hồ sơ, tài liệu vào Lƣu trữ cơ quan, tổ chức 

1. Trách nhiệm cán bộ công chức, viên chức 

a) Cán bộ công chức, viên chức phải giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, tổ 

chức theo thời hạn được quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp cần giữ lại hồ sơ, tài 

liệu đến hạn nộp lưu phải thông báo bằng văn bản cho lưu trữ cơ quan, tổ chức biết và 

phải được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan, tổ chức nhưng thời hạn giữ lại  hông quá 02 

năm. 

b) Cán bộ công chức, viên chức khi chuyển công tác, thôi việc, nghỉ hưởng chế độ 

bảo hiểm xã hội thì phải bàn giao hồ sơ, tài liệu cho cơ quan, tổ chức hoặc cho người kế 

nhiệm,  hông được giữ hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức làm tài liệu riêng hoặc mang 

sang cơ quan, tổ chức  hác. 

2. Thời hạn, thành phần hồ sơ, tài liệu nộp lưu  

a) Thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị, cá nhân vào Lưu trữ cơ quan được 

quy định trong thời hạn 01 năm  ể từ ngày công việc kết thúc; sau 03 tháng  ể từ ngày 

công trình được quyết toán đối với tài liệu xây dựng cơ bản. 

b) Thành phần hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan gồm toàn bộ hồ sơ, tài 

liệu được xác định thời hạn bảo quản từ 05 năm trở lên, trừ những loại hồ sơ, tài liệu  

sau:  

- Các hồ sơ nguyên tắc được dùng làm căn cứ để theo dõi, giải quyết công việc 

thuộc trách nhiệm của mỗi cá nhân, được cá nhân giữ và có thể tự loại hủy  hi văn bản hết 

hiệu lực thi hành. 

- Hồ sơ về những công việc chưa giải quyết xong 

- Hồ sơ phối hợp giải quyết công việc  

- Các văn bản, tài liệu gửi để biết, để tham khảo. 

3. Thủ tục giao nhận 

Khi giao nộp hồ sơ, tài liệu đơn vị, cán bộ công chức, viên chức phải lập 02 bản 

Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu và 02 bản Biên bản bàn giao nhận tài liệu. Lưu trữ cơ quan, 

tổ chức và bên giao tài liệu mỗi bên giữ mỗi loại một bản. 
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Điều 26. Trách nhiệm đối với việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lƣu 

trữ cơ quan, tổ chức  

1. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

 Hàng năm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, 

hướng dẫn việc xây dựng Danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ 

đối với các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của mình. 

2. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng  

a) Tham mưu cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc chỉ đạo, kiểm tra, 

hướng dẫn việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ đối với các cơ quan, tổ 

chức mình và các đơn vị trực thuộc. 

b) Chỉ đạo việc xây dựng và trình người đứng đầu ban hành Danh mục hồ sơ của 

cơ quan, tổ chức. 

3. Trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức 

Thực hiện theo Điều 21 của Thông tư 07/2012/TT-BNV. 

4. Trách nhiệm của công chức, viên chức làm văn thư, lưu trữ  

a) Trách nhiệm của Văn thư đơn vị 

Thực hiện theo Điều 22 của Thông tư 07/2012/TT-BNV. 

b) Trách  nhiệm của Văn thư cơ quan 

Thực hiện theo Điều 23 của Thông tư 07/2012/TT-BNV. 

c) Trách nhiệm của Lưu trữ cơ quan 

Thực hiện theo Điều 24 của Thông tư 07/2012/TT-BNV. 

Mục 4 

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU  

 

Điều 27. Quản lý con dấu  

1. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức việc 

quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức.  

2. Các con dấu của cơ quan, tổ chức được giao cho cán bộ công chức, viên chức Văn 

thư quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo trong việc quản lý và sử dụng con 

dấu. Cán bộ công chức, viên chức Văn thư phải thực hiện những quy định sau: 

a) Con dấu phải được bảo quản trong  ét hoặc tủ có  hóa tại phòng làm việc của 

công chức, viên chức Văn thư. Trường hợp cần đưa con dấu ra khỏi cơ quan, tổ chức phải 

được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và phải chịu trách nhiệm về việc bảo 
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quản, sử dụng con dấu. Con dấu phải được bảo quản an toàn trong giờ cũng như ngoài giờ 

làm việc. 

b) Không giao con dấu cho người  hác  hi chưa được phép bằng văn bản của 

người có thẩm quyền. 

c) Chỉ được đóng dấu vào các văn bản theo quy định. 

3. Khi nét dấu bị mòn hoặc bị biến dạng, cán bộ công chức, viên chức Văn thư phải 

báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức làm thủ tục đổi con dấu. Trường hợp con dấu bị 

mất, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải báo cáo cơ quan công an, nơi xảy ra mất con 

dấu, lập biên bản. 

4. Khi đơn vị có quyết định chia, tách hoặc sáp nhập phải nộp con dấu cũ và làm 

thủ tục xin khắc con dấu mới.  

 Điều 28. Sử dụng con dấu 

1. Cán bộ công chức, viên chức Văn thư phải tự tay đóng dấu vào các văn bản của 

cơ quan, tổ chức. 

2. Chỉ đóng dấu vào các văn bản  hi các văn bản đúng hình thức, thể thức và có 

chữ  ý của người có thẩm quyền. 

3. Không được đóng dấu trong các trường hợp sau: Đóng dấu vào giấy  hông có 

nội dung, đóng dấu trước  hi  ý, đóng dấu sẵn trên giấy trắng hoặc đóng dấu lên các văn 

bản có chữ  ý của người  hông có thẩm quyền. 

Chƣơng III 

CÔNG TÁC LƢU TRỮ 

Mục 1 

CÔNG TÁC THU THẬP, BỔ SUNG TÀI LIỆU 

 

 Điều 29. Giao nhận hồ sơ, tài liệu vào Lƣu trữ cơ quan 

Hàng năm, công chức, viên chức Lưu trữ cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ tổ chức thu 

thập hồ sơ, tài liệu đã đến hạn nộp lưu vào  ho lưu trữ cơ quan, cụ thể: 

 1. Lập kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu. 

 2. Phối hợp với các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức xác định những loại hồ sơ, 

tài liệu cần nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan. 

 3. Hướng dẫn các đơn vị, cán bộ công chức, viên chức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và 

lập “Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu”. 

4. Chuẩn bị  ho và các phương tiện bảo quản để tiếp nhận hồ sơ, tài liệu. 

 5. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, kiểm tra, đối chiếu giữa mục lục hồ sơ, tài liệu 

nộp lưu với thực tế tài liệu và lập “Biên bản giao nhận tài liệu”. 
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Điều 30. Thu thập, tiếp nhận tài liệu vào Lƣu trữ lịch sử tỉnh 

1. Lưu trữ lịch sử tỉnh thu thập, tiếp nhận tài liệu lưu trữ hình thành trong quá 

trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ 

lịch sử tỉnh và đơn vị  hác theo quy định của pháp luật. 

2. Lưu trữ lịch sử tỉnh sưu tầm tài liệu lưu trữ của cá nhân trên cơ sở thỏa thuận. 

3. Thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh 

Trong thời hạn 10 năm,  ể từ năm công việc kết thúc, cơ quan, tổ chức thuộc 

Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu có trách nhiệm nộp lưu tài 

liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử tỉnh. 

 Thời hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh đối với ngành công an, quốc phòng 

và của ngành  hác thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Điều 31. Chỉnh lý tài liệu 

Hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức phải được chỉnh lý hoàn chỉnh và bảo quản 

trong  ho lưu trữ. 

1. Nguyên tắc chỉnh lý 

a) Không phân tán phông lưu trữ. 

b) Khi phân loại, lập hồ sơ (chỉnh sửa, hoàn thiện, phục hồi hoặc lập mới hồ sơ) 

phải tôn trọng sự hình thành tài liệu theo trình tự theo dõi, giải quyết công việc ( hông phá 

vỡ hồ sơ đã lập). 

c) Tài liệu sau khi chỉnh lý phải phản ánh được các hoạt động của cơ quan, tổ chức. 

2. Tài liệu sau khi chỉnh lý phải đạt yêu cầu 

a) Phân loại và lập hồ sơ hoàn chỉnh; 

b) Xác định thời hạn bảo quản cho hồ sơ, tài liệu; 

c) Hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu; 

d) Lập công cụ tra cứu: Mục lục hồ sơ, cơ sở dữ liệu và các công cụ tra cứu  hác 

phục vụ cho việc quản lý và tra cứu sử dụng tài liệu; 

đ) Lập Danh mục tài liệu hết giá trị. 

Điều 32. Xác định giá trị tài liệu 

1. Phòng/Bộ phận Văn thư, Lưu trữ cơ quan, tổ chức căn cứ Thông  

tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, 

tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức; Thông tư số 

13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu 

hình thành trong hoạt động của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 
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nhiệm vụ giúp Chánh Văn phòng xây dựng Bảng thời hạn bảo quản tài liệu trình lãnh đạo 

cơ quan, tổ chức ban hành sau  hi có ý  iến thẩm định của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Việc xác định giá trị tài liệu phải đạt được yêu cầu sau 

a) Xác định tài liệu cần bảo quản vĩnh viễn và tài liệu bảo quản có thời hạn bằng số 

năm cụ thể. 

b) Xác định tài liệu hết giá trị để tiêu hủy. 

Điều 33. Hội đồng xác định giá trị tài liệu  

1. Hội đồng xác định giá trị tài liệu được thành lập để tham mưu cho người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức trong việc xác định thời hạn bảo quản, lựa chọn tài liệu giao nộp vào 

Lưu trữ cơ quan, lựa chọn tài liệu lưu trữ của Lưu trữ cơ quan để giao nộp vào Lưu trữ 

lịch sử và loại tài liệu hết giá trị.  

2. Hội đồng xác định giá trị tài liệu do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định 

thành lập. Thành phần của Hội đồng bao gồm: 

a) Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức là Chủ tịch Hội đồng. 

 b) Người làm lưu trữ ở cơ quan, tổ chức là Thư  ý Hội đồng. 

 c) Đại diện lãnh đạo đơn vị có tài liệu là Ủy viên. 

 d) Người am hiểu về lĩnh vực có tài liệu cần xác định giá trị là Ủy viên. 

3. Hội đồng xác định giá trị tài liệu thảo luận tập thể, kết luận theo đa số; các ý  iến 

 hác nhau phải được ghi vào biên bản cuộc họp để trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức. 

4. Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng xác định giá trị tài liệu, người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức quyết định thời hạn bảo quản tài liệu, lựa chọn tài liệu để giao nộp vào Lưu 

trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh; hủy tài liệu hết giá trị theo quy định tại Điều 34 của Quy 

chế này.  

 Điều 34. Hủy tài liệu hết giá trị  

1. Thẩm quyền quyết định hủy tài liệu 

a) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hủy tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử tỉnh. 

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện, xã có quyền quyết 

định hủy tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ cơ quan. 

2. Thủ tục quyết định hủy tài liệu hết giá trị  

a) Hủy tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ cơ quan 

Theo đề nghị của Hội đồng xác định giá trị tài liệu, người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức thuộc Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử 

tỉnh đề nghị Sở Nội vụ thẩm định tài liệu hết giá trị cần hủy; người đứng đầu cơ quan, tổ 

chức  hông thuộc Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ 
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lịch sử đề nghị Lưu trữ cơ quan của cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có ý  iến đối với 

tài liệu hết giá trị cần hủy. 

Căn cứ vào ý  iến thẩm định của Sở Nội vụ và Hội đồng xác định giá trị tài 

liệu hoặc ý  iến của cơ quan cấp trên trực tiếp, người có thẩm quyền quy định tại 

khoản 1 Điều này quyết định việc hủy tài liệu hết giá trị. 

b) Hủy tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử tỉnh 

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm tra xác định giá trị tài liệu, Giám đốc 

Sở Nội vụ quyết định hủy tài liệu có thông tin trùng lặp tại Lưu trữ lịch sử tỉnh. 

Giám đốc Sở Nội vụ quyết định thành lập Hội đồng thẩm tra xác định giá trị tài 

liệu để thẩm tra tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử và tham mưu, trình Ủy ban nhân 

tỉnh quyết định hủy tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử tỉnh. 

4. Hủy tài liệu hết giá trị phải bảo đảm hủy hết thông tin trong tài liệu và phải 

được lập thành biên bản. 

5. Hồ sơ hủy tài liệu hết giá trị, gồm có: 

a) Quyết định thành lập các Hội đồng; 

b) Danh mục tài liệu hết giá trị; tờ trình và bản thuyết minh tài liệu hết giá trị; 

c) Biên bản họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu; Biên bản họp Hội đồng thẩm 

tra xác định giá trị tài liệu; 

d) Văn bản đề nghị thẩm định, xin ý  iến của cơ quan, tổ chức có tài liệu hết giá trị; 

đ) Văn bản thẩm định, cho ý  iến của cơ quan có thẩm quyền; 

e) Quyết định hủy tài liệu hết giá trị; 

g) Biên bản bàn giao tài liệu hủy; 

h) Biên bản hủy tài liệu hết giá trị. 

6. Hồ sơ hủy tài liệu hết giá trị phải được bảo quản tại cơ quan, tổ chức có tài 

liệu bị hủy ít nhất 20 năm,  ể từ ngày hủy tài liệu. 

Mục 2 

THỐNG KÊ, BẢO QUẢN, TỔ CHỨC SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƢU TRỮ   

 

Điều 35. Thống  ê công tác văn thƣ, lƣu trữ và tài liệu lƣu trữ 

Thực hiện theo Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ quy 

định chế độ báo cáo thống  ê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ. 

Điều 36.  Bảo quản tài liệu lƣu trữ 
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1. Hồ sơ, tài liệu chưa đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan, tổ chức do cán bộ 

công chức, viên chức tự bảo quản và phải đảm bảo an toàn cho các hồ sơ, tài liệu. 

2.  Hồ sơ, tài liệu lưu trữ đến hạn nộp lưu phải được giao nộp vào lưu trữ cơ quan, 

tổ chức và tập trung bảo quản trong  ho lưu trữ cơ quan, tổ chức. Kho lưu trữ phải được 

trang bị đầy đủ các thiết bị, phương tiện cần thiết theo quy định đảm bảo an toàn cho tài 

liệu. 

3. Chánh Văn phòng có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các quy định về bảo quản tài 

liệu lưu trữ; bố trí  ho lưu trữ theo đúng tiêu chuẩn quy định; thực hiện các biện pháp 

phòng chống cháy nổ, chống thiên tai, phòng gian, bảo mật đối với  ho lưu trữ và tài liệu 

lưu trữ; trang bị đầy đủ các thiết bị  ỹ thuật, phương tiện bảo quản tài liệu lưu trữ; duy trì 

các chế độ bảo quản phù hợp với từng loại tài liệu lưu trữ. 

 Công chức, viên chức văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm: Bố trí, 

sắp xếp  hoa học tài liệu lưu trữ; hồ sơ tài liệu trong  ho để trong hộp (cặp), dán nhãn ghi 

đầy đủ thông tin theo quy định để tiện thống  ê  iểm tra và tra cứu; thường xuyên  iểm 

tra tình hình tài liệu có trong  ho để nắm được số lượng, chất lượng tài liệu. 

Điều 37.  Đối tƣợng và thủ tục  hai thác, sử dụng tài liệu  

1. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong, ngoài cơ quan, tổ chức và mọi cá 

nhân đều được  hai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ vì mục đích công vụ và các nhu cầu riêng 

chính đáng. 

2. Cán bộ công chức, viên chức ngoài cơ quan, tổ chức nghiên cứu tài liệu vì mục 

đích công vụ phải có giấy giới thiệu ghi rõ mục đích nghiên cứu tài liệu và phải được lãnh 

đạo cơ quan, tổ chức hoặc Chánh Văn phòng đồng ý.  

3. Cá nhân  hai thác, sử dụng tài liệu vì mục đích riêng phải có đơn xin sử dụng tài 

liệu, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và phải được lãnh đạo cơ quan, tổ chức hoặc 

Chánh Văn phòng đồng ý. 

Điều 38. Các hình thức tổ chức sử dụng tài liệu lƣu trữ 

1. Sử dụng tài liệu tại phòng đọc của Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. 

2. Xuất bản ấn phẩm lưu trữ. 

3. Giới thiệu tài liệu lưu trữ trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử. 

4. Triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ. 

5. Trích dẫn tài liệu lưu trữ trong công trình nghiên cứu. 

6. Cấp bản sao tài liệu lưu trữ, bản chứng thực lưu trữ. 

Điều 39. Thẩm quyền cho phép  hai thác, sử dụng tài liệu lƣu trữ 

Thẩm quyền quyết định việc cho phép  hai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại cơ quan 

như sau: 
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1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cho phép sử dụng tài liệu lưu trữ loại mật của 

cơ quan và các đơn vị thuộc cơ quan. 

2. Chánh Văn phòng hoặc Trưởng các đơn vị trực thuộc cho phép sử dụng, sao 

chụp tài liệu lưu trữ thông thường của cơ quan, đơn vị đối với người ngoài cơ quan trên cơ 

sở đề nghị của bộ phận Lưu trữ cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

3. Người phụ trách Lưu trữ cơ quan, đơn vị trực thuộc cho phép  hai thác, sao chụp 

tài liệu lưu trữ thông thường đối với các cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan. 

4. Việc cho phép sử dụng hồ sơ, tài liệu phải được thể hiện bằng văn bản.  

Điều  40. Quản lý việc sử dụng tài liệu lƣu trữ  

1. Lưu trữ cơ quan, tổ chức phải có Nội quy phòng đọc. 

 2. Nội quy phòng đọc bao gồm các nội dung sau: 

 a) Thời gian phục vụ độc giả; 

 b) Các giấy tờ độc giả cần xuất trình  hi đến  hai thác tài liệu; 

 c) Những vật dụng được và  hông được mang vào phòng đọc; 

 d) Quy định độc giả phải thực hiện các thủ tục nghiên cứu và  hai thác tài liệu theo 

hướng dẫn của nhân viên phòng đọc; 

 đ) Độc giả  hông được tự ý sao, chụp ảnh tài liệu, dữ liệu trên máy tính và thông 

tin trong công cụ tra cứu  hi chưa được phép; 

 e) Ngoài các quy định trên độc giả cần thực hiện nghiêm chỉnh các quy định có liên 

quan trong nội quy ra vào cơ quan; quy định việc sử dụng tài liệu; quy định về phòng 

chống cháy nổ của cơ quan, tổ chức; 

 3. Công chức, viên chức lưu trữ cơ quan, tổ chức phải lập các sổ nhập, xuất tài liệu, 

sổ đăng  ý Mục lục hồ sơ và sổ đăng  ý độc giả để quản lý tài liệu lưu trữ và phục vụ khai 

thác tài liệu.  

Chƣơng V  

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

 Điều 41. Tổ chức thực hiện 

 Người đứng đầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân  

các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức  hác thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào 

Lưu trữ lịch sử tỉnh có trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện Quy chế này đến toàn thể 

cán bộ công chức, viên chức và các đơn vị trong phạm vi quản lý; xây dựng Quy chế chi tiết 

về công tác văn thư, lưu trữ cho phù hợp với thực tế của cơ quan, tổ chức. 
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  Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh cần 

điều chỉnh, bổ sung, đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh về  Sở Nội vụ để tổng hợp,  

báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Y Dhăm Ênuôl  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   15 /2015/QĐ-UBND 

 

                  Đắk Lắk, ngày  22  tháng 6  năm 2015 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý lao động  

nƣớc ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 

03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 

số 61/TTr-SLĐTBXH, ngày 20 tháng  4 năm 2015, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Ban hành  èm theo quyết định này Quy chế phối hợp công tác quản lý 

lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

 Điều 2. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các 

Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Tư pháp, Y tế, Công 

thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo; Ban quản lý các Khu 

công nghiệp tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, 

thành phố và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 
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Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày  ể từ ngày  ý và thay thế 

Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk./. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Ngọc Nghị 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

QUY CHẾ 

Phối hợp công tác quản lý lao động 

nƣớc ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đắ  Lắ  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 15 /2015/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng  6  năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk) 

 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và quan hệ phối hợp 

giữa các Sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố 

(sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và các doanh nghiệp, cơ quan, tổ 

chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài trong công tác quản lý lao động nước 

ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; đồng thời, quy định trách nhiệm của các doanh 

nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tuyển dụng, sử dụng lao động nước 

ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đắ  Lắ . 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Văn hóa - Thể thao và 

Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý các Khu công nghiệp, Bộ Chỉ huy Bộ 

đội biên phòng tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

2. Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có sử dụng lao 

động nước ngoài theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 

tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật 

lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

3. Các đối tượng người nước ngoài  hông quy định tại Quy chế này thực hiện 

theo các quy định của pháp luật hiện hành và các Công ước quốc tế, Điều ước quốc tế 

mà Việt Nam  ý  ết hoặc tham gia. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Phải dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị phối 

hợp, đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật, trong công tác quản lý lao động nước 

ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh và các văn bản pháp luật  hác liên quan trong phạm 

vi nhiệm vụ quản lý của đơn vị. 
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2. Đề cao trách nhiệm trong quá trình phối hợp; đảm bảo yêu cầu chuyên môn, 

chất lượng công việc, đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý Nhà nước đối 

với lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót 

nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác này; đồng thời, tạo điều  iện 

thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng  lao động nước ngoài làm 

việc trên địa bàn tỉnh Đắ  Lắ . 

3. Đảm bảo tính chủ động,  ịp thời, chặt chẽ và  hách quan trong quá trình 

phối hợp, qua đó  ịp thời phát hiện những điểm bất hợp lý, chưa phù hợp để bổ sung, 

sửa đổi nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại 

tỉnh. 

Điều 4. Nội dung phối hợp 

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện  ế hoạch hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến 

các nội dung của Pháp luật lao động trong công tác quản lý lao động nước ngoài đến 

cư trú và làm việc trên địa bàn tỉnh về trình tự, thủ tục tuyển dụng lao động nước 

ngoài, quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, cấp và gia hạn visa, đăng  ý tạm trú, cấp phiếu 

lý lịch tư pháp, cấp, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận lao động nước ngoài  hông 

thuộc diện cấp giấy phép lao động; phát hiện và xử lý đối với các trường hợp  hông 

thực hiện đúng quy định của pháp luật và các nội dung  hác có liên quan. 

2. Phối hợp thanh tra,  iểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

tuyển dụng, quản lý lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh;  ịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm pháp luật. 

3. Tổng hợp, báo cáo và cung cấp thông tin giữa các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp và cá nhân về tình hình tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động nước ngoài 

làm việc tại tỉnh Đắ  Lắ . 

Chƣơng II 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP 

 

Điều 5. Trách nhiệm chung của các Sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban 

nhân dân cấp huyện 

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  iến nghị các biện pháp 

giải quyết đối với từng trường hợp vượt thẩm quyền, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định. 

2. Giải quyết những vấn đề liên quan đến lao động nước ngoài thuộc thẩm 

quyền và thông báo  ết quả cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, 

theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền. 
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3. Bố trí cán bộ theo dõi và phối hợp quản lý lao động người nước ngoài thuộc 

lĩnh vực ngành liên quan theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để 

yêu cầu những đơn vị, cá nhân đó thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật; 

đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm các quy 

định của pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

4. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về lao động nước 

ngoài thuộc quyền quản lý với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, để tổng hợp 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng. 

Điều 6. Trách nhiệm cụ thể 

1. Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan; UBND cấp huyện trong việc 

xây dựng  ế hoạch phối hợp công tác, tổ chức điều phối các hoạt động, tổng hợp báo 

cáo định  ỳ hoặc đột xuất đối với công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên 

địa bàn tỉnh về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đôn 

đốc hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động 

nước ngoài (gọi tắt là đơn vị sử dụng lao động nước ngoài) thực hiện các quy định 

của pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, 

tổ chức trên địa bàn tỉnh; 

b) Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động nước ngoài xác định nhu cầu sử dụng 

lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa 

đáp ứng được. Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài 

vào từng vị trí công việc trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận và có trách nhiệm 

thông báo bằng văn bản về từng vị trí công việc được sử dụng lao động nước ngoài 

đối với từng người sử dụng lao động theo chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

c) Thực hiện cấp, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận lao động nước ngoài 

 hông thuộc diện cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài vào làm việc tại 

các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ; lưu trữ hồ sơ và vào sổ theo dõi theo đúng 

quy định. 

d) Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết về công tác quản lý lao động nước 

ngoài làm việc trên địa bàn theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền liên quan. 

đ) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động Việt 

Nam và hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận 

lao động nước ngoài  hông thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người sử dụng lao 

động và lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh. 

e) Thu hồi giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 2, Điều 17, Nghị định 

số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ. 
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g) Cung cấp cho cơ quan Công an, các đơn vị liên quan thư tố giác của người 

sử dụng lao động và các thông tin về những hành vi vi phạm pháp luật trong việc 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. 

i) Định  ỳ trước ngày 05 (năm) hàng tháng, thông báo danh sách lao động 

nước ngoài đã được cấp, cấp lại giấy phép lao động, lao động nước ngoài  hông 

thuộc diện cấp giấy phép lao động đang làm việc ở doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

đóng trên địa bàn tỉnh cho Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh để phối hợp quản lý. Định  ỳ 

hàng quý (trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo), 06 tháng đầu năm (trước 

ngày 15/7) và 06 tháng cuối năm (trước ngày 15/01 năm tiếp theo). Tổng hợp báo cáo 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh về nhu cầu sử dụng, 

tình hình lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên 

địa bàn tỉnh. 

h) Trường hợp lao động nước ngoài đang làm việc tại tỉnh thuộc diện cấp, cấp 

lại giấy phép lao động hoặc xác nhận  hông thuộc diện cấp giấy phép lao động mà 

chưa làm các thủ tục theo quy định thì yêu cầu người sử dụng lao động phải làm đầy 

đủ các thủ tục theo quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 

2013 của Chính phủ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc,  ể từ ngày xác định lao động 

nước ngoài đang làm việc tại tỉnh  hông có giấy phép lao động thì Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội đề nghị cơ quan Công an làm thủ tục trục xuất lao động nước 

ngoài đó  hỏi Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

 ) Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và cấp, cấp lại giấy phép 

lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh. 

l) Tổ chức thực hiện việc giới thiệu, cung ứng lao động cho người sử dụng lao 

động hoặc nhà thầu theo quy định của pháp luật. 

m) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình, 

 ế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thanh tra,  iểm tra định  ỳ hoặc đột xuất việc 

thực hiện các quy định pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động nước 

ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Xem 

xét xử phạt hành chính theo thẩm quyền hoăc đề nghị người có thẩm quyền xử phạt 

vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 22, Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 

tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng. 

2.  Sở Ngoại vụ 

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng giải quyết các vấn đề lãnh sự có 

yếu tố lao động nước ngoài. 
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b) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng 

dẫn, quản lý lao động nước ngoài làm việc cho các tổ chức phi Chính phủ đến thăm, 

làm việc tại các dự án đã tài trợ hoặc  hảo sát dự án  êu gọi tài trợ trên địa bàn tỉnh. 

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, xem xét hồ sơ, trình tự và thủ 

tục đối với phu nhân, phu quân của những người được hưởng quyền miễn trừ ngoại 

giao, lãnh sự làm việc cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo 

hướng dẫn của Bộ Ngoại giao. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

a) Khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng  ý doanh nghiệp có sử dụng 

lao động nước ngoài phải phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để 

cung cấp cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân các tài liệu hướng dẫn quy định của 

pháp luật lao động về quản lý lao động nước ngoài. 

b) Định  ỳ 03 tháng một lần, cung cấp danh sách các chương trình, dự án 

ODA, FDI, phi Chính phủ nước ngoài đang thực hiện trên địa bàn tỉnh cho Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ để cập nhật, theo dõi, quản lý; hướng 

dẫn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động nước ngoài liên hệ 

với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để làm thủ tục cấp, cấp lại giấy phép lao 

động hoặc xác nhận  hông thuộc diện cấp giấy phép lao động cho lao động nước 

ngoài theo đúng quy định của pháp luật. 

4. Công an tỉnh 

a) Phối hợp với các ngành liên quan, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử 

dụng lao động nước ngoài để có hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm phát động 

đến đông đảo quần chúng tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm và những hành vi 

tiêu cực có liên quan đến việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động nước ngoài. 

b) Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc xác minh hồ sơ lao động nước ngoài 

đang làm việc tại tỉnh phải cấp phiếu lý lịch tư pháp, để được cấp, cấp lại giấy phép 

lao động. Thông qua công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự,… để phát hiện các 

hành vi vi phạm theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo 

lực gia đình. 

c) Cung cấp và trao đổi thông tin chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan về những hành vi vi phạm pháp luật bị 

phát hiện hoặc xử lý theo thẩm quyền trong việc tuyển dụng, quản lý lao động nước 

ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 
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d) Hướng dẫn việc cấp thị thực cho lao động nước ngoài sau  hi đã được Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội cấp, cấp lại giấy phép lao động hoặc xác nhận 

 hông thuộc diện cấp giấy phép lao động. 

đ) Thực hiện các thủ tục trục xuất lao động nước ngoài theo đề nghị của Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội đối với lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn 

tỉnh  hi chưa được cấp giấy phép lao động, giấy phép lao động hết hạn, trừ các đối 

tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2,  Điều 7 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 5 

tháng 9 năm 2013 của Chính phủ. 

5. Sở Tƣ pháp 

a) Hướng dẫn trình tự, thủ tục và cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với lao động 

nước ngoài đã và đang cư trú tại Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

b) Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan trong việc đăng  ý và quản lý 

hoạt động đối với các tổ chức hành nghề luật sư có sử dụng lao động người ngoài trên 

địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

6. Sở Y tế 

a) Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc cấp giấy chứng nhận sức  hoẻ 

cho lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

b) Hướng dẫn, thẩm định về chuyên môn đối với lao động nước ngoài đăng  ý 

hành nghề y, dược và trực tiếp  hám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

7. Sở Công thƣơng 

a) Có trách nhiệm hướng dẫn các Văn phòng đại diện của thương nhân nước 

ngoài và tổ chức xúc tiến thương mại của nước ngoài trên địa bàn tỉnh đang sử dụng 

lao động nước ngoài thuộc đối tượng phải cấp, cấp lại giấy phép lao động hoặc  hông 

thuộc diện cấp giấy phép lao động liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

để thực hiện thủ tục theo đúng quy định. 

b) Định  ỳ 3 tháng một lần cung cấp cho Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội danh sách về tình hình cấp phép hoạt động, gia hạn và giải thể các Văn phòng đại 

diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài có sử dụng lao động nước ngoài hoạt 

động trên địa bàn tỉnh để phối hợp theo dõi, quản lý. 

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

a) Thông báo, hướng dẫn cho các Chi nhánh, Văn phòng đại diện của các Công 

ty Du lịch nước ngoài, các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý đóng trên địa bàn tỉnh có 

sử dụng lao động nước ngoài liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để 
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thực hiện thủ tục cấp, cấp lại giấy phép lao động hoặc xác nhận  hông thuộc diện cấp 

giấy phép lao động theo quy định. 

b) Kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc  iến nghị xử lý sai phạm đối với tổ 

chức, doanh nghiệp, cá nhân thuộc phạm vi quản lý có sử dụng lao động nước ngoài. 

9. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Hướng dẫn và thẩm định về chuyên môn; thực hiện thủ tục, điều  iện  hi lao 

động nước ngoài đến làm việc tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo quy định 

của pháp luật; thường xuyên  iểm tra, theo dõi và nhắc nhở các cơ sở giáo dục có sử 

dụng lao động nước ngoài thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng và 

quản lý lao động nước ngoài. 

10. Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 

  a) Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến các quy định của pháp luật lao động Việt Nam; đôn đốc, hướng dẫn trình tự, 

thủ tục, hồ sơ cấp, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận  hông thuộc diện cấp giấy 

phép lao động của lao động nước ngoài cho người sử dụng lao động và người lao 

động nước ngoài trong Khu công nghiệp theo quy định. Tiếp nhận báo cáo giải trình 

của doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đối với từng vị trí công 

việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch 

UBND tỉnh quyết định; trực tiếp thực hiện công tác cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao 

động của lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong  hu công nghiệp; 

xác nhận lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong  hu công nghiệp 

 hông thuộc diện cấp giấy phép lao động theo ủy quyền của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội. Định  ỳ hàng tháng, quý, sáu tháng, chín tháng và năm báo cáo  ết 

quả thực hiện cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, theo dõi; đồng 

thời có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác 

quản lý lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này. 

            b) Cung cấp cho cơ quan Công an thư tố giác của người sử dụng lao động và 

thông tin về những hành vi vi phạm pháp luật trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý lao động nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp. 

            c) Chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, và các cơ 

quan, đơn vị liên quan thanh tra,  iểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về quản lý lao động nước ngoài làm việc trong các  hu công nghiệp. 

11. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng 

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, các doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài, hướng dẫn lao động nước ngoài cư trú, 

đi lại, hoạt động trong  hu vực biên giới thực hiện đúng các quy định tại Khoản 2, 

Điều 6 và Khoản 3, Khoản 5,  Điều 7 của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 
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tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế  hu vực biên giới đất liền nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

b) Thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân và các ngành có liên quan về chức năng, thẩm quyền xử lý 

đối với lao động nước ngoài có hành vi vi phạm các quy định qua lại biên giới, xâm 

canh, xâm cư và các hành vi  hác gây nguy hại cho quốc phòng, an ninh, sức  hỏe 

cho con người ở  hu vực biên giới theo quy định tại Điều 8, hành vi vi phạm quy 

định cư trú, đi lại, hoạt động trong  hu vực biên giới tại Điều 9,  hu vực cửa  hẩu 

quy định tại Điều 14, của Nghị định số 129/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2006 

của Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, bảo vệ 

biên giới quốc gia. 

12. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

Chỉ đạo Công an huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn thực hiện một số nội dung sau: 

a) Chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thống  ê, rà soát số lao động 

nước ngoài cư trú và làm việc trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý để theo dõi, quản 

lý. 

b) Tiếp nhận việc đăng  ý đối với những lao động nước ngoài có đủ hồ sơ 

đăng  ý tạm trú và tạo điều  iện thuận lợi cho lao động nước ngoài cư trú tại địa 

phương. Đề xuất  iểm tra và hướng dẫn người lao động nước ngoài thực hiện đúng, 

đầy đủ các thủ tục đăng  ý tạm trú tại địa phương. Mở sổ theo dõi, quản lý và lập 

danh sách lao động nước ngoài  hông thực hiện thủ tục  hai báo tạm trú theo quy 

định và những trường hợp vi phạm pháp luật,  hai báo  ịp thời với cơ quan Công an 

cấp trên để có biện pháp xử lý. 

c) Chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với cơ quan 

Công an, Tư pháp, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nắm tình hình, hướng dẫn, 

 iểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động nước ngoài làm việc 

trên địa bàn mình quản lý; theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình lao động nước 

ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thuộc quyền quản 

lý theo định  ỳ 06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm (ngày 30/6 và  30/12) về Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Chƣơng III 

TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

CÓ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƢỚC NGOÀI TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP 

 

 Điều 7. Xác định vị trí công việc đƣợc sử dụng lao động nƣớc ngoài 
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1. Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài 

Hàng năm, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu 

cầu sử dụng lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động 

Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài thì 

người sử dụng lao động phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc báo cáo 

giải trình được thực hiện theo quy định tại Điều 3, Chương 2, Thông tư số 

03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật 

lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

2. Nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của nhà thầu 

a) Trường hợp cần sử dụng lao động nước ngoài có chuyên môn phù hợp với 

yêu cầu của gói thầu thì trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải  ê  hai số lượng, 

trình độ, năng lực chuyên môn,  inh nghiệm của lao động nước ngoài huy động để 

thực hiện gói thầu; nghiêm cấm sử dụng lao động nước ngoài thực hiện các công việc 

mà người lao động Việt Nam có  hả năng thực hiện và đáp ứng yêu cầu của gói thầu, 

đặc biệt là lao động phổ thông, lao động  hông qua đào tạo  ỹ năng nghiệp vụ. 

Trường hợp nhà thầu có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung số lao động đã xác định 

trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì chủ đầu tư phải xác nhận phương án điều chỉnh, 

bổ sung nhu cầu lao động cần sử dụng của nhà thầu nước ngoài. 

b) Trước  hi tuyển lao động nước ngoài, nhà thầu có trách nhiệm đề nghị tuyển 

người lao động Việt Nam vào các công việc dự  iến tuyển lao động nước ngoài (có 

 èm theo xác nhận của chủ đầu tư) với Ủy ban nhân dân tỉnh. 

c) Chủ đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc,  iểm tra nhà thầu thực hiện 

các quy định về tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài làm việc cho nhà thầu theo 

quy định của pháp luật; theo dõi và quản lý lao động nước ngoài thực hiện các quy 

định của pháp luật Việt Nam. 

d) Trước ngày 05 (năm) tháng đầu tiên của quý tiếp theo, báo cáo Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội về tình hình tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài của 

các nhà thầu theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung 

1. Các quy định về thủ tục, hồ sơ đăng  ý, tuyển dụng, sử dụng lao động nước 

ngoài theo đúng quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 

2013 của Chính phủ. 
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2. Đề nghị cấp, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận lao động nước ngoài 

 hông thuộc diện cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài theo quy định của 

pháp luật. 

3. Đề nghị cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú cho lao động nước ngoài theo quy định 

của pháp luật sau  hi đã được cấp, cấp lại giấy phép lao động hoặc xác nhận  hông 

thuộc diện cấp giấy phép lao động. Sử dụng lao động nước ngoài đúng nội dung giấy 

phép đã được cấp, thực hiện  ý  ết hợp đồng lao động bằng văn bản, bảo đảm các 

chế độ, quyền lợi của lao động nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật Việt 

Nam. 

4. Phối hợp, tạo điều  iện thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước thực 

hiện thanh tra,  iểm tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động nước ngoài tại 

đơn vị. 

5. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam, nghiêm cấm các hoạt động 

xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, gây mất ổn định chính trị ở địa 

phương. 

6. Định  ỳ 06 tháng đầu năm (trước ngày 10/7) và 06 tháng cuối năm (trước 

ngày 10/01 năm sau) hoặc đột xuất báo cáo về nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động 

nước ngoài về Sở Lao động – Thương binh và xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và theo yêu cầu của cơ quan 

quản lý nhà nước. 

Chƣơng IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 9. Chế độ báo cáo 

Định  ỳ trước ngày 30/6 và 30/12 hàng năm, các Sở, ban, ngành có liên quan 

gửi báo cáo tình hình lao động nước ngoài về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

để tổng hợp, báo cáo và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội biện pháp quản lý phù hợp. 

Điều 10. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, 

ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ 

chức, cá nhân liên quan triển  hai thực hiện Quy chế này; 

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, 

 iểm tra và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội; 
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2. Đề xuất  hen thưởng  ịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh và xử 

lý theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp vi phạm pháp luật Việt 

Nam. 

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh vướng mắc, các Sở, 

ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phản ánh  ịp thời về Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung  ịp thời./. 

 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 Phạm Ngọc Nghị 
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      UỶ BAN NHÂN DÂN 

           TỈNH ĐĂK LĂK 

 

       Số:  16 /2015/QĐ-UBND 

     CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                           

                 Đắk Lắk, ngày  07  tháng   07  năm 2015 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin 

báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt 

tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên  ỹ thuật 

công tác trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 2851/QĐ-BNN-TCCB ngày 08 tháng 10 năm 2009 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế mẫu về quản lý, phối hợp 

công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển 

nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các 

nhân viên  ỹ thuật công tác trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân cấp xã; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số  87/TTr-SNN, ngày  17 tháng  06  năm 2015. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành  èm theo Quyết định này Quy chế quản lý, phối hợp công 

tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông 

thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên 

kỹ thuật công tác trên địa bàn cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp 

với Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã và các tổ chức có liên quan 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và báo cáo với UBND tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày  ể từ ngày ban hành./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH                                                                

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                   

                                                           Y Dhăm Ênuôl 



58 CÔNG BÁO/Số 13+14/Ngày 05/12/2015 

         ỦY BAN NHÂN DÂN 

             TỈNH ĐĂK LĂK 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                  

QUY CHẾ 

Về quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức 

ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện 

với Ủy ban nhân dân cấp huyện; các nhân viên  ỹ thuật công tác trên địa bàn 

cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp xã 

( Ban hành kèm theo Quyết định số  16 /2015/QĐ-UBND  ngày  07 tháng  7 năm 

2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk) 

 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

 Quy chế này quy định trách nhiệm, quyền hạn trong quản lý, phối hợp công tác 

và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông 

thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

(sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện); Các nhân viên  ỹ thuật công tác 

trên địa bàn cấp xã với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là 

Uỷ ban nhân dân cấp xã) trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nhà nước và cung cấp dịch vụ công trong các lĩnh vực công tác của ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn cấp huyện, xã. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

 1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng các tổ chức ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc 

Phòng Kinh tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị xã và thành phố (sau đây gọi 

chung là Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp huyện). 

2. Các nhân viên  ỹ thuật công tác trên địa bàn cấp xã và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan đến thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển 

nông thôn ở cấp huyện, cấp xã.  

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa 

bàn cấp huyện” là các tổ chức trực thuộc tổ chức ngành dọc cấp tỉnh (Sở Nông 
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nghiệp và Phát triển nông thôn): Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Thú y; Chi cục Bảo vệ 

thực vật; Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão; Chi cục Thủy sản; Chi cục Quản 

lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản; Trung tâm Khuyến nông; Trung tâm nước 

sinh hoạt và môi trường nông thôn ; Trung tâm Giống cây trồng và Vật nuôi ; Trung 

tâm Bảo tồn Voi. Và đặt trên địa bàn cấp huyện, bao gồm : Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm 

lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng (liên huyện); Trạm Thú y; Trạm Bảo vệ 

thực vật; Trạm Thủy nông; Trạm Thủy sản; Trạm Quản lý chất lượng Nông lâm sản 

và thủy sản liên vùng; Trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn; Trạm Bảo tồn Voi (sau 

đây gọi tắt là Trạm).   

2. “Các nhân viên  ỹ thuật” là các nhân viên chuyên môn,  ỹ thuật nông nghiệp 

và phát triển nông thôn do các cơ quan có thẩm quyền hợp đồng hoặc điều động về 

công tác trên địa bàn xã, gồm: Kiểm lâm địa bàn; Kỹ thuật viên thú y, Kỹ thuật viên 

bảo vệ thực vật, Thủy nông viên, Khuyến nông viên, Kỹ thuật viên thủy sản và Kỹ 

thuật viên Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản, Kỹ thuật viên quản lý vận 

hành nước sinh hoạt nông thôn, cán bộ, viên chức, lao động làm công tác bảo tồn voi 

(sau đây gọi tắt là Kỹ thuật viên). 

3. “Các tổ chức liên quan trên địa bàn cấp huyện, cấp xã” gồm: Ban Chỉ huy 

quân sự cấp huyện; Công an cấp huyện, cấp xã; Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Đài Truyền thanh; Quản lý thị trường; Các tổ chức đoàn thể cấp huyện, cấp xã; Ban 

Nông nghiệp xã; Lực lượng dân quân tự vệ và các tổ chức  hác có liên quan. 

 

Chƣơng II 

NỘI DUNG, NGUYÊN TẮC, PHƢƠNG PHÁP 

QUẢN LÝ VÀ PHỐI HỢP CÔNG TÁC 

 

Điều 4. Nội dung quản lý, phối hợp chung 

 1. Triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, 

các quy định của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh và cơ quan quản lý nhà nước cấp trên. 

 2. Xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp và 

phát triển nông thôn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của 

cấp huyện, cấp xã. 

  3. Triển khai, thực hiện nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và phát triển nông 

thôn trong từng lĩnh vực cụ thể trên địa bàn cấp huyện, cấp xã. 

Điều 5. Nguyên tắc quản lý, phối hợp công tác 
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  1. Đảm bảo thống nhất giữa quản lý ngành, lĩnh vực công tác từ cấp tỉnh tới cơ 

sở với quản lý theo địa bàn, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền 

của các tổ chức được pháp luật qui định. 

  2.Trình tự giải quyết công việc được thực hiện theo quy định của pháp luật, 

chương trình,  ế hoạch công tác và quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; 

Uỷ ban nhân dân cấp xã; các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp 

tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện và các Kỹ thuật viên công tác trên địa bàn cấp xã. 

  3.Tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

  4. Sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin, họp giao ban, báo cáo theo đúng 

phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định và theo Quy chế 

này. 

Điều 6. Phƣơng pháp phối hợp khi giải quyết công việc cụ thể 

  1. Khi cần giải quyết các vấn đề về tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc trách 

nhiệm của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa 

bàn cấp huyện nhưng có liên quan trực tiếp tới thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà 

nước của chính quyền địa phương thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân 

cấp xã chủ trì mời các tổ chức này tham dự họp. Nếu vượt quá thẩm quyền thì Uỷ ban 

nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp trên chủ 

trì, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Thủ trưởng các tổ chức 

ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh được mời để tham gia ý  iến. 

2. Khi cần phối hợp để giải quyết các lĩnh vực công tác có liên quan trực tiếp 

đến nhiệm vụ quản lý ngành thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của từng tổ chức ngành 

nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện thì Thủ trưởng 

các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại cấp huyện 

phối hợp với Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì mời các tổ chức liên quan họp thảo luận, bàn bạc 

giải quyết. 

 Nếu vượt quá thẩm quyền thì có trách nhiệm báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn để chủ trì, xem xét, giải quyết. 

 3. Trong trường hợp cần giải quyết công việc mà  hông tổ chức họp được, hoặc 

 hông cần tổ chức họp thì có thể bằng hình thức báo cáo, trao đổi thông qua các 

phương tiện thông tin liên lạc, thống nhất ý  iến bằng văn bản. 

Chƣơng III 

QUẢN LÝ, PHỐI HỢP TRONG CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC 

 CỤ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN, XÃ 

Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan 
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1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm thống nhất quản lý nhà 

nước về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn; chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức liên quan trên địa bàn cấp huyện, cấp xã 

phối hợp chặt chẽ với các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh 

đặt tại địa bàn cấp huyện trong các hoạt động quản lý, chuyên môn nghiệp vụ thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

a. Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện là cơ quan được giao nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện 

phối hợp với Thủ trưởng các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp 

tỉnh có liên quan cùng quản lý các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 

cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện. 

b. Các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa 

bàn cấp huyện, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý Kỹ thuật viên công tác 

trên địa bàn cấp xã. Trường hợp chuyên ngành thủy sản; chuyên ngành quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản chưa có trạm cấp huyện, thì Chi cục Thủy sản, Chi 

cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản  phối hợp với Phòng Nông nghiệp 

& Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và 

UBND cấp xã, quản lý  ỹ thuật viên thủy sản, Kỹ thuật viên Quản lý chất lượng 

Nông lâm sản và thủy sản do Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn quy định cách 

thức phối hợp quản lý. 

2. Các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa 

bàn cấp huyện có trách nhiệm đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và phối 

hợp chặt chẽ với các tổ chức liên quan trên địa bàn cấp huyện, cấp xã trong công tác 

quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao. 

3. Các Kỹ thuật viên công tác trên địa bàn cấp xã thực hiện các nhiệm vụ tại 

Thông tư số 04/2009/TT-BNN ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp & 

Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên chuyên môn,  ỹ 

thuật ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn công tác trên địa bàn cấp xã. Đối với 

Kỹ thuật viên Thú y cấp xã thực hiện nhiệm vụ và chịu sự quản lý theo Quyết định số 

22/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh Đắk Lắ , ban hành 

quy định về tổ chức và hoạt động mạng lưới Thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk. Kiểm lâm địa bàn thực hiện nhiệm vụ và chịu sự quản lý theo Quyết 

định số 83/2007/QĐ-BNN ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp & Phát 

triển nông thôn, quyết định về nhiệm vụ công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã.Và 

Khuyến nông viên cơ sở được tuyển dụng và thực hiện quyền lợi theo Nghị quyết số 

41/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 của HĐND tỉnh về xây dựng Hệ thống khuyến 

nông viên cơ sở tỉnh Đắk Lắk.  
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Điều 8. Trách nhiệm, quyền hạn cụ thể trong các lĩnh vực công tác 

 1. Về những lĩnh vực chung: 

a) Ở cấp huyện: 

- Các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn 

cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 

hoặc Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức liên quan trên 

địa bàn cấp huyện, cấp xã tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng nội 

dung biện pháp,  ế hoạch cụ thể, các chương trình, dự án, đề án hoạt động chuyên 

ngành trên địa bàn cấp huyện theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. 

- Các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn 

cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 

hoặc Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tham gia vào việc xây dựng 

các văn bản quy phạm pháp luật của UBND cấp huyện liên quan đến lĩnh vực quản lý 

 hi được đề nghị và triển khai, thực hiện những chủ trương,  ế hoạch hoạt động 

chuyên ngành. 

b) Ở cấp xã: 

- Các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn 

cấp huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý hoạt động của Kỹ thuật viên 

thông qua  ế hoạch, chương trình công tác cụ thể. 

- Kỹ thuật viên công tác trên địa bàn cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo quy định 

tại khoản 3, điều 7 của quy chế này; đồng thời có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân cấp xã về những chủ trương,  ế hoạch công tác của ngành cấp trên sẽ được 

triển khai thực hiện trên địa bàn cấp xã để theo dõi cùng quản lý thực hiện. 

2. Quản lý, phối hợp trong công tác từng chuyên ngành: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Trạm, Hạt và các Kỹ thuật viên 

công tác trên địa bàn cấp xã thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau: 

a. Quản lý, phối hợp về công tác chăn nuôi, thú y và thủy sản: 

- Những nhiệm vụ đề xuất hoặc phối hợp với Phòng Nông nghiệp & Phát triển 

nông thôn hoặc Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

+ Tham mưu quy hoạch, kế hoạch, chương trình liên quan công tác chăn nuôi, 

thú y, thủy sản; các lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh động vật và thủy sản (tiêm 

phòng gia súc; tổ chức bao vây, dập tắt các ổ dịch bệnh; quản lý các ổ dịch bệnh cũ; 

đăng  ý chăn nuôi, hỗ trợ xử lý gia súc, gia cầm..); quản lý giống vật nuôi; quản lý 

thức ăn chăn nuôi; môi trường chăn nuôi; xây dựng vùng chăn nuôi an toàn gắn với 

hệ thống giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm và bảo quản sản phẩm chăn nuôi; phòng, 

chống dịch bệnh động vật; xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh; công tác thú y 
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phục vụ phát triển chăn nuôi; công tác  iểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm 

soát giết mổ; kiểm tra vệ sinh thú y; ngăn ngừa việc giết mổ,  inh doanh gia súc, gia 

cầm trái phép; tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành; 

+ Kiểm tra, thanh tra cơ sở sản xuất được cấp giấy chứng nhận VietGAP và hoạt 

động đánh giá, chứng nhận VietGAP của tổ chức chứng nhận về chăn nuôi được chỉ 

định theo thẩm quyền; giải quyết khiếu nại liên quan đến chứng nhận VietGAP về 

chăn nuôi trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tập huấn VietGAP cho các tổ 

chức, cá nhân sản xuất, sơ chế trên địa bàn; 

+ Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chế độ, chính sách và 

pháp luật cho thú y cấp xã và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chăn 

nuôi, thú y trên địa bàn; 

+ Đề xuất các biện pháp hướng dẫn và  iểm tra việc thi hành pháp luật về chăn 

nuôi, thú y, thủy sản trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố và xử lý vi phạm hành 

chính đối với các trường hợp vi phạm theo quy định. 

- Những nhiệm vụ trước khi tổ chức thực hiện và sau khi thực hiện phải báo cáo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

+ Công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; 

+ Tổ chức hỗ trợ vật nuôi, thủy sản thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; 

+ Kế hoạch xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh; 

+ Chương trình phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. 

- Những nhiệm vụ phối hợp với các tổ chức liên quan trên địa bàn cấp huyện và 

cấp xã: 

+ Kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản 

phẩm động vật, thủy sản; công tác phòng, chống dịch, phòng trừ bệnh dại tên địa bàn; 

công tác thống  ê tổng đàn gia súc, gia cầm theo định kỳ; 

+ Xử lý tiêu hủy động vật tại các ổ dịch phát sinh trên địa bàn; Xử lý vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực thú y về phòng, chống dịch, kiểm dịch động vật, kiểm soát 

giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y và các công tác  hác  hi có yêu cầu (ngoài 

nhiệm vụ thường xuyên của Trạm thú y); 

+ Tổ chức tập huấn, đào tạo, hướng dẫn về kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh 

động vật; biện pháp ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ mới để phát triển chăn 

nuôi; các biện pháp đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc 

động vật; hướng dẫn các hộ, cơ sở chăn nuôi xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động 

vật trên cạn và động vật thủy sản;  
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+ Vận động, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về 

chăn nuôi, thú y; các chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia, Ban chỉ đạo tỉnh về công tác 

phòng, chống dịch bệnh động vật và các bệnh lây từ gia súc, gia cầm sang người; 

+ Công tác ngăn ngừa giết mổ gia súc, gia cầm trái phép và quản lý các cơ sở 

chăn nuôi gia súc, gia cầm, các hộ chăn nuôi được giao cho Ủy ban nhân dân phường, 

xã có trách nhiệm thực hiện giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về thú 

y (Đối với cấp xã); 

+ Công tác tổ chức và triển khai thực hiện tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa 

bàn của nhân viên thú y xã; 

+ Công tác thanh tra,  iểm tra chuyên ngành. 

- Những nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết phải chịu sự chỉ đạo, kiểm tra và 

điều động của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã: 

+ Nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật; quản lý giết mổ gia súc, gia cầm; 

+ Quy hoạch xây dựng các cơ sở giết mổ, cơ sở sản xuất, chế biến có tác dụng 

lớn đến môi trường, sức khỏe công đồng; 

+ Hoạt động của Đoàn  iểm tra liên ngành trên địa bàn; 

+ Thống nhất nội dung công tác quản lý hoạt động liên quan đến lĩnh vực chăn 

nuôi, thú y, thủy sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; 

+ Xác minh, giải trình các nội dung khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân liên 

quan đến công tác chăn nuôi, thú y, thủy sản. 

b. Phối hợp quản lý lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật và  huyến nông: 

- Những nhiệm vụ  đề xuất hoặc phối hợp với Phòng Nông nghiệp & Phát triển 

nông thôn hoặc Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

+ Công tác  iểm dịch thực vật, dịch hại trên cây trồng; quản lý giống cây trồng; 

quản lý phân bón; tổ chức, chỉ đạo, chính sách phòng chống sinh vật gây hại thực vật; 

quản lý thuốc bảo vệ thực vật; thống  ê,  hảo sát ước diện tích, năng suất, sản lượng 

lúa, rau và các cây trồng  hác; triển  hai các mô hình về khuyến nông; 

+ Thực hiện các quy trình sản xuất an toàn, công nhận, áp dụng các tiến bộ kỹ 

thuật và thực hiện sản xuất trồng trọt theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (GAP); 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu giống theo mùa vụ, thời vụ sản xuất trên địa bàn; 

+ Đề xuất các biện pháp  hắc phục hậu quả do thiên tai, dịch hại gây ra để  hôi 

phục sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống nhân dân; 

+ Kiểm tra, thống nhất diện tích đền bù do thiên tai, dịch bệnh gây ra; 
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+ Công tác điều tra lấy mẫu đất, mẫu nước để kiểm tra điều kiện sản xuất rau; 

Báo cáo thuyết minh công tác quy hoạch chi tiết vùng sản xuất rau an toàn;  iểm tra 

các tổ chức, cá nhân sản xuất và sơ chế rau, quả; 

+ Công tác thanh tra sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương; 

+ Phối hợp quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp bền vững, vùng sản xuất 

hàng hóa tập trung, sinh thái; 

+ Kế hoạch hỗ trợ xây dựng các chuỗi liên  ết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm 

cho nông dân. 

- Những nhiệm vụ trước khi tổ chức thực hiện hoặc thực hiện hoàn thành phải 

báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

+ Báo cáo về tình hình dịch hại hàng tuần, tháng, vụ, năm trên địa bàn; 

+ Tổ chức lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề hoặc các mô hình trình diễn cho 

nông dân tại địa phương; 

+ Việc tìm vị trí biển dự báo sinh vật hại hoặc lắp các hệ thống thông tin tuyên 

truyền. 

 - Những nhiệm vụ phối hợp với các tổ chức liên quan trên địa bàn cấp huyện và 

cấp xã: 

+ Công tác  iểm dịch thực vật, dịch hại trên cây trồng; thống  ê,  hảo sát ước 

diện tích, năng suất, sản lượng lúa, rau và các cây trồng  hác; triển  hai các mô hình 

về khuyến nông; 

+ Phối hợp với các tổ chức liên quan trên địa bàn cấp huyện, xã và Trạm 

Khuyến nông trong quá trình chuyển giao khoa học kỹ thuật đến người dân, công tác 

điều tra sinh vật hại trên địa bàn, thiêu hủy sinh vật ngoại lai, biện pháp xử lý đối với 

các sinh vật gây hại; 

+ Chứng nhận sản xuất rau an toàn; 

+ Kiểm tra, thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực và xử lý vi phạm về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ 

thực vật trên địa bàn theo quy định. 

- Những nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết phải chịu sự chỉ đạo, kiểm tra và 

điều động của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã: 

Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh cây trồng; tạo vùng sản xuất nông nghiệp bền vững, vùng 

sản xuất hàng hóa tập trung, sinh thái; hỗ trợ xây dựng các chuỗi liên  ết từ sản xuất 

đến tiêu thụ sản phẩm. 
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c. Phối hợp quản lý chất lƣợng nông lâm sản, thủy sản và vật tƣ nông 

nghiệp: 

- Những nhiệm vụ đề xuất hoặc phối hợp với Phòng Nông nghiệp & Phát triển 

nông thôn hoặc Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

+ Thống  ê,  iểm tra, đánh giá, phân loại và  iểm tra, chứng nhận cơ sở sản 

xuất,  inh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện về an toàn thực phẩm trên địa bàn; 

+ Lập kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chất lượng, an 

toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa 

bàn; 

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức, tập huấn 

chuyên môn nghiệp vụ về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thủy sản  

và quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn; 

+ Tổ chức thực hiện các chương trình giám sát an toàn thực phẩm, đánh giá 

nguy cơ và truy xuất nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 

tại địa phương; tổ chức việc thu hồi và xử lý thực phẩm mất an toàn theo quy định 

của pháp luật và hướng dẫn của Cục chuyên ngành. 

 - Những nhiệm vụ trước và sau khi tổ chức thực hiện phải báo cáo Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện: 

Công tác thanh tra,  iểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản và vật tư nông nghiệp, chế biến bảo quản nông, lâm, thủy sản; biện pháp xử lý 

các vi phạm về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và vật tư 

nông nghiệp. 

 - Những nhiệm vụ phối hợp với các tổ chức liên quan trên địa bàn cấp huyện và 

cấp xã: 

+ Công tác xúc tiến thương mại, nghiên cứu, dự báo thị trường nông, lâm, thủy 

sản theo phân công; 

+ Công tác thanh tra,  iểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản và vật tư nông nghiệp; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, xử 

lý vi phạm theo quy định của pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và vật tư 

nông nghiệp; 

+ Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, 

kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông, lâm, thủy sản. 

d. Quản lý, phối hợp trong công tác bảo vệ và phát triển rừng: 

- Những nhiệm vụ đề xuất hoặc phối hợp với Phòng Nông nghiệp & Phát triển 

nông thôn hoặc Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: 
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+ Phương án bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR, phòng trừ sâu bệnh hại rừng, 

theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; 

+ Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chế độ, chính sách và 

pháp luật cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lâm nghiệp trên địa 

bàn; vận động nhân dân bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng lực lượng quần chúng 

bảo vệ rừng, PCCCR; 

+ Hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp xã, chủ rừng thực hiện các công tác bảo vệ 

và phát triển rừng theo đúng quy định của pháp luật; 

+ Thẩm định cấp giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân đăng  ý nuôi động 

thực vật hoang dã trên địa bàn; công tác điều tra động, thực vật quý hiếm đề xuất biện 

pháp quản lý; 

+ Tham mưu UBND cấp huyện ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để chỉ 

đạo việc thực hiện quy định của Nhà nước về quản lý, phát triển rừng, sử dụng rừng 

và đất lâm nghiệp trên địa bàn; giải quyết các tranh chấp về quản lý, sử dụng rừng 

theo quy định của pháp luật; 

+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, chế biến lâm sản, điều 

kiện an toàn gây nuôi và phát triển động vật hoang dã trên địa bàn.  

- Những nhiệm vụ trước khi tổ chức thực hiện hoặc sau khi thực hiện hoàn 

thành phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã: 

+ Xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng và PCCCR; 

+ Trường hợp xảy ra phá rừng, cháy rừng, Hạt kiểm lâm phải báo cáo Chủ tịch 

UBND cấp huyện để huy động các tổ chức, lực lượng có liên quan tham gia ứng cứu 

kịp thời; 

+ Công tác diễn tập về phòng cháy, chữa cháy rừng; 

+ Việc tổ chức tuần tra truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng,  hai thác 

tàng trữ, mua bán vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn; 

+ Công tác giao đất, giao rừng; 

+ Công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng; 

+ Công tác bố trí và chỉ đạo, kiểm tra công chức Kiểm lâm của Hạt phụ trách 

địa bàn xã tổ chức thực hiện việc bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR ở địa phương; 

+ Kế hoạch tổ chức truy quét các đối tượng chặt phá rừng và săn bắt động vật 

rừng tại khu vực trọng điểm và vùng giáp ranh; 

+ Triển khai thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệ rừng, PCCCR, phát hiện sâu 

bệnh hại rừng, quy ước bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương;  iểm tra việc thực 

hiện các phương án,  ế hoạch đã được UBND cấp huyện phê duyệt. 
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 - Những nhiệm vụ phối hợp với các tổ chức liên quan trên địa bàn cấp huyện và 

cấp xã: 

+ Phối hợp hoạt động bảo vệ rừng đối với lực lượng bảo vệ rừng của các chủ 

rừng và lực lượng bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư trên địa bàn. 

+ Kiểm tra ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý 

rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản;  

+ Tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, các quy định về quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng, PCCCR; vận động nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng; xây 

dựng lực lượng quần chúng bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR; huấn luyện nghiệp vụ 

các tổ, đội quần chúng bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR; các quy định về quản lý 

bảo vệ động vật hoang dã, động, thực vật quý hiếm; 

+ Thanh tra, kiểm tra và xử lý, xử phạt vi phạm hành chính;  hởi tố, điều tra 

hình sự các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, 

gây nuôi, tàng trữ, vận chuyển động vật hoang dã, động thực vật quý hiếm trái 

phép… theo quy định của pháp luật; 

+ Xác định nguồn gốc lâm sản theo quy định của Pháp luật; 

+ Công tác canh gác lửa rừng  hi có dự báo nguy cơ cháy rừng cao; 

+ Thống  ê,  iểm  ê, theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn. 

  - Những nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết phải chịu sự chỉ đạo, kiểm tra và 

điều động của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã: 

+ Thực hiện công tác tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai 

thác, vận chuyển trái phép lâm sản, săn bắt, buôn bán trái phép động vật hoang dã 

trên địa bàn huyện tại khu vực trọng điểm và vùng giáp ranh được huyện phê duyệt; 

+ Tổ chức lực lượng, phương tiện để ngăn chặn, ứng cứu kịp thời  hi có xảy ra 

cháy rừng và chặt, phá rừng nghiêm trọng trên địa bàn hoặc trong những tình huống 

cần thiết, cấp bách để bảo vệ rừng. 

đ. Quản lý, phối hợp trong công tác thủy lợi và phòng chống lụt bão: 

- Những nhiệm vụ đề xuất hoặc phối hợp với Phòng Nông nghiệp & Phát triển 

nông thôn hoặc Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

+ Lập kế hoạch tu bổ,  iên cố hóa các công trình thủy lợi, phòng chống úng, hạn 

hằng năm; 

+ Kiểm tra công trình thủy lợi trọng điểm trên địa bàn trước và sau mùa mưa 

bão, đảm bảo an toàn hồ chứa nước. Lập kế hoạch đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các 

công trình thủy lợi; 
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+ Xây dựng phương án phòng chống hạn, phòng chống ngập úng. Đề xuất giải 

pháp, chính sách trong công tác phòng chống hạn, ngập úng trên địa bàn; 

+ Đề xuất phương án phòng, tránh, xử lý,  hắc phục hậu quả sự cố đê điều; các 

giải pháp huy động các nguồn lực để cứu hộ và bảo vệ đê điều, an toàn cho dân cư 

khi sạt lở đê, bờ sông; hướng dẫn tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân; 

+ Phát hiện, ngăn chặn, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc xử lý 

các vi phạm về  hai thác, sử dụng và bảo vệ công trình thủy lợi; các vi phạm Luật Đê 

điều; 

+ Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định về tình huống khẩn cấp cần phân 

lũ, chậm lũ, các biện pháp di dân, bảo đảm sản xuất và đời sống của nhân dân,  hắc 

phục hậu quả ngập lụt, trợ cấp cho nhân dân; biện pháp phòng, tránh và giảm nhẹ 

thiên tai; 

- Những nhiệm vụ trước khi tổ chức thực hiện hoặc sau khi thực hiện hoàn 

thành phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã: 

+ Công tác  iểm tra hệ thống công trình thủy lợi, các tuyến  ênh, mương, dòng 

chảy ở các sông, hồ phục vụ cho tưới tiêu; phát hiện, lập biên bản, hồ sơ vi phạm 

pháp luật về công trình thủy lợi đề nghị UBND cấp huyện, cấp xã xử lý theo thẩm 

quyến; 

+ Công tác  ỹ thuật trong việc xử lý sự cố các công trình thủy lợi, việc tắc 

nghẽn dòng chảy sông, hồ,  ênh mương; 

+ Quản lý vật tư dự trữ, máy móc thiết bị phòng chống úng, hạn; 

+ Thực hiện các dự án thủy lợi trên địa bàn; 

+ Giám sát mọi hoạt động liên quan đến công tác quản lý công trình thủy lợi. 

- Những nhiệm vụ phối hợp với các tổ chức liên quan trên địa bàn cấp huyện và 

cấp xã: 

+ Xây dựng phương án phòng chống hạn, phòng chống ngập úng. Đề xuất giải 

pháp, chính sách trong công tác phòng chống hạn, ngập úng trên địa bàn; 

+ Kiểm tra thực hiện quy trình  ỹ thuật vận hành, đảm bảo an toàn hồ chứa trên 

địa bàn; 

+ Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật vế quản lý tài 

nguyên nước và pháp lệnh khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi; 

+ Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều, 

phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật. 

+ Công tác diễn tập phòng chống úng, ngập. 
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- Những nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết phải chịu sự chỉ đạo, kiểm tra và 

điều động của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã: 

+ Công tác thực hiện quy trình  ỹ thuật vận hành các công trình thủy lợi, đảm 

bảo an toàn hồ chứa, phương án tiêu nước trên địa bàn; 

+ Xử lý,  hắc phục các sự cố về công trình thủy lợi,  ênh, mương, hồ chứa…; 

+ Công tác quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi; việc huy động lực lượng, 

phương tiện để ngăn chặn, ứng cứu kịp thời do thiên tai bão, lũ gây ngập úng trên 

diện tích sản xuất nông nghiệp hoặc trong những tình huống cần thiết, cấp bách để 

bảo vệ công trình thủy lợi, khắc phục úng, hạn trên địa bàn; 

+ Phương án,  ế hoạch quản lý, bảo vệ công trình thủy lợi; việc quản lý, sử 

dụng các trang thiết bị để phòng chống ngập úng, hạn. 

e. Quản lý, phối hợp trong công tác Nƣớc sạch vệ sinh môi trƣờng nông 

thôn:  

- Lập chương trình,  ế hoạch dài hạn và hàng năm;  hảo sát lập báo cáo  inh tế- 

kỹ thuật các công trình cấp nước; 

- Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án được phê duyệt trên địa 

bàn cấp huyện; 

- Thi công xây dựng các công trình cấp nước sạch vệ sinh môi trường nông 

thôn, xác định mốc địa giới khu vực thi công, giải phóng mặt bằng xây dựng công 

trình; điều tra lập kế hoạch mở rộng mạng lưới cung cấp nước; 

- Phổ biến, hướng dẫn thủ tục lắp đặt thủy lượng kế và giám sát thu tiền sử dụng 

nước của hộ dân; 

- Tổ chức tuyên truyền chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch vệ 

sinh môi trường nông thôn. Vận động người dân thực hiện xây nhà vệ sinh và thiết bị 

xử lý chất thải trong quá trình sản xuất nông nghiệp; 

- Thống nhất phương thức bảo quản đường ống dẫn nước, các quy định về xâm 

phạm, phá hoại các tuyến ống, công trình cấp nước đối với các tổ chức, cá nhân làm 

ảnh hưởng đến cung cấp nước sạch cho nhân dân; 

- Tập huấn, hướng dẫn bảo dưỡng, vận hành các công trình vệ sinh môi trường 

an toàn và hiệu quả; 

- Theo dõi, giám sát, báo cáo định kỳ các hoạt động trên địa bàn; thống  ê số 

liệu cấp nước hàng quý, giám sát chất lượng nước sinh hoạt của nhân dân; 

- Đề xuất chính sách và công tác quản lý, vận hành các trạm cung cấp nước. 

g. Quản lý, phối hợp trong công tác Bảo tồn Voi : 
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- Những nhiệm vụ đề xuất hoặc phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn hoặc phòng kinh tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện: 

+ Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo tồn voi đến các tầng lớp 

nhân dân trên địa bàn; 

+ Phối hợp triển khai thực hiện các các chương trình,  ế hoạch liên quan đến 

công tác bảo tồn voi trên địa bàn huyện; 

+ Phối hợp tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực làm 

nhiệm vụ bảo tồn voi; 

+ Phối hợp triển khai thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh sản đàn voi nhà, hạn 

chế xung đột voi-người trên địa bàn huyện; 

+ Phối hợp hướng dẫn Uỷ ban nhân dân xã thực hiện các chính sách pháp luật 

về bảo tồn voi;  

+ Phối hợp xác minh thiệt hại do voi hoang dã gây hại theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 

- Những nhiệm vụ trước khi tổ chức thực hiện và sau khi hoàn thành phải báo 

cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện: 

+ Kế hoạch sử dụng đất xây dựng trụ sở,  hu chăm sóc sức khỏe sinh sản đàn 

voi nhà, cứu hộ voi hoang dã và cơ sở vật chất kỹ thuật cho công tác bảo tồn voi; 

+ Chương trình,  ế hoạch công tác lớn về bảo tồn voi trên địa bàn huyện; 

+ Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề về công tác bảo tồn voi trên địa 

bàn huyện. 

- Những nhiệm vụ phối hợp với các tổ chức liên quan trên địa bàn cấp huyện 

và cấp xã: 

+ Tập huấn tuyên truyền phố biến, giáo dục pháp luật về chuyên môn, nghiệp 

vụ đối với công tác bảo tồn voi; 

+ Quy hoạch, quản lý bảo tồn sinh cảnh sống, xây dựng nguồn thức ăn nước 

uống cho voi hoang dã;  

+ Xây dựng, thực hiện các phương án phòng, tránh, xua đuổi voi hoang dã phá 

hoại, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng con người; 

+ Thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe, sinh sản đàn voi nhà; 

+ Tuần tra, ngăn chặn, điều tra, xác minh và xử lý những hành vi săn bắn, sát 

hại voi theo quy định của pháp luật. 

- Những nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết phải chịu sự chỉ đạo, kiểm tra và 

điều động của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện: 
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+ Tổ chức lực lượng xua đuổi voi hoang dã phá hoại, bảo vệ tài sản, tính mạng 

sức khỏe của nhân dân và bảo vệ voi; 

+ Tổ chức lực lượng truy quét, ngăn chặn hành vi săn bắn, sát hại voi; 

+ Phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân 

tỉnh cho chủ trương triển khai thực hiện các chính sách pháp luật về bảo tồn voi. 

Chƣơng IV 

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO GIAO BAN SƠ KẾT VÀ TỔNG KẾT 

Điều 9. Thông tin báo cáo 

1. Định kỳ hàng tháng, quý hoặc đột xuất các tổ chức ngành nông nghiệp và phát 

triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện tổng hợp kết quả thực hiện công tác 

chuyên môn và các nội dung thực hiện phối hợp công tác, báo cáo các tổ chức ngành 

dọc cấp tỉnh; đồng thời gửi Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng 

Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp huyện tổng hợp kết quả thực hiện công tác chuyên môn và các nội 

dung thực hiện phối hợp công tác của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển 

nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

3. Hàng tuần, tháng hoặc đột xuất các Kỹ thuật viên công tác trên địa bàn cấp xã 

có trách nhiệm báo cáo (thông qua Ban Nông nghiệp xã) với Ủy ban nhân dân cấp xã, 

tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện 

về tình hình,  ết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Điều 10. Giao ban 

1. Định kỳ hàng quí Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì tổ chức họp giao ban rút 

kinh nghiệm việc thực hiện công tác quản lý, phối hợp, thông tin báo cáo theo Quy 

chế với thành phần gồm : Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức 

ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện; các Ủy 

ban nhân dân cấp xã; các tổ chức liên quan trên địa bàn cấp huyện (nếu có nội dung 

quản lý, phối hợp công tác có liên quan). 

2. Định kỳ hàng tháng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng 

Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thay mặt Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ 

trì họp giao ban với các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh 

đặt tại địa bàn cấp huyện, để trao đổi thông tin và  ế hoạch công tác trong tháng. 

Tùy vào nội dung, tình hình,  ết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ phối hợp 

giải quyết các vấn đề phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn cấp huyện, 
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Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp huyện thay mặt Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì tổ chức các cuộc họp đột 

xuất với các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa 

bàn cấp huyện để trao đổi thông tin, bàn  ế hoạch phối hợp công tác.  

Điều 11. Sơ  ết, tổng kết    

 1. Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy 

ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp sơ  ết đánh giá  ết quả thực hiện Quy chế; đồng 

thời lấy ý  iến góp ý để bổ sung, hoàn thiện quy chế cho phù hợp với thực tiễn. Sở 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm tổng hợp các ý  iến, trình Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy chế. 

2. Ba năm một lần, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì tổ chức họp 

tổng kết đánh giá việc thực hiện Quy chế trên địa bàn cấp tỉnh. 

Chƣơng V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 12. Trách nhiệm thi hành 

  1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ 

trưởng các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; các 

Kỹ thuật viên công tác trên địa bàn cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn ở cấp 

huyện, cấp xã chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo 

hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh 

đặt tại địa bàn cấp huyện và phối hợp với các ngành, tổ chức có liên quan, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, cấp xã và các Kỹ thuật viên công tác trên địa bàn cấp xã thực 

hiện Quy chế này. 

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế nếu có vướng mắc, Thủ trưởng các tổ 

chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban 

nhân dân cấp xã phản ánh bằng văn bản về Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Y Dhăm Ênuôl 
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   ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TỈNH ĐẮK LẮK                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                       
Số: 17 /2015/QĐ-UBND               Đắk Lắk, ngày  17  tháng 7 năm 2015 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức dự toán xây dựng trong công tác 

quản lý, vận hành hệ thống thoát nƣớc thải trên địa bàn thành phố  

Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND  

ngày 05/9/2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng  ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 20/3/2015 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng Đắk Lắk tại Tờ trình số 120/TTr-SXD, ngày 

29/5/2015,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số công tác định mức dự toán công tác quản lý, 

vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk tại Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của UBND tỉnh Đắk Lắk 

như sau: 

1. Bổ sung thành phần công việc trong định mức dự toán TNT1.06. Vệ sinh 

giếng chuyển hướng bằng xe phun rửa áp lực và xe hút chân  hông như sau: 

 Thành phần công việc :  

- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình - bồn chứa, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe). 

- Đến vị trí được chỉ định, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm 

việc. 

- Lập rào chắn  an toàn quanh công trường. 

- Vệ sinh mặt trên nắp giếng thăm. 
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- Mở nắp giếng hộp nổi, chờ  hí độc bay đi. 

- Dùng vòi phun áp lực phun nước vào bên trong thành và đáy giếng để xúc 

rửa, vệ sinh cho đến khi sạch sẽ. 

- Dùng xe hút chân  hông hút hết rác, đất,cặn lắng bên trong đáy giếng. 

- Đậy nắp giếng khớp miệng giếng  hông bị  ênh  ê. 

- Vệ sinh công trường, thu dọn rào chắn thiết bị, tập trung dụng cụ phương tiện 

về nơi quy định. 

- Ghi chép đầy đủ thông tin vào mẫu lệnh công việc.                                                                                                                          

 Đơn vị tính :1 giếng  

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Định 

mức 

TNT1.06 Vệ sinh giếng 

chuyển hướng bằng 

xe phun rửa áp lực 

và xe hút chân 

 hông. 

Vật liệu: 

Nước sạch 

Nhân công: 

Cấp bậc thợ  4/7  

Máy thi công: 

 Xe phun rửa áp lực 4m
3
 

 Xe hút chân  hông 4m
3
 

 

m
3
 

Công 

Ca 

Ca 

 

0,18 

 

0,078 

 

0,029 

0,029 

    1 

2. Sửa đổi, bổ sung tên gọi định mức dự toán TNT1.07. Vệ sinh giếng hộp nổi 

bằng xe phun rửa áp lực và xe hút chân  hông, thành định mức dự toán TNT1.07. Vệ 

sinh hộp đấu nối bằng xe phun rửa áp lực như sau:  

 Thành phần công việc :  

- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình - bồn chứa, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe). 

- Đến vị trí được chỉ định, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm 

việc. 

- Lập rào chắn  an toàn quanh công trường. 

- Vệ sinh mặt trên nắp giếng thăm. 

- Mở nắp giếng hộp nối, chờ  hí độc bay đi. 

- Dùng vòi phun áp lực phun nước vào bên trong thành và đáy giếng để xúc 

rửa, vệ sinh cho đến khi sạch sẽ. 

- Đậy nắp giếng khớp miệng giếng  hông bị  ênh  ê. 
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- Vệ sinh công trường, thu dọn rào chắn thiết bị, tập trung dụng cụ phương 

tiện về nơi quy định. 

- Ghi chép đầy đủ thông tin vào mẫu lệnh công việc.                                                                 

 Đơn vị tính :1 giếng                          

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Định 

mức 

TNT1.07 Vệ sinh giếng hộp 

nối bằng xe phun rửa 

áp lực và xe hút chân 

 hông. 

Vật liệu: 

Nước sạch 

Nhân công: 

Cấp bậc thợ  4/7  

Máy thi công: 

Xe phun rửa áp lực 

4m
3
 

m
3
 

Công 

 

Ca 

 

0,12 

 

0,07 

 

0,028 

    1 

3. Sửa đổi, bổ sung tên gọi của định mức dự toán TNT2.02 Vệ sinh lưới chắn 

rác (lưới lọc) đầu vào (30 phút vớt rác 1 lần; 48 lần/ngày đêm) thành định mức dự 

toán TNT2.02. Vệ sinh lưới chắn rác (lưới lọc) đầu vào (30 phút vớt rác 1 lần; thời 

gian từ sau 23h đến 5h00 sáng hôm sau  hông thực hiện vớt rác) như sau: 

Thành phần công việc: 

- Dùng cào và vợt vớt rác bám dính mặt trước lưới chắn rác (lưới lọc của hố van) 

đầu vào. 

- Các loại rác lấy ra từ lưới chắn rác (lưới lọc) và bẫy cát phải đổ vào thùng có 

nắp đậy được đặt trong khu vực trạm bơm. 

 - Vệ sinh hố van và lưới chắn rác bằng vòi nước sạch. 

 - Ghi lại dữ liệu đã thực hiện.  

                                                               Đơn vị tính : công/Lần thực hiện 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Định mức 

TNT2.02 

 

Vệ sinh lưới chắn rác 

(lưới lọc) đầu vào  

Nhân công: 

 Cấp bậc thợ  4/7 

 

 

Công 

 

 

0,008 

    1 

4. Sửa đổi, bổ sung tên gọi của định mức dự toán TNT2.03 Vệ sinh hầm bơm 

(30 phút vớt rác 1 lần; 48 lần/ngày đêm) thành định mức dự toán TNT2.03. Vệ sinh 
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hầm bơm (30 phút vớt rác 1 lần; thời gian từ sau 23h đến 5h00 sáng hôm sau  hông 

thực hiện vớt rác) như sau: 

 Thành phần công việc : 

+ Dùng cào và vợt vớt rác bên trong hầm bơm. 

+ Đổ rác vào thùng có nắp đậy được đặt trong khu vực trạm bơm. 

+ Ghi lại dữ liệu đã thực hiện.  

                                                               Đơn vị tính : công/lần thực hiện 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Định mức 

TNT2.03 

 

Vệ sinh hầm bơm  Nhân công: 

 - Cấp bậc thợ  4/7 

 

 

công 

 

 

0,011 

    1 

5. Sửa đổi, bổ sung tên gọi của định mức dự toán TNT3.04 Vệ sinh thác làm 

thoáng (thác tạo  hí, vệ sinh 01 lần/tuần) thành định mức dự toán TNT3.04. Vệ sinh 

thác làm thoáng (thác tạo  hí, vệ sinh 02 lần/tuần) như sau: 

 Thành phần công việc  

 - Dùng cào và vợt vớt rác bám dính trong các bậc thác và đổ vào thùng có nắp 

đậy được đặt trong khu vực thác làm thoáng. 

 - Dùng vòi phun nước thổi tan bọt  hí tích động trong thác làm thoáng. 

 - Làm vệ sinh các bậc thác và xung quanh thác làm thoáng. 

                                     Đơn vị tính : công/lần thực hiện/1 thác 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Định mức 

TNT3.04 Vệ sinh thác làm 

thoáng  

Nhân công: 

 Cấp bậc thợ  4/7 

 

 

Công 

 

0,867 

    1 

6. Sửa đổi, bổ sung tên gọi của định mức dự toán TNT3.05. Vệ sinh lưới chắn 

rác (lưới lọc) đầu vào (30 phút vớt rác 1 lần; 48 lần/ngày) thành định mức dự toán 

TNT3.05. Vệ sinh lưới chắn rác (lưới lọc) đầu vào (30 phút vớt rác 1 lần; thời gian từ 

sau 23h đến 5h00 sáng hôm sau  hông thực hiện vớt rác) như sau:  

  Thành phần công việc : 
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- Dùng cào và vợt vớt rác bám dính mặt trước lưới chắn rác (lưới lọc của hố van) đầu 

vào. 

- Các loại rác lấy ra từ lưới chắn rác (lưới lọc) và bẫy cát phải đổ vào thùng có nắp 

đậy được đặt trong khu vực Nhà máy XLNT. 

                                     Đơn vị tính : công/lần thực hiện 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Định mức 

TNT3.05 Vệ sinh lưới chắn 

rác (lưới lọc) đầu 

vào  

Nhân công: 

 Cấp bậc thợ  4/7 

 

 

Công 

 

0,006 

    1 

7. Sửa đổi định mức nhân công trong định mức dự toán TNT3.09. Bảo vệ bên 

trong nhà máy xử lý nước thải như sau: 

 Thành phần công việc : 

Kiểm tra, bảo vệ vật tư  tài sản bên trong nhà máy xử lý nước thải theo đúng nội 

qui qui định tại xí nghiệp thoát nước Thành phố Buôn Ma Thuột.                                                                       

Đơn vị tính : 1 ha/24giờ ngày đêm  

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Định mức 

TNT3.09 Bảo vệ bên trong 

khu vực nhà máy 

XLNT 

Nhân công: 

 Cấp bậc thợ  4/7 

 

 

Công 

 

0,75 

    1 

8. Sửa đổi định mức nhân công trong định mức dự toán TNT5.03. Bảo vệ bể 

chứa và đường ống tự chảy: 

 Thành phần công việc: 

  - Kiểm tra,bảo vệ tài sản vật tư trong  hu vực bể chứa và vật tư  tài sản hệ 

thống tuyến đường ống tự chảy và các thiết bị  hác trên hệ thống. 

 - Ghi chép số liệu đã thực hiện. 

                         Đơn vị tính : công/1 bể chứa và hệ thốngđường ống kèm theo 

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị 

 

Định mức 

TNT5.03 

 

Bảo vệ bể chứa và hệ 

thống đường ống tự 

chảy  

Nhân công: 

 Cấp bậc thợ  4/7 

 

 

Công 

 

1,5 

    1 
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Điều 2. Việc sửa đổi, bổ sung một số định mức dự toán xây dựng công tác 

quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk là căn cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham  hảo, sử 

dụng vào việc lập và quản lý chi phí quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải trên 

địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/7/2015. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND 

các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng 

các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

 TM ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

Phạm Ngọc Nghị 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐẮK LẮK Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số 18/2015/QĐ-UBND Đắk Lắk,  ngày 17 tháng 7 năm 2015 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức dự toán xây dựng dịch vụ 

công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng  ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 20/3/2015 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng Đắk Lắk tại Tờ trình số 120/TTr-SXD, ngày 

29/5/2015,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số định mức dự toán xây dựng dịch vụ công ích 

đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 

18/12/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắ  như sau: 

1. Bổ sung định mức dự toán xây dựng CX.41151, CX.41152. Bảo dưỡng bồn 

cỏ sau khi trồng,  ích thước bồn cỏ loại 1m
2
, 2m

2 
 như sau: 

                                                                                 Đơn vị tính :bồn/tháng  

Mã hiệu 
Loại công 

tác 

Thành phần  

hao phí 
Đơn vị 

Định mức 

 ích thƣớc  

bồn cỏ loại 

1m
2
 

 ích thƣớc 

bồn cỏ loại 

2m
2
 

CX.4115 Bảo dưỡng 

bồn cỏ sau 

khi trồng 

Vật liệu: 

- Nước sạch 

Nhân công: 

- Cấp bậc thợ 3,5/7 

 Máy thi công: 

- Xe bồn 5m
3
  

 

 

m
3
 

 

công 

 

ca 

 

 

0,30 

 

 

0,106 

 

0,016 

 

0,60 

 

 

0,213 

 

0,023 

    1 2 
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2. Sửa đổi định mức ca máy thi công trong định mức dự toán CX.51130. Vận 

chuyển rác cây đốn hạ, cây đổ ngã - Cây loại 3 như sau:  

Đơn vị tính :cây  

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Định mức 

CX.51130 Vận chuyển rác cây 

đốn hạ, cây đổ ngã  

– Cây loại 3 

 

Nhân công: 

- Cấp bậc thợ 3,5/7 

 Máy thi công: 

- Ô tô tải 2 tấn 

 

công 

 

ca 

 

1,548 

 

0,302 

    3 

3. Bổ sung thành phần công việc trong định mức dự toán CX.51160. Công tác 

bảo vệ bãi rác, nghĩa trang như sau: 

Thành phần công việc: 

- Chuẩn bị công cụ, dụng cụ làm việc. 

- Nhận ca trực, kiểm tra nội dung công việc của ca trực trước trong sổ trực. 

- Kiểm tra ổ  hóa cửa  ho tàng, phòng làm việc, nhà linh…cùng với bảo vệ ca 

trực trước. 

- Ký nhận ca trực. 

- Tuần tra canh gác, phát hiện, ngăn ngừa sự phá hoại của người và gia súc, 

phòng chống cháy nổ. 

- Báo cáo thủ trưởng đơn vị đồng thời liên hệ và phối hợp với công an địa 

phương xử lý tình huống  hi có sự việc mất an ninh xảy ra. 

- Ghi chép nội dung công việc và diễn biến trong ca trực vào sổ trực. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi hết ca trực, cất dụng cụ tại nơi quy định. 

- Bàn giao và báo cáo tình hình cho ca trực mới. 

Điều 2. Việc sửa đổi, bổ sung định mức dự toán xây dựng dịch vụ công ích đô 

thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắ  là căn cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí duy trì dịch vụ công ích đô thị 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/7/2015; 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND 

các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng 

các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

Phạm Ngọc Nghị 
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    ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TỈNH ĐẮK LẮK                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                       
Số: 19 /2015/QĐ-UBND               Đắk Lắk, ngày 17  tháng 7 năm 2015 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức dự toán xây dựng dịch vụ duy trì, 

vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng  ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng Đắk Lắk tại Tờ trình số 120/TTr-SXD, ngày 

29/5/2015,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số định mức dự toán xây dựng dịch vụ duy trì, vệ 

sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk tại Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 19/02/2008 của UBND tỉnh 

Đắk Lắ  như sau: 

1. Bổ sung định mức dự toán CX4.02a.00. Thay nước hồ cảnh có hệ thống phun: 

Thành phần công việc :  

- Bơm sạch nước cũ bẩn, cọ rửa xung quanh hồ vét sạch bùn đất trong đáy hồ, 

cọ rửa hệ thống phun nước nghệ thuật và hầm bơm, vận chuyển rác bùn đổ tại nơi 

quy định, cấp nước mới cho hồ. 

Đơn vị tính:100m
2 
mặt

 
hồ/1lần  

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Định mức 

CX4.02a.00 Thay nước hồ cảnh 

có hệ thống phun 

Vật liệu: 

Nước sạch 

Nhân công: 

Cấp bậc thợ 4/7 

 Máy thi công: 

- Máy bơm 3CV  

 

m
3
 

công 

 

ca 

 

 

100 

 

3,00 

 

2,20 

    1 
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2. Sửa đổi, bổ sung tên gọi định mức dự toán CX4.03.00. Duy trì bể phun và bể 

 hông phun thành định mức dự toán CX4.03.00. Duy trì hồ cảnh và bể phun nước 

nghệ thuật. 

 Thành phần công việc :  

- Chuẩn bị dụng cụ lao động, dọn vớt sạch rác trên mặt bể (hồ).  

- Vận chuyển rác đến nơi quy định. 

- Vệ sinh dụng cụ và cất vào nơi quy định. 

- Điều chỉnh mực nước trong hồ phù hợp với hệ thống phun. 

 Đơn vị tính :100m
2
/1lần  

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Định mức 

CX4.03.00 Duy trì hồ cảnh và bể 

phun nước nghệ thuật. 

Nhân công: 

Cấp bậc thợ  3,5/7 

Công 

 

 

0,10 

    1 

 

3. Sửa đổi, bổ sung  định mức dự toán CX4.04.03.  Bảo vệ Lâm viên cảnh, rừng 

sinh thái thành định mức dự toán CX4.04.03. Bảo vệ rừng sinh thái như sau: 

Thành phần công việc:  

- Tuần tra, canh gác, phát hiện, ngăn ngừa sự phá hoại của người và gia súc, phát 

hiện sâu bệnh hại và lửa rừng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. 

- Kiểm tra khả năng phòng chống lửa rừng của các đường băng cản lửa. 

- Lập biên bản, báo cáo thủ trưởng đơn vị đồng thời liên hệ và phối hợp với 

Kiểm lâm, cơ quan chức năng xử lý tình huống  hi có sự việc vi phạm về quản lý 

rừng.  

- Ghi chép nội dung công việc và diễn biến trong ca trực vào sổ trực. 

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi hết ca trực. Bàn giao và báo cáo tình hình 

cho ca trực mới. 

 Đơn vị tính :ha/ngày đêm  

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Định mức 

CX4.04.03 Bảo vệ rừng sinh 

thái 

Nhân công: 

Cấp bậc thợ  3,5/7 

công 

 

 

0,09 

    1 

4. Sửa đổi, bổ sung định mức dự toán CS.10.01.00 Quản lý hệ thống đèn tín hiệu 

giao thông 

Thành phần công việc :  

- Chuẩn bị, dụng cụ đến nơi làm việc. 

- Kiểm tra hoạt động của chốt đèn, cập nhật khối lượng hư hỏng, báo sửa chữa 

và cân chỉnh thời gian, thực hiện 2 lần/ ngày. 

- Kiểm tra thông số kỹ thuật, thực hiện 2 lần/tuần. 
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- Kiểm tra tiếp xúc: đầu chì, điểm nối dây dẫn, thực hiện 3 lần/tháng. 

- Ghi lại dữ liệu đã thực hiện công việc vào sổ nhật  ý. 

Đơn vị tính :chốt/ngày đêm  

Mã hiệu Loại công tác Thành phần hao phí Đơn vị Định 

mức 

CS.10.01.00   Quản lý hệ thống đèn 

tín hiệu giao thông 

Nhân công: 

- Cấp bậc thợ 4/7 

 

công 

 

 

0,41 

 

Điều 2. Việc sửa đổi, bổ sung một số định mức dự toán xây dựng dịch vụ duy 

trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắ  là căn cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham  hảo, 

sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa 

hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk . 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  17/7/2015. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND 

các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng 

các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết     định 

này./. 

 

 

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

Phạm Ngọc Nghị 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   20 /2015/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 27 tháng 7 năm 2015 
 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi  

tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 82/TTr-STP ngày 

04/6/2015,                                                                           

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành  èm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp trong công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh”. 

Điều 2. Căn cứ vào nội dung của Quy chế ban hành  èm theo Quyết định này các 

cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố 

Buôn Ma Thuột có trách nhiệm quán triệt, triển  hai và phối hợp thực hiện. Giao cho 

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp triển  hai, theo dõi,  iểm tra, đôn đốc thực hiện Quyết 

định này và báo cáo  ết quả với UBND tỉnh theo đúng quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành 

phố Buôn Ma Thuột và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành  ể từ ngày 10/8/2015./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

    CHỦ TỊCH 

 

 

      Phạm Ngọc Nghị   
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   ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Phối hợp trong công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  20/2015/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tƣợng áp dụng 

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp 

giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi là cơ quan chuyên môn 

thuộc tỉnh), UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột (sau đây 

gọi chung là UBND cấp huyện) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp 

1. Hoạt động phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, UBND cấp huyện và quy định của pháp 

luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;  hông làm ảnh hưởng đến các hoạt động 

thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Nhà nước đã được pháp luật quy 

định;  ịp thời  iểm tra, trao đổi thông tin trong quá trình hoạt động theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật. 

2. Hoạt động phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, đảm bảo  hách quan, 

công  hai và minh bạch. 

3. Huy động sự tham gia của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

xã hội nghề nghiệp và Nhân dân vào hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

Điều 3. Hình thức phối hợp 

1. Xây dựng  ế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

2. Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật. 

3. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật. 

4. Điều tra,  hảo sát tình hình thi hành pháp luật. 

5. Xử lý  ết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

6. Báo cáo tình hình thi hành pháp luật. 

Điều 4. Nội dung phối hợp 
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1. Xem xét, đánh giá về tính  ịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy 

định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Xem xét, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết thi 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Xem xét, đánh giá tính  hả thi của văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản 

quy phạm pháp luật. 

4. Xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều  iện cho thi hành pháp luật. 

5. Xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật.  

 

Chƣơng II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 5. Xây dựng  ế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

1. Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của tỉnh: căn cứ vào tình hình 

phát triển  inh tế - xã hội của địa phương hàng năm và thực tiễn thi hành pháp luật 

trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp chuẩn bị dự thảo  ế hoạch lấy ý  iến góp ý của cơ quan 

chuyên môn thuộc tỉnh và tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành  ế hoạch theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật của tỉnh trong tháng 12 của năm trước liền  ề năm  ế 

hoạch công tác. 

2. Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc 

tỉnh  và UBND cấp huyện: 

a) Căn cứ  ế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm của tỉnh, tình 

hình thực tế tại đơn vị, địa phương hoặc theo văn bản chỉ đạo của ngành chuyên môn, 

trong tháng 01 của năm thực hiện  ế hoạch công tác, các cơ quan chuyên môn thuộc 

tỉnh chỉ đạo tổ chức pháp chế, UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp cấp huyện 

xây dựng và tham mưu ban hành  ế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của 

ngành, địa phương mình theo quy định hiện hành; 

b) Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc 

tỉnh và UBND cấp huyện được gửi cho Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.  

3. Trường hợp  ế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành trong năm có nội dung  hác với  ế 

hoạch của tỉnh, thì Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh triển  hai bổ sung các nội dung 

yêu cầu của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ vào  ế hoạch theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật của tỉnh. 

Điều 6. Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và UBND cấp huyện có trách nhiệm theo 

dõi, tổng hợp thông tin trong phạm vi lĩnh vực và địa bàn về các nội dung: 
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a) Thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện 

thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp; 

b) Số lượng, nội dung văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp 

luật (điều,  hoản)  hông thống nhất,  hông đồng bộ và tính  hả thi  hông cao; 

c) Tình hình hướng dẫn áp dụng pháp luật, tình hình áp dụng pháp luật của cơ 

quan nhà nước và người có thẩm quyền; 

d) Tình hình xử lý vi phạm pháp luật. 

2. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin từ văn bản, báo cáo của cơ 

quan chuyên môn thuộc tỉnh và UBND cấp huyện về tình hình thi hành pháp luật để 

báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc  iến nghị các cơ 

quan có thẩm quyền xem xét, xử lý. 

Điều 7. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật  

1. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo  ế hoạch theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật hoặc  hi có những  hó  hăn, vướng mắc, bất cập trong 

thực tiễn thi hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Nội dung, trình tự, thủ tục  iểm tra tình hình thi hành pháp luật thực hiện theo 

quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 

14/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp. 

3. UBND tỉnh quyết định  iểm tra tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; 

UBND cấp huyện quyết định  iểm tra tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thuộc 

thẩm quyền quản lý.  

4. Thành lập Đoàn  iểm tra tình hình thi hành pháp luật: 

a) Ở tỉnh: Sở Tư pháp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh thành lập đoàn  iểm tra về 

tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan chuyên môn thuộc tỉnh có liên quan tổ chức triển  hai công tác  iểm tra tình 

hình thi hành pháp luật theo  ế hoạch đã đề ra;  

b) Ở cấp huyện: Phòng Tư pháp đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập 

đoàn  iểm tra về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn cấp huyện. Đồng thời, chủ 

trì, phối hợp với các phòng, ban, chuyên môn có liên quan tổ chức triển  hai công tác 

 iểm tra tình hình thi hành pháp luật theo  ế hoạch của UBND cấp huyện.  

Điều 8. Điều tra,  hảo sát tình hình thi hành pháp luật 

1. Điều tra,  hảo sát tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo  ế hoạch 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật  hi có những  hó  hăn, vướng mắc, bất cập 

trong thực tiễn thi hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 

trong đó xác định mục đích, đối tượng, nội dung, địa bàn, thời gian, cách thức thực 

hiện điều tra,  hảo sát. 

2. Căn cứ vào nội dung, yêu cầu điều tra,  hảo sát, các cơ quan chuyên môn 

thuộc tỉnh và UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức điều tra,  hảo sát tình hình 

thi hành pháp luật theo  ế hoạch đã đề ra và theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước cấp 
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trên; chủ trì huy động đội ngũ cộng tác viên tham gia điều tra,  hảo sát theo quy định 

tại Điều 14 của Thông tư số 14/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp. 

3. Nội dung điều tra,  hảo sát tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo 

quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính 

phủ và Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BTP của Bộ 

Tư pháp. 

Điều 9. Xử lý  ết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

1. Căn cứ  ết quả thu thập thông tin,  ết quả  iểm tra, điều tra,  hảo sát tình 

hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước, các cơ quan chuyên môn 

thuộc tỉnh và UBND cấp huyện thông qua Sở Tư pháp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh 

xử lý theo thẩm quyền hoặc  iến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý  ết quả theo dõi 

thi hành pháp luật theo quy định. 

2. UBND tỉnh có trách nhiệm xử lý  ết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

thuộc phạm vi quản lý theo đề nghị của Bộ Tư pháp hoặc của Bộ, cơ quan ngang Bộ 

trong phạm vi ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

Điều 10. Xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và UBND cấp huyện có trách nhiệm báo 

cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực và theo địa bàn gửi 

đến Sở Tư pháp trước ngày 05 tháng 10 hàng năm (số liệu báo cáo tính từ ngày 01 

tháng 10 năm trước liền  ề đến ngày 30 tháng 9 năm thực hiện báo cáo) hoặc theo 

yêu cầu đột xuất của UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền. 

2. Căn cứ vào báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh 

vực và địa bàn của cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và UBND cấp huyện, Sở Tư pháp 

giúp UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp về công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật trước ngày 15 tháng 10 hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất của 

UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 11. Xem xét, đánh giá về tính  ịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn 

bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh có trách nhiệm:  

a) Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước do cấp trên ban hành, qua đó  iến nghị HĐND, UBND tỉnh  ịp thời bổ 

sung, sửa đổi, thay thế, đình chỉ thi hành hoặc ban hành văn bản mới nhằm bảo đảm 

tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với 

tình hình phát triển  inh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; 

b) Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết đã được 

phê duyệt trong Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của 

HĐND, UBND tỉnh phải triển  hai thực hiện đúng tiến độ đã được phê duyệt; 

c) Định  ỳ (hàng quý, 06 tháng, năm) các các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh 

báo cáo tình hình xây dựng văn bản quy định chi tiết cho UBND tỉnh (đồng thời gửi 
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cho Sở Tư pháp để theo dõi, phối hợp). Báo cáo nêu rõ tiến độ xây dựng đối với từng 

văn bản, những  hó  hăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ. 

2. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đối chiếu với chương trình ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật hàng năm của UBND tỉnh để phát hiện các văn bản chưa được 

ban hành hoặc ban hành chậm hơn tiến độ thời gian yêu cầu, đôn đốc việc ban hành 

văn bản quy định chi tiết; đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh chương trình ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Điều 12. Xem xét, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định 

chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh có trách nhiệm xem xét, đánh giá tính 

thống nhất, đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực liên quan 

về sự phù hợp với các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước 

cấp trên và của UBND tỉnh; phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, 

Nhà nước. Phát hiện văn bản quy định chi tiết có nội dung  hông bảo đảm tính thống 

nhất, đồng bộ;  iến nghị hình thức xử lý, gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp. 

2. Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị lập danh mục 

các văn bản quy định chi tiết có nội dung  hông bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, 

báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc  iến nghị các cơ 

quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.  

Điều 13. Xem xét, đánh giá tính  hả thi của văn bản quy định chi tiết thi 

hành văn bản quy phạm pháp luật 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh có trách nhiệm xem xét, rà soát, đánh giá 

tính  hả thi của văn bản, gồm: sự phù hợp của các quy định với điều  iện  inh tế - xã 

hội, trình độ nhận thức của cán bộ, Nhân dân; phù hợp với điều  iện thực tế, với đặc 

điểm nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị;  trình tự, thủ tục thực hiện phù 

hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm 

vụ. 

2. Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị lập danh mục 

các văn bản quy định chi tiết có nội dung  hông bảo đảm tính  hả thi hoặc có  hó 

 hăn, vướng mắc, bất cập trong thi hành, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ 

sung theo thẩm quyền hoặc  iến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.  

Điều 14. Xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều  iện cho thi hành 

pháp luật 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và UBND cấp huyện có trách nhiệm: 

a) Xác định nhu cầu tập huấn, phổ biến pháp luật đối với từng lĩnh vực và đối 

tượng cụ thể, đối chiếu với các hoạt động, nội dung, hình thức, đối tượng tập huấn, 

phổ biến pháp luật đã được thực hiện, gồm: 

- Số đợt phổ biến, số lượng người được tuyên truyền, hướng dẫn thi hành văn 

bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm pháp luật; 
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- Số liệu về loại văn bản, thời gian, số lượt người được tập huấn, phổ biến pháp 

luật; 

b) Xem xét, đánh giá tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về 

nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước; thực trạng về 

tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành pháp luật; xác định nhu cầu 

về tổ chức bộ máy, số lượng, tiêu chuẩn cán bộ đáp ứng yêu cầu của công tác thi hành 

pháp luật; số lượng và tỷ lệ cán bộ được đào tạo phù hợp với chức danh của công tác 

thi hành pháp luật; những  hó  hăn, vướng mắc trong tổ chức bộ máy và đội ngũ cán 

bộ thực hiện nhiệm vụ thi hành pháp luật và  iến nghị việc bảo đảm về tổ chức, biên 

chế và nguồn nhân lực; 

c) Xem xét, đánh giá thực trạng bảo đảm, mức độ đáp ứng của việc bảo đảm 

 inh phí; xác định nhu cầu về  inh phí, trang thiết bị và cơ sở vật chất đáp ứng yêu 

cầu của công tác thi hành pháp luật; những  hó  hăn, vướng mắc trong quản lý và sử 

dụng  inh phí bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật; những  iến nghị việc bảo 

đảm  inh phí, trang thiết bị và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu của công tác thi hành 

pháp luật. 

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính 

tổng hợp, xem xét, báo cáo UBND tỉnh đảm bảo nguồn nhân lực,  inh phí, trang thiết 

bị và cơ sở vật chất cho thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các 

cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh; Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính cấp huyện tổng hợp, 

xem xét, báo cáo UBND cấp huyện đảm bảo nguồn nhân lực,  inh phí, trang thiết bị 

và cơ sở vật chất cho thi hành pháp luật thuộc phạm vi của cấp huyện. 

Điều 15. Xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và UBND cấp huyện có trách nhiệm: 

a) Xem xét, đánh giá tính  ịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan, 

đơn vị và người có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý; phát hiện báo cáo UBND tỉnh 

các quy định cụ thể chưa được thi hành  ịp thời, đầy đủ, hướng dẫn chưa chính xác 

hoặc thiếu thống nhất; 

b) Xem xét, đánh giá tính chính xác, thống nhất trong áp dụng pháp luật của cơ 

quan, đơn vị và người có thẩm quyền về các nội dung: số vụ  hiếu nại do áp dụng 

pháp luật  hông đúng; số vụ  hiếu nại về việc áp dụng pháp luật dẫn tới vi phạm 

quyền tự do cá nhân; số quyết định hành chính áp dụng pháp luật đã ban hành vi 

phạm về trình tự, thủ tục, ban hành  hông bảo đảm tính chính xác, ảnh hưởng đến 

quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân; 

c) Xem xét, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân thuộc 

phạm vi quản lý về việc tuân thủ pháp luật, nguyên nhân của tình trạng  hông tuân 

thủ hoặc mức độ tuân thủ các quy định của pháp luật  hông cao; 

d) Giải quyết các  iến nghị của các tổ chức, cá nhân để  ịp thời tổ chức thi hành 

văn bản pháp luật đã có hiệu lực; xử lý các vi phạm nhằm bảo đảm tính chính xác, 

thống nhất trong áp dụng pháp luật; tổng hợp các  iến nghị gửi Sở Tư pháp tổng hợp. 
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2. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp  iến nghị của các cơ quan chuyên môn 

thuộc tỉnh và UBND cấp huyện để báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý theo thẩm 

quyền hoặc  iến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý. 

Điều 16. Tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật 

1. Các tổ chức, cá nhân có thể cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật 

bằng văn bản hoặc trực tiếp tại trụ sở tiếp công dân hoặc qua Cổng thông tin điện tử 

của tỉnh; Trang thông tin điện tử của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và UBND 

các cấp. Thông tin về tình hình thi hành pháp luật sau  hi đã  iểm tra, đối chiếu được 

sử dụng làm căn cứ để tiến hành  iểm tra, điều tra,  hảo sát về tình hình thi hành 

pháp luật hoặc xử lý  ết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định. 

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và UBND cấp huyện có trách nhiệm tiếp 

nhận thông tin về tình hình thi hành pháp luật do tổ chức, cá nhân cung cấp theo quy 

định của Khoản 1 Điều này; thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được 

đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng;  iểm tra, đối chiếu tính xác thực 

của thông tin thu thập được; báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý theo thẩm quyền 

hoặc  iến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý. 

3. Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp việc xử lý thông tin của các 

cơ quan có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh.  

Điều 17. Tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật 

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động của mình  hi phát hiện 

những vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật hoặc thấy cần thiết phải áp 

dụng các biện pháp nhằm  ịp thời ngăn chặn những thiệt hại có thể xảy ra cho đời 

sống xã hội, cần cung cấp thông tin theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Quy chế này 

đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để xử lý hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xử 

lý theo quy định; tham gia các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đề 

nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Các cơ quan thông tin đại chúng cung cấp ý  iến phản ánh của dư luận xã hội 

về tình hình thi hành pháp luật đến cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh có thẩm quyền 

bằng các hình thức phù hợp.  

3. Hội Luật gia, Đoàn Luật sư cung cấp ý  iến  iến nghị của các luật gia, luật sư 

về các vấn đề pháp lý liên quan đến tình hình thi hành pháp luật. 

4. Các Hội nghề nghiệp cung cấp ý  iến,  iến nghị của các doanh nghiệp, hội 

viên về tính  ịp thời trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

5. Các cá nhân tham gia cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật  hi 

được cơ quan, người có thẩm quyền huy động. 

6. Đề nghị Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông qua hoạt động của mình cung cấp thông tin về tình 

hình thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân cho Sở Tư pháp vào thời gian 

báo cáo định  ỳ quy định tại quy chế này để báo cáo UBND tỉnh hoặc cơ quan có 

thẩm quyền xử lý theo quy định; 
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5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên 

 hác có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản có liên quan.   

Chƣơng III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 18. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành có liên quan 

1. Sở Tư pháp: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh tham mưu, giúp 

UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật trên địa bàn tỉnh theo quy định; 

b) Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp và báo cáo  ết quả công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật trên địa bàn tỉnh với UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định; 

c) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật trên địa tỉnh;  

d) Chủ trì, là đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật 

do tổ chức, cá nhân phản ánh; 

2. Sở Tài chính:  

a) Hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh lập dự toán ngân sách chi cho 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đúng quy định; 

b) Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí  inh phí cho Sở Tư pháp và các cơ quan 

chuyên môn thuộc tỉnh để đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Nội vụ: Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh trong việc thành 

lập,  iện toàn tổ chức pháp chế, bố trí cán bộ làm công tác pháp chế. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông: 

a) Chủ trì, phối hợp hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh 

 ịp thời đưa tin, bài, tăng thời lượng phát sóng, tổ chức các chuyên mục giới thiệu, 

tuyên truyền Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản có liên 

quan trên các phương tiện thông tin đại chúng; thu thập ý  iến phản ánh của dư luận 

xã hội về tình hình thi hành pháp luật. 

b) Tiếp nhận thông tin về tình hình thi hành pháp luật do tổ chức, cá nhân cung 

cấp qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh và chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền để xử lý hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định; 

Điều 19. UBND cấp huyện 

1. Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn 

tham mưu UBND cấp huyện thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trên địa bàn. Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức triển  hai thực hiện công tác theo dõi 
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tình hình thi hành pháp luật theo quy định; báo cáo  ết quả về UBND cấp huyện để 

tổng hợp chung. 

2. Đảm bảo biên chế,  inh phí cho Phòng Tư pháp cấp huyện thực hiện tốt chức 

trách, nhiệm vụ được giao, trong đó có công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

3. Mở chuyên mục phản ánh tình hình thi hành pháp luật trên trang thông tin 

điện tử của UBND cấp huyện.   

Điều 20. Điều  hoản thi hành 

1. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này do UBND tỉnh quyết định theo 

đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp trên cơ sở ý  iến của Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có  hó  hăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành 

liên quan và UBND cấp huyện  ịp thời phản ánh về Sở Tư pháp đế tổng hợp, báo 

cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

       Phạm Ngọc Nghị 
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   ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TỈNH ĐẮK LẮK                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                       

Số:  21/2015/QĐ-UBND               Đắk Lắk, ngày  27 tháng 7 năm 2015 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi Điều 1, Điều 2, Điều 4, Điều 5, Điều 6 của  Quyết định số 

08/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh về điều chỉnh 

chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá 

do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng  số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng Đắk Lắk tại Tờ trình số 121/TTr-SXD, ngày 

29/5/2015,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Sửa đổi Điều 1, Điều 2, Điều 4, Điều 5, Điều 6 của  Quyết định số 

08/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh về điều chỉnh chi phí nhân 

công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk như sau: 

1. Điều 1 được sửa đổi như sau: 

“Điều 1. Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn 

giá xây dựng công trình: Phần khảo sát xây dựng; Phần xây dựng, lắp đặt và sửa chữa 

công trình xây dựng tại các Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 24/11/2008, 

Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 24/11/2008, Quyết định số 45/2008/QĐ-

UBND ngày 24/11/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắ  được nhân với hệ số điều chỉnh 

như sau: 

1. Chi phí nhân công trong dự toán  hảo sát xây dựng; xây dựng, lắp đặt và sửa 

chữa công trình được nhân với hệ số điều chỉnh như sau: 

a) Khu vực thành phố Buôn Ma Thuột:K
ĐC

NCKSXD= K
ĐC

NCXDLĐ,SC = 2,785 

b) Các  hu vực còn lại   :K
ĐC

NCKSXD= K
ĐC

NCXDLĐ,SC = 2,646 

2. Chi phí máy thi công trong dự toán  hảo sát xây dựng; xây dựng, lắp đặt và 

sửa chữa công trình được nhân với hệ số điều chỉnh như sau: 
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a) Khu vực thành phố Buôn Ma Thuột: K
ĐC

MTCKSXD = K
ĐC

MTCXDLĐ,SC = 1,376  

b) Các  hu vực còn lại: K
ĐC

MTCKSXD = K
ĐC

MTCXDLĐ,SC = 1,347” 

2. Điều 2 được sửa đổi như sau: 

“Điều 2. Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá 

xây dựng công trình: Phần xây dựng (bổ sung) tại Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND 

ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh về công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình- Phần 

xây dựng (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắ  như sau: 

1. Chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (bổ 

sung) được nhân với hệ số điều chỉnh như sau: 

a) Khu vực thành phố Buôn Ma Thuột: K
ĐC

NCXD = 0,911 

b) Các  hu vực còn lại   : K
ĐC

NCXD = 0,866 

2. Chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng  (bổ 

sung) được nhân với hệ số điều chỉnh như sau: 

a) Khu vực thành phố Buôn Ma Thuột: K
ĐC

MTCXD = 0,966
 

b) Các  hu vực còn lại   : K
ĐC

MTCXD = 0,949” 

3. Điều 4 được sửa đổi như sau: 

“Điều 4. Điều chỉnh chi phí nhân công trong các Bộ đơn giá xây dựng công 

trình: Phần thí nghiệm điện đường dây và Trạm biến áp; Phần thí nghiệm vật liệu, cấu 

kiện và  ết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại các Quyết định số 

28/2010/QĐ-UBND, số 29/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2011 của UBND tỉnh như 

sau: 

1. Chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình Phần thí nghiệm điện 

đường dây và Trạm biến áp; Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và  ết cấu xây dựng 

được nhân với hệ số điều chỉnh như sau: 

a) Khu vực thành phố Buôn Ma Thuột: K
ĐC

NCTNĐD-TBA= K
ĐC

NCTNVLXD = 2,494 

b) Các  hu vực còn lại: K
ĐC

NCTNĐD-TBA= K
ĐC

NCTNVLXD = 2,369” 

4. Điều 5 được sửa đổi như sau: 

“Điều 5. Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá 

xây dựng công trình: Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình và truyền hình 

cáp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 

của UBND tỉnh như sau: 

1. Chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình Phần lắp đặt truyền 

dẫn phát sóng truyền hình và truyền hình cáp được nhân với hệ số điều chỉnh như 

sau: 

a) Khu vực thành phố Buôn Ma Thuột: K
ĐC

NCTDPSTH-THC = 1,074 

b) Các  hu vực còn lại   : K
ĐC

NCTDPSTH-THC = 1,021 

2. Chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình Phần lắp đặt truyền 

dẫn phát sóng truyền hình và truyền hình cáp được nhân với hệ số điều chỉnh như 

sau: 

a) Khu vực thành phố Buôn Ma Thuột: K
ĐC

MTCTDPSTH-THC = 1,016 
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b) Các  hu vực còn lại   : K
ĐC

MTCTDPSTH-THC = 1,004” 

5. Điều 6 được sửa đổi như sau: 

“Điều 6. Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong Đơn giá 

dịch vụ công ích  trong lĩnh vực quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của 

UBND tỉnh như sau: 

1. Chi phí nhân công trong dự toán dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, 

bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh lập theo đơn giá Đơn giá dịch vụ công ích trong 

lĩnh vực quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh được nhân với hệ số điều 

chỉnh như sau: 

a) Khu vực thành phố Buôn Ma Thuột: K
ĐC

NCQLBDTXĐT = 1,074 

b) Các  hu vực còn lại   : K
ĐC

NCQLBDTXĐT = 1,021 

2. Chi phí máy thi công trong dự toán dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, 

bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh lập theo đơn giá Đơn giá dịch vụ công ích trong 

lĩnh vực quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh được nhân với hệ số điều 

chỉnh như sau: 

a) Khu vực thành phố Buôn Ma Thuột: K
ĐC

MTCQLBDTXĐT = 1,014 

b) Các  hu vực còn lại   : K
ĐC

MTCQLBDTXĐT = 1,004” 

6. Việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn 

giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại các Quyết  định: số 

36/2009/QĐ-UBND, số 37/2009/QĐ-UBND, số 38/2009/QĐ-UBND, số 

39/2009/QĐ-UBND, số 40/2009/QĐ-UBND, số 41/2009/QĐ-UBND ngày 

18/12/2009 của UBND tỉnh, thực hiện theo Điều 3 của Quyết định số 08/2015/QĐ-

UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Những dự án đầu tư xây dựng đang lập hoặc đã lập nhưng chưa được cấp có 

thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt thì tổng dự toán, dự toán công trình được áp 

dụng hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Quyết định này. 

2.  Những công trình, hạng mục công trình đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt tổng dự toán, dự toán nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư điều 

chỉnh lại tổng dự toán, dự toán theo hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình của 

Quyết định này và thực hiện việc điều chỉnh theo quy định hiện hành. 

3. Đối với các gói thầu đã  ý hợp đồng xây dựng trước thời điểm có hiệu lực 

của Quyết định này thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã được  ý  ết. 

4. Các nội dung  hác  hông nêu trong Quyết định này thì thực hiện theo Quyết 

định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh về điều chỉnh chi phí 

nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk 

Điều 3. Giao Sở Xây dựng chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành có liên 

quan ở tỉnh tổ chức triển khai Quyết định này, theo dõi,  iểm tra và định kỳ 06 tháng, 

hàng năm báo cáo  ết quả thực hiện cho UBND tỉnh. 
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/8/2015; 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan ở 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, 

thị trấn và tổ chức và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

 

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 

 

Phạm Ngọc Nghị 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG  HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐẮK LẮK                 Độc lập  – Tự do  – Hạnh phúc 
   

Số:    22 /2015/QĐ-UBND  Đắk Lắk, ngày  03  tháng 8 năm 2015 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định quản lý nhà nƣớc về giá 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài 

chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá;  

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài 

chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định 

giá; 

Căn cứ Thông tư 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính 

quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hoá, dịch vụ. 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 186/TTr-STC ngày 09 

tháng 6 năm 2015,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành  èm theo Quyết định này Quy định quản lý nhà nước về giá 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan 

tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo  ết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
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Quyết định này có hiệu lực thi hành  ể từ ngày 13/8/2015. Thay thế Quyết định số 

28/2009/QĐ-UBND ngày 16/9/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk về ban hành Quy định 

quản lý nhà nước về giá áp dụng trên địa bàn tỉnh./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

  Phạm Ngọc Nghị 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐẮK LẮK   Độc lập  – Tự do  – Hạnh phúc 
   

 

QUY ĐỊNH 

Quản lý nhà nƣớc về giá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  22/2015/QĐ-UBND 

ngày 03/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk) 

 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định thực hiện quản lý nhà nước về giá trong các lĩnh vực: bình 

ổn giá; đăng  ý giá; định giá;  ê  hai giá; niêm yết giá; thẩm định giá của nhà nước; 

nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện quy định quản lý nhà nước 

về giá trên địa bàn tỉnh. 

Những nội dung  hác  hông quy định tại Quy định này thực hiện theo quy định 

của Luật Giá và các văn bản hướng dẫn Luật có liên quan. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh; người tiêu dùng; cơ quan nhà nước; tổ 

chức cá nhân  hác liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực giá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.  

Chƣơng II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIÁ 

Điều 3. Bình ổn giá 

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo quy định tại Điều 15 

của Luật Giá, bao gồm : 

a) Xăng, dầu thành phẩm tiêu thụ nội địa ở nhiệt độ thực tế bao gồm: xăng động 

cơ ( hông bao gồm xăng máy bay), dầu hỏa, dầu điêzen, dầu mazut; 

b) Điện bán lẻ; 

c) Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); 

d) Phân đạm urê; phân NPK; 

đ) Thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, thuốc trừ cỏ; 

e) Vac-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm; 

g) Muối ăn; 

h) Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; 

i) Đường ăn, bao gồm đường trắng và đường tinh luyện; 
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 ) Thóc, gạo tẻ thường; 

l) Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết 

yếu sử dụng tại cơ sở  hám bệnh, chữa bệnh. 

2. Trường hợp thực hiện bình ổn giá 

Áp dụng các biện pháp bình ổn giá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắ   hi giá thị trường 

của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá có biến 

động bất thường xảy ra trong các trường hợp sau: 

- Giá mua hoặc giá bán trên thị trường của hàng hóa dịch vụ tăng quá cao hoặc 

giảm quá thấp bất hợp lý so với mức tăng hoặc giảm giá do tác động của các yếu tố hình 

thành giá được tính theo các chế độ chính sách, định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc phương 

pháp tính giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; 

- Giá mua hoặc giá bán trên thị trường của hàng hóa dịch vụ trong các trường hợp 

xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, địch họa, khủng hoảng kinh tế - tài chính, mất cân 

đối cung - cầu tạm thời;  

- Khi mặt bằng giá biến động làm ảnh hưởng đến ổn định kinh tế xã hội, gây tác 

động xấu đến sản xuất và đời sống nhân dân.  

3. Thẩm quyền, trách nhiệm quyết định áp dụng và thực hiện biện pháp bình ổn 

giá 

a) UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá do Chính phủ 

quyết định và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

b) Trong trường hợp xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn bất ngờ, căn cứ 

tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh quyết định các biện pháp áp dụng bình ổn 

giá như sau: 

- Điều hòa cung cầu một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn; 

- Các biện pháp tài chính, tiền tệ phù hợp với quy định của pháp luật; 

- Đăng  ý giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện bình ổn giá theo quy định; 

- Kiểm tra yếu tố hình thành giá;  iểm soát hàng hóa tồn kho; kiểm tra số lượng, 

khối lượng hàng hóa hiện có trên địa bàn; 

- Áp dụng biện pháp hỗ trợ về giá phù hợp với quy định của pháp luật và các cam 

kết quốc tế; 

- Định giá cụ thể, giá tối đa, giá tối thiểu hoặc  hung giá hàng hóa, dịch vụ thiết 

yếu cần thiết để phục vụ sản xuất, tiêu dùng. 

c) Giao Giám đốc Sở Tài chính: 

- Kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp 

bình ổn giá do Chính phủ quyết định và hướng dẫn của Bộ Tài chính;  iến nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá theo thẩm quyền 

thực hiện trên địa bàn tỉnh. 
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- Chủ trì và phối hợp với các ngành chức năng  iểm tra yếu tố hình thành giá đối 

với các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của UBND tỉnh; hàng hóa, 

dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá của tổ chức, cá nhân 

sản xuất,  inh doanh trên địa bàn tỉnh. 

d) Giám đốc các sở, ngành, cơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bình ổn giá do Chính phủ quyết 

định và hướng dẫn của Bộ Tài chính; UBND tỉnh quyết định trên địa bàn tỉnh theo các 

nhiệm vụ được phân công. 

đ) Tổ chức, cá nhân sản xuất,  inh doanh có trách nhiệm thực hiện các biện pháp 

bình ổn giá đã được Chính phủ quyết định và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Ủy ban nhân 

dân tỉnh quyết định. 

Điều 4. Đăng  ý giá 

Trong thời gian Nhà nước áp dụng các biện pháp đăng  ý giá để bình ổn giá đối 

với mặt hàng cụ thể thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá quy định 

tại khoản 1 Điều 3 Quy định này thì các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố tiếp nhận Biểu mẫu đăng  ý giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh 

(bao gồm cả các đại lý có quyền quyết định giá, điều chỉnh giá) có trụ sở chính trên địa 

bàn tỉnh mà  hông có tên trong danh sách thực hiện đăng  ý giá tại Bộ Tài chính như 

sau: 

1. Sở Tài chính: 

a) Chủ trì tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng  ý giá hàng hóa, dịch vụ của các tổ 

chức, cá nhân sản xuất  inh doanh có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh đối với toàn bộ hàng 

hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy định này. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thông báo các tổ chức, cá nhân 

thực hiện đăng  ý giá trên địa bàn tỉnh đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 

Điều 3 Quy định này. 

c) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính  ết quả thực hiện đăng  ý giá theo 

quy định. 

2. Sở Công thương: 

a) Phối hợp với Sở Tài chính tiếp nhận, rà soát,  iểm tra việc đăng  ý giá của các 

tổ chức, cá nhân sản xuất  inh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a, b, c, 

d, g, h, i Khoản 1 Điều 3 Quy định này. 

b) Phối hợp với Sở Tài chính thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, 

 inh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện đăng  ý giá quy định tại điểm a, b, c, d, 

g, h, i Khoản 1 Điều 3 Quy định này. 

c) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính  ết quả thực hiện đăng  ý giá theo 

phân công tại điểm a Khoản này. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 
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a) Phối hợp với Sở Tài chính tiếp nhận, rà soát,  iểm tra việc đăng  ý giá của các 

tổ chức, cá nhân sản xuất,  inh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm đ, e,   

Khoản 1 Điều 3 Quy định này. 

b) Phối hợp với Sở Tài chính thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, 

 inh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện đăng  ý giá quy định tại điểm đ, e,   

Khoản 1 Điều 3 Quy định này. 

c) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính kết quả thực hiện đăng  ý giá theo 

phân công tại điểm a Khoản này. 

4. Sở Y tế: 

a) Phối hợp với Sở Tài chính tiếp nhận, rà soát,  iểm tra việc đăng  ý giá của các 

tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh ; đồng thời thông báo danh sách các tổ chức, cá 

nhân sản xuất,  inh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện đăng  ý giá quy định tại  

điểm l Khoản 1 Điều 3 Quy định này. Việc đăng  ý giá thực hiện theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế. 

b) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính  ết quả thực hiện đăng  ý giá theo 

phân công tại Điểm a Khoản này. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

a) Trong thời gian Nhà nước áp dụng các biện pháp đăng  ý giá để bình ổn giá 

đối với mặt hàng cụ thể thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá thì Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận, rà soát,  iểm tra việc đăng  ý giá 

của các tổ chức, cá nhân sản xuất,  inh doanh có trụ sở chính trên địa bàn đối với danh 

mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quy định này. 

b) Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất,  inh doanh trên địa bàn thực 

hiện đăng  ý giá đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quy định này. 

c) Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện đăng  ý giá theo chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Tổ chức theo dõi và báo cáo tình hình giá cả thị trường tại địa phương về Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Sở Tài chính theo quy định. 

6. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Báo Đắk Lắk. 

Phối hợp với các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công 

tác tuyên truyền, xây dựng chuyên trang, chuyên mục để thông báo và tuyên truyền các 

biện pháp, chính sách của nhà nước đối với công tác quản lý giá theo quy định. 

7. Đối tượng thực hiện đăng  ý giá bao gồm: 

a) Tổ chức, cá nhân (bao gồm cả các đại lý có quyền quyết định giá, điều chỉnh 

giá) có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh mà  hông có tên trong danh sách thực hiện đăng  ý 

giá tại Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá),  hông có tên trong văn bản hướng dẫn riêng về 

việc đăng  ý giá của liên Bộ Tài chính và Bộ quản lý chuyên ngành hoặc hướng dẫn của 

Bộ quản lý chuyên ngành theo thẩm quyền. 

b) Tổ chức, cá nhân là chi nhánh, đại lý  hông có quyền quyết định giá, điều 

chỉnh giá ( ý hợp đồng phân phối trực tiếp với nhà cung cấp và mua, bán hàng hóa, dịch 

vụ theo đúng giá do nhà cung cấp quyết định)  hông phải đăng  ý giá nhưng có nghĩa 



 CÔNG BÁO/13+14/Ngày 05/12/2015 105 

vụ thông báo bằng văn bản gửi Sở Tài chính, Sở quản lý chuyên ngành, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố về việc chi nhánh, đại lý  hông có quyền quyết định 

giá, điều chỉnh giá; cung cấp thông tin về mức giá của nhà cung cấp cho Sở Tài chính, 

Sở quản lý chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sau khi nhận được 

quyết định hoặc thông báo điều chỉnh giá của nhà cung cấp và phải chịu trách nhiệm về 

tính chính xác của việc cung cấp thông tin. 

Điều 5. Định giá 

1. Hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quy định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Giá các loại đất; 

- Giá cho thuê đất, thuê mặt nước;  

- Giá rừng bao gồm rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng thuộc sở hữu 

toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu; 

- Giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công vụ được đầu tư xây dựng từ 

ngân sách nhà nước; giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy 

định của pháp luật về nhà ở; 

- Giá nước sạch sinh hoạt; 

- Giá cho thuê tài sản Nhà nước là công trình  ết cấu hạ tầng đầu tư từ nguồn 

ngân sách địa phương; 

- Giá sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công và hàng hóa, dịch vụ 

được địa phương đặt hàng, giao  ế hoạch sản xuất, kinh doanh sử dụng ngân sách địa 

phương theo quy định của pháp luật; 

- Giá dịch vụ giáo dục, đào tạo áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ 

thông công lập thuộc tỉnh; 

- Giá dịch vụ  hám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở  hám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; 

- Mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá, trợ 

cước vận chuyển chi từ ngân sách địa phương và trung ương; mức giá hoặc  hung giá 

bán lẻ hàng hóa được trợ giá, trợ cước vận chuyển; giá cước vận chuyển cung ứng hàng 

hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc danh mục được trợ giá phục vụ đồng bào miền núi, vùng 

sâu, vùng xa và hải đảo; 

- Giá hàng hóa, dịch vụ  hác theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

2. Quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với hàng hóa, dịch vụ 

thuộc thẩm quyền quy định giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

a) Sở Tài chính 

- Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân sản xuất kinh doanh trong việc xây 

dựng phương án giá trình UBND tỉnh quyết định. 

- Thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giá hoặc thẩm định phương án 

giá theo đề nghị của Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất  inh doanh để Sở quản 
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lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất  inh doanh trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

theo quy định của pháp luật về giá và quy định  hác của pháp luật có liên quan; 

- Chủ trì phối hợp với sở chuyên ngành và các ngành có liên quan định giá bán 

đối với tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, các tài sản  hác gắn liền với 

đất bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội; Nhà, đất 

thuộc sở hữu Nhà nước của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp thuộc đối 

tượng sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trình UBND tỉnh quyết định giá 

khởi điểm để thực hiện bán đấu giá; 

- Chủ trì phối hợp với sở chuyên ngành thẩm định phương án giá tiêu thụ nước 

sạch sinh hoạt trước  hi đơn vị cấp nước trình UBND tỉnh quyết định và phê duyệt; 

b) Sở Xây dựng 

- Thông báo giá vật liệu xây dựng đến chân công trình trên địa bàn tỉnh; 

- Giá nhà xây dựng mới; 

- Đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị; giá dịch vụ nghĩa trang; 

- Lập, hướng dẫn xây dựng phương án giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; 

giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho các đối tượng tái định cư, 

đối tượng chính sách; giá bán hoặc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để làm văn 

phòng hoặc  inh doanh; giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công vụ được đầu tư 

từ ngân sách nhà nước; giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy 

định của pháp luật về nhà ở để làm văn phòng hoặc kinh doanh. 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá 

đất xem xét trước  hi trình UBND tỉnh quyết định ban hành bảng giá các loại đất trên 

địa bàn tỉnh định kỳ 05 năm một lần sau  hi có Nghị quyết của HĐND tỉnh và công bố 

công  hai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ;  

- Trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất  hi Chính phủ điều chỉnh 

 hung giá đất mà mức giá điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm 

từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất của các loại đất tương tự; khi 

giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 

20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 

ngày trở lên. 

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Xây dựng giá cây trồng, vật nuôi, hoa màu trên đất để thực hiện bồi thường, hỗ 

trợ  hi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc 

gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật; 

- Xây dựng giá các loại rừng, bao gồm rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc 

dụng thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu. 

e) Sở Y tế 
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- Xây dựng giá dịch vụ  hám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở  hám bệnh, chữa 

bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương. 

g) Sở Giao thông Vận tải:  

Xây dựng giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh; giá cước vận 

chuyển cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc danh mục được trợ giá phục vụ đồng 

bào miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. 

h) Sở Giáo dục và Đào tạo 

Xây dựng giá dịch vụ giáo dục, đào tạo áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, 

phổ thông công lập thuộc tỉnh. 

i) Cơ quan quản lý chuyên ngành lập phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích 

được sản xuất theo đặt hàng, giao  ế hoạch; giá hàng hóa, dịch vụ được sản xuất theo đặt 

hàng của Nhà nước thuộc ngân sách nhà nước thực hiện theo phương thức lựa chọn nhà 

thầu, chỉ định thầu, tự thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và  hông qua hình 

thức đấu giá, trình UBND tỉnh quyết định sau  hi có ý  iến thẩm định của Sở Tài chính. 

Điều 6. Kê  hai giá 

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc diện  ê  hai giá được quy định tại khoản 1 

Điều 15 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ, bao gồm: 

a) Hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá 

quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quy định này trong thời gian Nhà nước  hông áp dụng biện 

pháp đăng  ý giá; 

b) Xi măng, thép xây dựng; 

c) Than; 

d) Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản; thuốc tiêu độc, sát trùng, 

tẩy trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản; 

đ) Giấy in, viết (dạng cuộn), giấy in báo sản xuất trong nước; 

e) Giá dịch vụ tại cảng biển, giá dịch vụ hàng  hông tại cảng hàng  hông sân bay; 

g) Cước vận chuyển hành  hách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng; 

h) Sách giáo  hoa; 

i) Giá vé máy bay trên các đường bay nội địa  hông thuộc danh mục Nhà nước 

quy định  hung giá; 

k) Dịch vụ  hám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở  hám bệnh, chữa bệnh tư 

nhân;  hám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở  hám bệnh, chữa bệnh của nhà nước; 

l) Cước vận tải hành  hách tuyến cố định bằng đường bộ; cước vận tải hành 

 hách bằng taxi; 

m) Thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi theo quy định của Bộ Y tế; 

n) Hàng hóa, dịch vụ  hác theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 
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Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ 

quan chức năng trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung thêm danh mục hàng hóa, dịch vụ 

phải  ê  hai giá ngoài danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều này. 

2. Đối tượng thực hiện  ê  hai giá bao gồm: 

a) Các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả các đại lý có quyền quyết định giá, điều 

chỉnh giá) có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh mà  hông có tên trong danh sách thực hiện  ê 

 hai giá tại Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá),  hông có tên trong văn bản hướng dẫn riêng 

về việc  ê  hai giá của liên Bộ Tài chính và Bộ quản lý chuyên ngành hoặc hướng dẫn 

của Bộ quản lý chuyên ngành theo thẩm quyền. 

b) Tổ chức, cá nhân là chi nhánh, đại lý  hông có quyền quyết định giá, điều 

chỉnh giá ( ý hợp đồng phân phối trực tiếp với nhà cung cấp và mua, bán hàng hóa, dịch 

vụ theo đúng giá do nhà cung cấp quyết định)  hông phải  ê  hai giá nhưng có nghĩa vụ 

thông báo bằng văn bản gửi Sở Tài chính, Sở chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố về việc chi nhánh, đại lý  hông có quyền quyết định giá, điều 

chỉnh giá; cung cấp thông tin về mức giá của nhà cung cấp cho Sở Tài chính, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sau khi nhận được quyết định hoặc thông báo điều 

chỉnh giá của nhà cung cấp và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc cung cấp 

thông tin. 

3. Phân công trách nhiệm tiếp nhận văn bản  ê  hai giá : 

a) Sở Tài chính: 

- Chủ trì tiếp nhận văn bản  ê  hai giá hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân  

quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy định này trong thời gian Nhà nước  hông áp dụng biện 

pháp đăng  ý giá để bình ổn giá; hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, 

k, l, m khoản 1 Điều 6 Quy định này. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thông báo danh sách các tổ chức, cá 

nhân  ê  hai giá trên địa bàn tỉnh đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều 6 

Quy định này. 

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế và các cơ quan chuyên 

môn của tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, điều chỉnh danh sách tổ chức, 

cá nhân  ê  hai giá tại địa phương. 

b) Sở Công thương: 

- Phối hợp với Sở Tài chính tiếp nhận văn bản  ê  hai giá hàng hóa, dịch vụ của 

các tổ chức, cá nhân có trụ sở trên địa bàn tỉnh đối với các loại hàng hóa, dịch vụ sau: 

+ Hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a, b, c, d, g, h, i Khoản 1 Điều 3 Quy định 

này trong thời gian nhà nước  hông áp dụng biện pháp bình ổn giá; 

+ Hàng hóa quy định tại Khoản  c, đ, h Khoản 1 Điều 6 Quy định này. 

- Phối hợp với Sở Tài chính thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân đối với 

hàng hóa, dịch vụ thuộc diện  ê  hai giá theo phân công tại Điểm b Khoản 2 Điều này. 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính  ết quả thực hiện  ê  hai giá theo 

phân công. 
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c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Phối hợp với Sở Tài chính tiếp nhận văn bản  ê  hai giá hàng hóa, dịch vụ của 

các tổ chức, cá nhân có trụ sở trên địa bàn tỉnh đối với: 

+ Hàng hóa, dịch vụ theo phân công tiếp nhận Biểu mẫu đăng  ý giá quy định tại 

điểm đ, e,   Khoản 1 Điều 3 Quy định này trong thời gian nhà nước  hông áp dụng biện 

pháp bình ổn giá; 

+ Hàng hóa quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 6 Quy định này. 

- Phối hợp với Sở Tài chính thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân đối với 

hàng hóa, dịch vụ thuộc diện  ê  hai giá theo phân công tại Điểm c Khoản 2 Điều này. 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính  ết quả thực hiện  ê  hai giá theo 

phân công. 

d) Sở Y tế: 

- Phối hợp với Sở Tài chính tiếp nhận văn bản  ê  hai giá hàng hóa, dịch vụ của 

các tổ chức, cá nhân có trụ sở trên địa bàn tỉnh đối với: 

+ Hàng hóa, dịch vụ theo phân công tiếp nhận Biểu mẫu đăng  ý giá quy định tại 

điểm l Khoản 1 Điều 3 Quy định này trong thời gian nhà nước  hông áp dụng biện pháp 

bình ổn giá. 

+ Hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm k Khoản 1 Điều 6 Quy định này. 

- Phối hợp với Sở Tài chính thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân đối với 

hàng hóa, dịch vụ thuộc diện  ê  hai giá theo phân công tại Điểm d Khoản 2 Điều này. 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính  ết quả thực hiện  ê  hai giá theo 

phân công. 

đ) Sở Giao thông Vận tải: 

- Phối hợp với Sở Tài chính tiếp nhận văn bản  ê  hai giá hàng hóa, dịch vụ của 

các tổ chức, cá nhân có trụ sở trên địa bàn tỉnh đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy 

định tại điểm e, g, i, l Khoản 1 Điều 6 Quy định này. 

- Phối hợp với Sở Tài chính thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân đối với 

hàng hóa, dịch vụ thuộc diện  ê  hai giá theo phân công tại Điểm đ Khoản 2 Điều này. 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính  ết quả thực hiện  ê  hai giá theo 

phân công. 

e) Sở Xây dựng: 

- Phối hợp với Sở Tài chính tiếp nhận văn bản  ê  hai giá hàng hóa, dịch vụ của 

các tổ chức, cá nhân có trụ sở trên địa bàn tỉnh đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy 

định tại điểm b Khoản 1 Điều 6 Quy định này. 

- Phối hợp với Sở Tài chính thông báo danh sách các tổ chức sản xuất, cá nhân 

đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện  ê  hai giá theo phân công tại Điểm e Khoản 2 

Điều này. 
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- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính  ết quả thực hiện  ê  hai giá theo 

phân công. 

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tiếp nhận văn bản  ê  hai giá hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân có trụ 

sở trên địa bàn các huyện, thành phố đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại 

Khoản 1 Điều 3 Quy định này trong thời gian Nhà nước  hông áp dụng biện pháp đăng 

 ý giá để bình ổn giá; hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g, h, i,  , l, m 

khoản 1 Điều 6 Quy định này. 

- Thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân phải  ê  hai giá trên địa bàn theo 

phân công tại Điểm g Khoản 2 Điều này. 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính  ết quả thực hiện  ê  hai giá theo 

phân công. 

Điều 7.  Niêm yết giá 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thực hiện 

niêm yết giá theo nuyên tắc: 

a) Đối với hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá thì tổ chức, cá nhân sản xuất 

kinh doanh phải niêm yết đúng giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định và 

mua, bán đúng giá niêm yết. 

b)  Đối với hàng hoá, dịch vụ  hông thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ do Nhà 

nước định giá thì niêm yết theo giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định 

và  hông được mua, bán cao hơn giá niêm yết. 

2. Địa điểm niêm yết giá và cách thức niêm yết giá : Thực hiện theo quy định tại 

Điều 17, Điều 18 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ. 

Điều 8. Thẩm định giá của Nhà nƣớc 

1. Tài sản thẩm định giá : 

Các trường hợp mua, bán, thanh lý, cho thuê tài sản nhà nước có mức giá từ 100 

triệu đồng/lần trở lên, sau  hi đã thuê doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định của 

pháp luật về thẩm định giá, phải có ý  iến thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền. 

2. Cơ quan thực hiện thẩm định giá tài sản nhà nước tại địa phương: 

a) Sở Tài chính thực hiện thẩm định giá các tài sản của nhà nước quy định tại 

Khoản 1 Điều này, được mua bán từ nguồn ngân sách hoặc có nguồn gốc từ ngân sách 

cấp tỉnh; thẩm định giá các tài sản có mức giá từ 500 triệu đồng/lần trở lên được mua 

bán từ nguồn ngân sách cấp huyện; 

b) Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thẩm định 

giá các tài sản của nhà nước quy định tại Khoản 1 Điều này, có mức giá từ 100 triệu 

đồng đến dưới 500 triệu đồng/lần được mua bán từ nguồn ngân sách cấp huyện; 
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3. Trường hợp cần thiết thì thành lập Hội đồng thẩm định giá theo quy định tại 

Điều 28 của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ, phân công 

và tổ chức thực hiện như sau: 

a) Hội đồng thẩm định giá cấp tỉnh: 

- Giám đốc Sở Tài chính (hoặc người được ủy quyền) làm Chủ tịch hội đồng, 

- Trưởng phòng Quản lý Công sản Vật giá Sở Tài chính  làm thành viên thường 

trực Hội đồng, 

- Các thành viên  hác gồm : 

+ Một chuyên viên về giá Sở Tài chính; 

+ Đại diện đơn vị có tài sản cần thẩm định giá; 

+ Đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh do Chủ tịch hội đồng quyết định, 

trên cơ sở  căn cứ vào tính chất, đặc điểm của tài sản cần thẩm định giá. 

Thực hiện thẩm định giá các tài sản của nhà nước quy định tại Điểm a Khoản 2 

Điều này 

b) Hội đồng thẩm định giá cấp huyện: 

- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch (hoặc người được ủy quyền) làm Chủ tịch 

hội đồng,  

Các thành viên  hác gồm : 

- Một chuyên viên về giá phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Đại diện đơn vị có tài sản cần thẩm định giá; 

- Đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc huyện do Chủ tịch hội đồng quyết định, 

trên cơ sở  căn cứ vào tính chất, đặc điểm của tài sản cần thẩm định giá. 

Thực hiện thẩm định giá các tài sản của nhà nước quy định tại Điểm b Khoản 2 

Điều này 

c) Hội đồng thẩm định giá phải có ít nhất một thành viên đã qua đào tạo, bồi 

dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính hoặc 

đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định 

giá. 

4. Thời gian cơ quan thẩm định giá thẩm định và ra thông báo thẩm định giá tối 

đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của cơ quan đơn vị (hồ sơ theo quy 

định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính 

phủ). Trường hợp đối với những tài sản có đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành đặc 

biệt,  hông có bán rộng rãi trên thị trường thì thời gian thẩm định giá được  éo dài thêm 

nhưng tối đa  hông quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Quá 

thời hạn nêu trên nếu  hông có văn bản thông báo  ết quả thẩm định giá, thì cơ quan, 

đơn vị tổ chức mua, bán tài sản, hàng hoá được phép sử dụng kết quả thẩm định giá của 

doanh nghiệp thẩm định giá để tổ chức mua, bán theo quy định của pháp luật. Cơ quan 

nhà nước được phân công nhiệm vụ thẩm định giá chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
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mức giá do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo kết quả thẩm định giá đã gửi cơ 

quan mình đề nghị thẩm định mà  hông có văn bản trả lời. 

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện quy 

định quản lý nhà nƣớc về giá trên địa bàn tỉnh 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

a) Giám đốc Sở Tài chính 

- Tổ chức triển khai thực hiện giá các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền 

quyết định của Trung ương và địa phương; 

- Tham mưu đề xuất UBND tỉnh những chính sách, biện pháp quản lý giá trên địa 

bàn tỉnh; 

- Thẩm định phương án giá hàng hóa, dịch vụ do thuộc thẩm quyền UBND tỉnh 

quyết định; 

- Tổ chức, thu thập, phân tích và xử lý thông tin giá cả thị trường tại địa phương 

theo yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ Tài chính và các cơ quan tư pháp; 

- Kiểm soát chi phí sản xuất, lưu thông, giá hàng hóa dịch vụ của các tổ chức, cá 

nhân  hi phát hiện có dấu hiệu liên  ết độc quyền về giá; 

- Kiểm soát các yếu tố hình thành giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn 

giá; 

- Tiếp nhận và  iểm soát các yếu tố hình thành giá trong việc đăng  ý giá,  ê  hai 

giá hàng hóa dịch vụ theo quy định của Bộ Tài chính; 

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành những quy định của pháp luật về 

giá đối với các tổ chức, cá nhân ; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

xử lý tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về giá; 

- Quyết định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền UBND tỉnh  hi được uỷ 

quyền; 

b) Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các quyết định giá của cấp có thẩm 

quyền; 

- Thực hiện chức năng quyền hạn, trách nhiệm của từng sở, ngành thuộc lĩnh vực 

quản lý; 

- Tham gia Hội đồng thẩm định, xây dựng các phương án giá theo yêu cầu của 

UBND tỉnh. Tham gia các cuộc thanh tra, kiểm tra giá theo yêu cầu của UBND tỉnh và 

các sở, ngành liên quan. 

c) Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố 

- Tổ chức chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các quyết định giá của cấp có 

thẩm quyền trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Chỉ đạo thực hiện việc niêm yết giá, 

đăng  ý giá; 
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- Tổ chức thu thập thông tin, báo cáo giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ trên địa 

bàn theo quyết định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính; 

- Khảo sát, điều tra và xây dựng phương án giá các loại đất trên địa bàn huyện, 

thành phố theo hướng dẫn của sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Quyết định giá, trình phương án giá, thẩm định một số loại hàng hóa, dịch vụ 

sau: 

+ Giá bán tài sản thanh lý do bị tịch thu, sung quỹ hoặc chuyển nhượng của khối 

cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; tài sản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 

trong doanh nghiệp, cơ quan nhà nước thuộc huyện, thị xã, thành phố quản lý đã được 

cấp có thẩm quyền quyết định cho thanh lý. 

+ Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự. 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về giá theo quy định của 

pháp luật. Tiến hành điều tra chi phí sản xuất, chi phí lưu thông, giá mua, bán các sản 

phẩm hàng hóa thuộc diện bình ổn giá 

2. Giám đốc doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh 

a) Quyền hạn 

- Quyết định giá mua, giá bán hàng hóa và dịch vụ (trừ những hàng hóa, dịch vụ 

thuộc thẩm quyền định giá của nhà nước); 

- Quyết định giá hàng hóa dịch vụ trong  hung giá, giới hạn giá do cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền quyết định; 

- Khiếu nại quyết định về giá của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thiệt 

hại đến lợi ích hợp pháp của mình; 

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; 

- Các quyền  hác theo quy định của pháp luật. 

b) Nghĩa vụ 

- Lập phương án giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục nhà nước quy định trình 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định; 

- Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá, đăng  ý giá, cung cấp thông tin về giá, 

các quyết định giá; 

- Chấp hành các biện pháp bình ổn giá theo quy định của Nhà nước; 

- Chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính trung thực, chính xác, phẩm cấp, tiêu 

chuẩn, chất lượng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất  inh doanh trên địa bàn tỉnh. Chấp 

hành đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan thanh tra,  iểm tra giá, cung cấp kịp thời giá thành 

sản xuất, giá mua, bán hàng hóa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

- Các nghĩa vụ  hác theo quy định của Pháp luật. 

CHƢƠNG III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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Điều 10. Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện quản lý Nhà 

nước về giá trên địa bàn tỉnh được  hen thưởng theo chế độ hiện hành. 

Việc xử lý các vi phạm trong lĩnh vực giá: Thực hiện theo các quy định hiện hành 

của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và những quy định của 

pháp luật có liên quan. 

Điều 11. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan  iểm tra việc 

thực hiện các quyết định giá thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện nếu có  hó  hăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xử lý giải 

quyết./. 

                                                                          

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                                  CHỦ TỊCH 

 

 

            Phạm Ngọc Nghị 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH ĐẮK LẮK  

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 23/2015/QĐ-UBND        Đắk Lắk, ngày 07 tháng 8 năm 2015 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định về bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ  

các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

           

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư  hi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  hi Nhà nước thu 

hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số           

147/TTr-STNMT ngày 19 tháng 5 năm 2015, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành  èm theo Quyết định này Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, 

ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện; đồng thời 

theo dõi,  iểm tra và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo  ết quả thực hiện cho UBND 

tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi 

trường, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND 

các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 



116 CÔNG BÁO/Số 13+14/Ngày 05/12/2015 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 8 năm 2015 và thay thế 

Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk./. 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Y Dhăm Ênuôl 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH ĐẮK LẮK  

 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   

QUY ĐỊNH 

Về việc bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ các dự án  

thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2015/QĐ -UBND  

ngày 07/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk) 

  

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

1. Quy định này quy định cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án 

thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk áp dụng cho các dự án được quy định tại 

Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản 1; Khoản 2 của Điều 1 Quyết định số 64/2014/QĐ-

TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái 

định cư các dự án thủy lợi, thủy điện (sau đây gọi tắt là Quyết định số 64/2014/QĐ-

TTg). 

2. Ngoài các nội dung tại bản quy định này thì việc bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư đối với các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắ  được áp dụng theo 

Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg và Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 

10/11/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư  hi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắ  (sau đây gọi tắt là Quyết định 

số 39/2014/QĐ-UBND). 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai và thực hiện chức năng về công tác di 

dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư. 

2. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách ổn định đời 

sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện. 

3. Người sử dụng đất quy định tại Điều 5 Luật Đất đai 2013  hi Nhà nước thu 

hồi đất; Tổ chức, cá nhân  hác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

 hi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án thủy lợi, thủy điện. 

4. Hộ gia đình sau tái định cư và hộ bị ảnh hưởng  hi Nhà nước thu hồi đất để 

xây dựng  hu, điểm tái định cư để thực hiện các dự án thủy lợi, thủy điện. 
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Chƣơng II 

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ  

 

 Điều 3. Bồi thƣờng về đất 

 Căn cứ vào thực tế sử dụng đất tại khu vực thu hồi, việc ban hành quyết định 

thu hồi và phê duyệt phương án bồi thường về đất theo từng dự án thủy lợi, thủy điện 

cho hộ tái định cư và hộ gia đình bị ảnh hưởng thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3 

và Khoản 4, Điều 5 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg có diện tích đất sản xuất nằm 

ngoài hành lang bảo vệ hồ chứa theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 

112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ,  hai thác tổng 

hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi được thực hiện theo 

quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai 2013; Khoản 3 Điều 29 Quyết 

định số 39/2014/QĐ-UBND. 

 Điều 4. Bồi thƣờng về tài sản trên đất 

 1. Hộ tái định cư có đất sản xuất bị thu hồi thuộc đối tượng quy định tại Khoản 

1 và Khoản 2, Điều 6 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg được bồi thường về tài sản 

trên đất theo các quy định về bồi thường tài sản của UBND tỉnh tại thời điểm lập 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nếu tài sản được tạo lập trên đất không trái 

với mục đích sử dụng đất hoặc không có nguồn gốc sử dụng đất được xác định là lấn, 

chiếm trái phép của chủ sử dụng đất hợp pháp  hác. 

 2. Trường hợp tài sản trên đất sản xuất của hộ tái định cư được tạo lập theo 

Hợp đồng liên  ết được  ý với Tổ chức có tư cách pháp nhân thì giá trị bồi thường tài 

sản trên đất sản xuất của hộ tái định cư được xác định căn cứ theo Hợp đồng liên  ết. 

 3. Hộ tái định cư và hộ bị ảnh hưởng thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3 

Điều 6 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg  hi Nhà nước thu hồi đất được bồi thường 

bằng 80% giá trị làm lán trại mới. 

Điều 5. Hỗ trợ di chuyển ngƣời và tài sản 

Hộ tái định cư thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quyết định 

số 64/2014/QĐ-TTg (trừ các hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà ở  hông phải là nhà 

ở thuộc sở hữu nhà nước mà phải di chuyển chỗ ở quy định tại Điều 20 Quyết định số 

39/2014/QĐ-UBND) tại nơi phải di chuyển có đủ điều kiện tự di chuyển, tự nguyện 

vận chuyển người, tài sản được hỗ trợ bằng tiền để tự vận chuyển người và tài sản 

theo quyết định phê duyệt của UBND cấp có thẩm quyền với mức hỗ trợ  hông quá 

7.000.000 đồng/hộ. 

Điều 6. Hỗ trợ ổn định đời sống 

Mức hỗ trợ lương thực cụ thể tính theo nhân  hẩu có tên trong Sổ Hộ khẩu 

hoặc tính theo lao động đối với hộ tái định cư tập trung và xen ghép thuộc các trường 

hợp quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1 Điều 9 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg 

được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo tẻ thường cho một nhân  hẩu hoặc một 
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lao động/tháng, với giá gạo được tính theo thông báo giá thị trường của Sở Tài chính 

tại thời điểm thực hiện hỗ trợ. 

Điều 7. Hỗ trợ sản xuất  

1. Kinh phí  huyến nông cho hộ tái định cư thuộc đối tượng quy định tại Điểm 

a Khoản 1 Điều 10 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg bao gồm các nội dung chi và 

mức chi hỗ trợ cho hộ gia đình được quy định tại Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ 

trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn khuyến nông địa phương trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh 

về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho 

các hoạt động khuyến nông từ nguồn khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắ , ban hành tại Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND 

tỉnh Đắk Lắk. 

2. Kinh phí  huyến nông quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện gắn 

với mô hình sản xuất nông nghiệp theo chương trình, dự án  huyến nông được áp 

dụng tại  hu tái định cư đó, với thời gian thực hiện hỗ trợ không quá 03 năm theo quy 

định của Thủ tướng Chính phủ.  

3. Hộ gia đình bị ảnh hưởng thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 10 

Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg  hi Nhà nước thu hồi đất sản xuất để xây dựng khu, 

điểm tái định cư ngoài các chính sách về bồi thường, hỗ trợ được hưởng theo quy 

định thì được hỗ trợ một lần theo diện tích đất sản xuất bị thu hồi với mức hỗ trợ 

2.000 đồng cho một (01) m
2
 đất thu hồi. 

Điều 8. Hỗ trợ  hác  

1. Việc hỗ trợ tham quan điểm tái định cư theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 

Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg được hỗ trợ một lần theo quyết định phê duyệt của 

UBND cấp có thẩm quyền, với mức hỗ trợ  hông quá 7.000.000 đồng/hộ. 

2. Hộ tái định cư nếu di chuyển sớm hơn thời gian thông báo của Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì được thưởng tiến độ với mức 5.000.000 

đồng/hộ. 

3. Đối với đồng bào các dân tộc  hông có tập quán di chuyển mồ mả được hỗ 

trợ một lần với mức 2.000.000 đồng/hộ để làm lễ tâm linh theo truyền thống. 

Điều 9. Giao đất tại điểm tái định cƣ 

1. Hộ tái định cư đến điểm tái định cư tập trung nông thôn được giao 01 (một) 

thửa đất tại điểm tái định cư để làm nhà ở theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt với diện tích tối thiểu 200 m
2 
và tối đa 400 m

2 
cho một hộ. 

2. Hộ tái định cư đến điểm tái định cư đô thị được giao 01 (một) thửa đất tại 

điểm tái định cư để làm nhà ở theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt với 

diện tích tối đa  hông quá 300 m
2 
cho một hộ. 



120 CÔNG BÁO/Số 13+14/Ngày 05/12/2015 

3. Hạn mức giao đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất có mặt nước 

nuôi trồng thủy sản tại điểm tái định cư tập trung nông thôn cho hộ tái định cư được 

căn cứ theo quy hoạch cụ thể tại điểm tái định cư đó, nhưng  hông quá 02 ha đối với 

đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản;  hông quá 30 ha đối với đất trồng 

cây lâu năm, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất. 

Điều 10. Các  hoản hỗ trợ sau tái định cƣ 

1. Hộ gia đình sau  hi được bố trí vào  hu tái định cư nếu chuyển đổi từ vật 

nuôi có giá trị kinh tế thấp sang vật nuôi có giá trị kinh tế cao thì được hỗ trợ tiền 

mua giống, cụ thể như sau: 

a) Hỗ trợ hai lần tiền mua giống trong trường hợp nuôi gia cầm và thuỷ sản, 

với mức hỗ trợ mỗi lần 5.000.000 đồng/hộ. Thời gian thực hiện hỗ trợ từ lần một đến 

lần hai được gắn với chu kỳ nuôi gia cầm và thuỷ sản đó. 

b) Trường hợp nuôi gia súc được hỗ trợ một lần tiền mua giống với mức hỗ trợ 

10.000.000 đồng/hộ. 

2. Hộ gia đình sau  hi được bố trí vào  hu tái định cư thuộc diện hộ nghèo theo 

chuẩn nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại thời điểm bố trí tái định cư được 

hỗ trợ lãi suất vốn vay bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo hiện hành để mua giống 

gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc phát triển ngành nghề với mức vay được hỗ trợ là 

50.000.000 đồng cho một hộ, thời gian hỗ trợ lãi suất là 03 năm. 

3. Hộ tái định cư được giao đất trồng rừng sản xuất được hỗ trợ một lần với 

mức hỗ trợ 8.000.000 đồng cho một ha để mua cây giống, phân bón và chi phí nhân 

công trồng rừng. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh; các Sở, ban, ngành và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi 

trường để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.   

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 
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VĂN PHÕNG UBND TỈNH ĐẮK LẮK XUẤT BẢN 

Địa chỉ : Số 8 Mai Hắc Đế - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk  

Điện thoại : 080.50557 - 080.50584  

Fax : 080.50554  

E-mail: ubnd@daklak.gov.vn  

Website: http://www.daklak.gov.vn  

In tại: Công ty TNHH một thành viên In Đắk Lắk  

Số 45 Nguyễn Tất Thành - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk 
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